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§Æt vÊn ®Ò
Tỉnh Bắc Giang thuộc vùng Đông bắc. Tổng diện tích tự nhiên 382.738 ha, trong đó đất qui hoạch cho lâm nghiệp có diện tích là 166.609 ha, chiếm 43,6% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh. Với điều kiện tự nhiên tương đối thuận lợi,  hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng khá phát triển, diện tích đất đồi núi chưa sử dụng còn khá nhiều, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội nói chung cũng như phát triển sản xuất lâm nghiệp…

Thời gian qua công tác qui hoạch lâm nghiệp đã có những đóng góp thiết thực vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng đã phát huy tác dụng tăng tỷ lệ đất có rừng cho tỉnh lên 40,7% năm 2008 như mục tiêu đã đề ra . Việc phát triển lâm nghiệp trong những năm qua đã góp phần giải quyết việc làm cho người dân nông thôn, giúp cải thiện thu nhập, góp phần xoá đói giảm nghèo cho địa phương. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân nên công tác bảo vệ và phát triển rừng chưa đáp nhu cầu phát triển tương xứng với tiềm năng to lớn vốn có của rừng và đất rừng trong tỉnh.

Do sự thay đổi về cơ chế chính sách và quan điểm chỉ đạo từ Trung ương, theo chiến lược phát triển lâm nghiệp từ 2006-2020 trọng tâm phát triển rừng sản xuất bền vững để phát triển kinh tế gắn với phòng hộ bảo vệ môi trường. Sự thay đổi chính sách thể hiện rõ nét nhất qua Chỉ thị số 38 /2005/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát quy hoạch 3 loại rừng và các Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 661/QĐ-TTg về mục tiêu nhiệm vụ chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng 5 triệu ha rừng giai đoạn 2007-2010. Để có cơ sở thực hiện tốt các chủ trương chính sách trên, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Thông tư số 05-2008/TT-BNN ngày 14 tháng 1 năm 2008 để Hướng dẫn lập qui hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2008-2020 cho các địa phương trên toàn quốc.
Hiện nay, kết quả rà soát qui hoạch ba loại rừng  tỉnh Bắc Giang đã được UBND tỉnh phê duyệt (theo Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh Bắc Giang ) . Theo kết quả rà soát qui hoạch ba loại rừng, đã qui hoach giảm rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, tăng diện tích rừng sản xuất thêm 50 ngàn ha so với qui hoạch trước đây. Do vậy việc tổ chức sản xuất lâm nghiệp theo Qui hoạch  phát triển lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang đến 2010 đã được phê duyệt trước đây không còn phù hợp. Mặt khác do có sự thay đổi cơ bản về quan điểm chỉ đạo, cơ chế chính sách quản lý đầu tư  và cơ cấu diện tích ba loại rừng nên đòi hỏi phải lập qui hoạch bảo vệ và phát triển rừng trước thời hạn để thực thi các chính sách phát triển rừng phù hợp với chiến lược phát triển lâm nghiệp trong thời gian tới. 
Xuất phát từ yêu cầu trên, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp cùng các ngành có liên quan và cơ quan tư vấn là Trung tâm Tài nguyên Môi trường LN, Viện Điều tra Qui hoạch rừng tiến hành xây dựng  “Dự án Qui hoạch bảo vệ và  phát triển rừng tỉnh Bắc Giang năm 2009- 2020” .
Cấu trúc bản qui hoạch gồm 6 phần chính sau:

Phần I  : Những căn cứ pháp lý và tài liệu sử dụng.

Phần II : Đặc điểm  tự nhiên và kinh tế xã hội

Phần III : Qui hoạch bảo vệ và phát triển rừng

Phần IV : Tổ chức thực hiện và giám sát đánh giá

Phần V : Kết luận - Kiến nghị.
Phần VI: bản đồ, phụ biểu
Phần I.  CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ TÀI LIỆU SỬ DỤNG

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Những văn bản Trung ương
- Luật đất đai (2003).
- Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 và Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004
  - Nghị quyết số 33/2007/NQ-CP ngày 02/07/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh qui hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) tỉnh Bắc Giang.
  - Nghị Quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.

- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg, ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về qui chế quản lý rừng.
- Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg ngày 12/9/2006 của Thủ tướng chính phủ về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007-2010.
- Quyết định số: 18/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 của thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2010-2020 .

- Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 – 2015 

- Quyết định 05/2009/QĐ-TTg ngày 13-1-2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội  tỉnh Bắc Giang đến năm 2020. 
- Thông tư số số 57/2007/TT-BNN ngày 13/06/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 6/11/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện một số điều của Qui chế quản lý rừng, ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006.
- Thông tư số 05-2008/TT-BNN ngày 14 tháng 1 năm 2008 của Bộ NN&PTNT về Hướng dẫn lập qui hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.

- Thông tư liên tịch số 52/2008/TTLT-BKH-NN-TC ngày 14/4/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính hướng dẫn trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy.

- Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BKH-NN-TC ngày 23/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nông nghiệp và PTNT - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg;

- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 7-7-2005 về qui định khai thác gỗ và lâm sản 

- Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 661/QĐ-TTg về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng;

- Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-KHĐT-TC ngày 2/5/2008 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định của Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2007-2010;

- Công văn số 1992/BNN-LN ngày 11-7-2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn trồng rừng phòng hộ dự án 661.
- Thông tư số 06/2009/TT-BNN ngày 10/2/2009 về việc hướng dẫn xây dựng qui hoạch sản xuất nông – lâm – nghư nghiệp, bố trí dân cư đối với 61 huyện nghèo.
-Thông tư số 08/2009/TT-BNN ngày 26/2/2009 về Hướng dẫn thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.
2. Văn bản của địa phương

- Nghị quyết số 52 /2006/NQ- TU  ngày 10  tháng 5 năm 2006 của tỉnh Đảng bộ Bắc Giang về chương trình phát triển kinh tế-xã hội và nông lâm nghiệp của tỉnh.

- Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả rà soát qui hoạch ba loại rừng.

- Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2008 về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí Dự án qui hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Giang  giai đoạn 2008-2020.
- Văn bản số 540/UBND-NN ngày 4/3/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang về Cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt.

- Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 25/2/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của qui định bổ sung chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng kinh tế tập trung và trồng cây phân tán giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND ngày 27/3/2006 của UBND tỉnh Bắc Giang.
II. CÁC TÀI LIỆU SỬ DỤNG 

1. Điều tra chuyên đề:
- Chuyên đề điều tra cập nhật xây dựng bản đồ hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp năm 2008.

- Chuyên đề điều tra xây dựng bản đồ dạng đất và đề xuất tập đoàn cây trồng 
- Chuyên đề điều tra nghiên cứu điều kiện kinh tế xã hội và thực trạng sản xuất lâm nghiệp của địa phương. 

2. Thông tin tư liệu khác:
- Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang  đến 2020.

- Qui hoạch sử dụng đất đai tỉnh Bắc Giang đến 2010 và định hướng đến 2020

- Qui hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn Bắc Giang giai đoạn 2006-2020.

- Báo cáo, số liệu, bản đồ rà soát qui hoạch ba loại rừng tỉnh Bắc Giang -2006.
- Bản đồ theo dõi diễn biến TNR của Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang -2008

- Số liệu thống kê tình hình giao đất giao rừng tỉnh Bắc Giang đến 31/6/2008
- Tài liệu, báo cáo hoạt động các dự án 327, 661, Dự án Việt- Đức (KFW 1-2-3); Dự án Việt –Thái…

- Các dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất giai đoạn 2009-2015 của các huyện trong tỉnh.

- Niên giám thống kê tỉnh Bắc Giang 2007 và các tài liệu liên quan khác.
Phần II.  ĐIỀU KIỆN  TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI

I.  ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN 

1. Vị trí địa lý

Tỉnh Bắc Giang có diện tích 382.738 ha, nằm cách thủ đô Hà Nội 50 km về phía Bắc, cách cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 110 về phía Nam, cách cảng Hải Phòng hơn 100 km về phía Tây
Toạ độ địa lý : N  21o 07’ - 21o 37’  /   E 105o 53’ - 107o 02’  

Phía Bắc và Đông Bắc tiếp giáp tỉnh Lạng Sơn, phía Tây và Tây Bắc giáp Hà Nội, Thái Nguyên, phía Nam và Đông Nam giáp tỉnh Bắc Ninh, Hải D​ương và Quảng Ninh.  
2.  Địa hình địa thế

Bắc Giang có địa hình trung du và là vùng chuyển tiếp giữa vùng núi phía bắc với châu thổ sông Hồng ở phía nam. Tuy phần lớn diện tích tự nhiên của tỉnh là núi đồi nhưng nhìn chung địa hình không bị chia cắt nhiều. Khu vực phía bắc tỉnh là vùng rừng núi. Bắc Giang nằm kẹp giữa hai dãy núi hình cánh cung và cùng mở ra như nan quạt, rộng ở hướng Đông Bắc, chụm ở phía Tây Nam (tại vùng trung tâm tỉnh), là cánh cung Đông Triều và cánh cung Bắc Sơn, phần giữa phía Đông tỉnh có địa hình đồi núi thấp và thung lũng xen kẽ. Phía Đông và Đông Nam tỉnh là cánh cung Đông Triều với ngọn núi Yên Tử nổi tiếng, cao trung bình 300-900 m so với mặt biển, trong đó đỉnh cao nhất là 1.068 m; phía Tây Bắc là dãy núi cánh cung Bắc Sơn kéo dài tới huyện Yên Thế, cao trung bình 300-500 m, chủ yếu là những đồi đất tròn trĩnh và thoải dần về phía đông nam. 

Địa hình Bắc Giang gồm 2 tiểu vùng miền núi và trung du có đồng bằng xen kẽ. Vùng núi bao gồm 7 huyện: Sơn Động, Lục Nam, Lục Ngạn, Yên Thế, Tân Yên, Yên Dũng, Lạng Giang. Vùng trung du bao gồm 2 huyện Hiệp Hòa, Việt Yên, và TP. Bắc Giang. 

Đặc điểm chủ yếu của địa hình miền núi (Chiến 72% diện tích toàn tỉnh) là bị chia cắt phức tạp, chênh lệch về độ cao tương đối lớn. 
 Đặc điểm chủ yếu của địa hình miền trung du (Chiếm 28% diện tích toàn tỉnh) là đất gò, đồi xen lẫn đồng bằng rộng, hẹp tùy theo từng khu vực. Vùng trung du có khả năng trồng nhiều loại cây l​ương thực, thực phẩm, cây ăn quả, cây công nghiệp, chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm và nhiều loại thuỷ sản khác.

3.  Khí hậu

Bắc Giang nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa vùng Đông bắc. Một năm có bốn mùa rõ rệt: Mùa Đông lạnh, mùa hè nóng ẩm, mùa xuân, thu khí hậu ôn hòa nhiệt độ trung bình 22 – 230C, độ ẩm dao động lớn, từ 73 - 87%. 

Lư​ợng mư​a hàng năm 1500-1700 mm. Độ ẩm không khí trung bình 82%. Nắng trung bình hàng năm từ 1.500 - 1.700 giờ, thuận lợi cho phát triển cây trồng.
 Chế độ gió: Gió Đông Nam về mùa hè và gió Đông Bắc thường kèm mưa rét, sương muối vào mùa đông. 
Thời tiết Bắc Giang ảnh hưởng đến sản xuất lâm nghiệp rõ rệt nhất là gây chết cây Keo lá tràm khi nhiệt độ xuống quá thấp 5-7 độ và gió lốc cục bộ về mùa hè thường làm gãy đổ cây Keo lai và một số loại cây mọc nhanh gỗ mềm khác.

4. Thuỷ văn

Bắc Giang có 3 con sông lớn chảy qua: Sông Thương; sông Cầu và sông Lục Nam, với tổng chiều dài 347 km. Lưu lượng lớn và có nước quanh năm. Theo số liệu tại hai trạm thuỷ văn Bắc Giang và Cầu Sơn trên sông Thương cho thấy: Mực nước sông trung bình tại Phú Thượng là 2,18m, mực nước trung bình mùa lũ 4,3m. Lưu lượng mùa kiệt nhỏ nhất Qmin=1m3/s. Lưu lượng lũ lớn nhất Qmax=1.400m3/s. Mực nước lũ lớn nhất tại Bắc Giang từ 6,2-6,8m. Ngoài sông suối, Bắc Giang còn có nhiều hồ, đầm, trong đó có hồ Cấm Sơn và Khuôn Thần. Hồ Cấm Sơn nằm ở khu vực giáp tỉnh Lạng Sơn, dài 30 km, nơi rộng nhất 7 km và chỗ hẹp nhất 200m. Hồ Cấm Sơn có diện tích mặt nước 2.600 ha, vào mùa mưa có thể lên tới 3.000 ha. Hồ Khuôn Thần có diện tích mặt nước 240 ha và lòng hồ có 5 đồi đảo được phủ kín bởi rừng thông trên 20 tuổi. Lượng nước mặt, nước mưa, nước ngầm đủ khả năng cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt.

5. Địa chất 


Nền địa chất tỉnh Bắc Giang là một bộ phận của cấu trúc địa chất vùng Đông Bắc, theo Vũ Tự Lập xác định là phần  rìa của  nền cổ Hoa nam, hình thành trong giai đoạn trước địa tào, do chuyển động kiến tạo Proterozoi. Các thành tạo ở phần móng dưới cùng chủ yếu là đá siêu biến chất đến tướng đá Amfibolit tuổi Proterozoi . Phủ lên trên là các thành tạo của phức hệ địa máng Paleozoi sớm giữa, các phức hệ của lớp phủ dạng nền tuổi Cacbon - Pecmi, trên cùng là các thành tạo Neogen - Đệ tứ lấp đầy các vùng trũng và các địa hào tân kiến tạo. Phần lớn vùng đồi núi Bắc Giang được hình thành từ các đá trầm tích kỷ Triat, khu vực đồng bằng là phần Tây nam của đới sụt võng An Châu với các thành tạo màu đỏ tuổi Jura – Crêta chiếm ưu thế. Trong vùng có các nhóm nền vật chất tạo đất chủ yếu sau :

- Nhóm đá trầm tích và biến chất có kết cấu hạt mịn bao gồm các loại đá sét, phiến sét, phiến mica.

- Nhóm đá trầm tích và biến chất có kết cấu hạt thô bao gồm các loại đá Sa thạch, Cuội kết, sỏi kết, cát kết, sạn kết, dăm kết, Pút đinh.

- Nhóm các sản phẩm phù sa cũ và mới

Ngoài ra còn có nhóm nền vật chất có nguồn gốc trầm tích hữu cơ (Than đá, than nâu, than bùn) nhưng diện tích không đáng kể.

6.  đất đai
Kết quả điều tra xây dựng bản đồ dạng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 40 đơn vị đất đai thuộc các nhóm đất chính sau:
- Đất Feralit trên núi trung bình: Diện tích 200ha, chiếm 0,1% diện tích tự nhiên. Phân bố ở độ cao > 700m thuộc 2 dãy An Châu, Yên Tử. Đất có tầng mùn dày chủ yếu ở dạng mùn thô, tầng đất mỏng, độ dốc lớn, đá lộ nhiều, thành phần cơ giới nhẹ.
- Đất Feralit trên núi thấp: Diện tích 28.530 ha, chiếm 7,5% diện tích tự nhiên. Phân bố chủ yếu ở các huyện Sơn Động, Lục Ngạn và Lục Nam. Đất chủ yếu phát triển trên đá sa thạch và phiến thạch sét, tầng đất trung bình nhiều đá lẫn, dễ bị xói mòn.
- Đất Feralit vùng đồi phát triển trên đá sa thạch: Diện tích 76.400 ha chiếm 20% diện tích tự nhiên. Phân bố chủ yếu ở huyện Lục Nam, Sơn Động. Tầng đất mỏng, thành phần cơ giới trung bình, đất bị xói mòn mạnh.
- Đất Feralit vùng đồi phát triển trên đá phiến thạch sét. Diện tích 83.910ha, chiếm 22% diện tích tự nhiên. Phân bố chủ yếu ở các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang. Tầng đất từ trung bình đến mỏng thành phần cơ giới trung bình.
- Đất phù sa cổ: Diện tích 8.880ha, chiếm 2,3% diện tích tự nhiên. Phân bố chủ yếu ở hạ lưu sông Lục Nam và các huyện vùng trung du.- Đất thung lũng dốc tụ: Diện tích 8.170 ha, chiếm 2,1% diện tích tự nhiên. Phân bố ở ven các sông, suối chính trong tỉnh. Tầng đất dày độ phì cao giầu dinh dưỡng. Đây là đối tượng chính để trồng cây nông nghiệp.
- Đất Feralit biến đổi do trồng lúa: Diện tích 176.110 ha, chiếm 46% diện tích tự nhiên. Phân bố tập trung ở các huyện Việt Yên, Hiệp Hoà, Tân Yên, Yên Dũng Lạng Giang. Đây là đối tượng chủ yếu để canh tác nông nghiệp. Đất giàu dinh dưỡng tầng đất dày, thành phần cơ giới từ trung bình đến nặng. 
Nhìn chung, đất đai của tỉnh được hình thành chủ yếu trên các loại đá mẹ sa thạch, phiến thạch và phù sa cổ. Trong đó diện tích đất trên đá sa thạch thường có tầng đất trung bình, đất nghèo dinh dưỡng, nhiều nơi khô cằn, khả năng giữ nước kém.

(Chi tiết diện tích và phân bố của 40 đơn vị đất đai xem phần phụ biểu-Chuyên đề)

7.  Hiện trạng Sử dụng Đất đai 

Tỉnh Bắc Giang có 382.738 ha đất tự nhiên. Kết quả chuyên đề điều tra cập nhật xây dựng bản đồ rừng và sử dụng đất năm 2008 như sau:

Biểu 01: Hiện trạng  sử dụng đất tỉnh Bắc Giang năm 2008
	Lo¹i ®Êt lo¹i rõng
	DiÖn tÝch (ha)
	Tû lÖ %

	DiÖn tÝch tù nhiªn
	382.738
	100

	A. §Êt n«ng nghiÖp
	270.117,8
	70,5

	I. §Êt QH l©m nghiÖp
	166.609
	43,5

	II. C¸c lo¹i ®Êt n«ng nghiÖp kh¸c
	103.628
	27,1

	B. §Êt phi n«ng nghiÖp
	86.098,6
	22,5

	C. §Êt ch­a sö dông
	26.522,1
	6,9


Nhìn chung, hiện trạng sử dụng đất của Bắc Giang đang có chuyển dịch theo hướng tăng đất phi nông nghiệp, giảm các loại đất chưa sử dụng do sự phát triển công nghiệp và quá trình đô thị hoá. Do địa hình vừa có vùng núi, trung du, đồng bằng nên việc sử dụng đất và hệ sinh thái nông lâm nghiệp khá đa dạng. Đất chưa sử dụng có tiềm năng lâm nghiệp còn khá lớn. Đất nông nghiệp, ngoài thâm canh lúa còn thích hợp để phát triển rau, củ, quả cung cấp cho Thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận. Tỉnh đã có kế hoạch chuyển hàng chục nghìn ha trồng lúa sang phát triển cây ăn quả, cây công nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản có giá trị kinh tế cao. Hơn 26.000 ha đất ch​ưa sử dụng, trong đó có khoảng trên 16.000 ha có thể đưa vào sản xuất lâm nghiệp là một tiềm năng lớn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư liên doanh, liên kết trồng rừng, chế biến lâm sản.

8. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên


Tỉnh Bắc Giang nằm liền kề với khu tam giác kinh tế phía Bắc, gần với trung tâm đô thị lớn (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh) và cửa khẩu Lạng Sơn. Có đường quốc lộ 1A và đường sắt liên vận quốc tế đi qua nối thủ đô Hà Nội với thị trường Trung Quốc rộng lớn, đây là một lợi thế so sánh quan trọng của tỉnh về thị trường tiêu thụ lâm sản và điều kiện để tiếp thu các công nghệ kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất.


Diện tích đất lâm nghiệp khá lớn (43%), phân bố chủ yếu ở vùng đồi núi thấp dưới 500m; đất đai nhìn chung còn khá tốt; khí hậu ôn hoà, ít xảy ra thiên tai diễn biến xấu thất thường…  là điều kiện thuận lợi cho sản xuất lâm nghiệp của tỉnh. Diện tích đất đồi núi chưa sử dụng có thể khai thác đưa vào sản xuất nông,  lâm nghiệp còn khá lớn. Đây là một lợi thế để phát triển một nền sản xuất nông lâm nghiệp đa dạng của tỉnh Bắc Giang so với các tỉnh miền núi và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.
 II:  ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI 

1. Nguồn nhân lực: dân số; dân tộc; lao động

Toàn tỉnh Bắc Giang có 09 huyện và 01 thành phố với 230 xã, phường và thị trấn. Dân số 1.613.576 người (Nguồn số liệu niên giám thống kê năm 2007). Mật độ dân số bình quân 421,6 người/km2, thấp nhất là huyện Sơn Động (86 người/km2), cao nhất là thành phố Bắc Giang (3.317 người/km2). Tỷ lệ tăng dân số bình quân 1,18%.
Dân tộc: Bắc Giang có 27 dân tộc anh em: Kinh, Tày, Nùng, Sán Dìu, Sán Chỉ, Hoa, Mường, Dao, Cao Lan...trong đó đông nhất  là dân tộc Kinh (chiếm  87,1 %), các dân tộc it người chiếm khoảng 12,9 %.

Số người trong độ tuổi lao động là 1.033.000 người (chiếm  64 % dân số). 
Số lao động tham gia hoạt động kinh tế khoảng 830.000 người. Trong đó tham gia trong ngành công nghiệp xây dựng là 8,8 %; dịch vụ là 14,6 %; Nông, lâm nghiệp, thủy sản là 76,6 % . Hiện tại lao động ở khu vực nông thôn mới sử dụng 80% số ngày làm việc trong năm nên có thể huy động lao động nhàn rỗi cho công tác bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương.
2. Thực trạng kinh tế xã hội 

2.1. Về kinh tế
Cơ cấu GDP trên địa bàn năm 2007 giữa các nhóm ngành Nông lâm nghiệp thủy sản – Công nghiệp và xây dựng - Dịch vụ, lần lượt là 35,6% -34,8%-29,6%. Như vậy ngành nông lâm nghiệp và thuỷ sản vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP của tỉnh nhưng đang có xu hướng giảm dần nhường chỗ cho sự phát triển và đóng góp của  ngành công nghiệp – xây dựng.

Biểu 02:  Mét sè chØ tiªu tæng hîp vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ TØnh B¾c Giang 1995 – 2008
	H¹ng môc
	§¬n vÞ
	N¨m 1995
	N¨m 2000
	N¨m 2005
	­íc 2008

	1. Tæng s¶n phÈm (theo gi¸ so sanh 1994)
	TriÖu ®ång
	-
	2.642.698
	3.944.861
	5.197.168

	2. C¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n phÈm
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	  - N«ng, L©m nghiÖp-Th.sản
	%
	57,5
	49,8
	42,1
	36,3

	  - C«ng nghiÖp – X©y dùng
	%
	14,5
	14,7
	23,3
	30,5

	  - DÞch vô – Th­¬ng m¹i
	%
	28,0
	35,5
	34,6
	33,2

	3. GDP/ng­êi
	TriÖu ®ång
	1,59
	2,35
	4,69
	7,82

	4. Thu ng©n s¸ch trªn ®Þa bµn
	Tû ®ång
	-
	168,9
	806,3
	836,9 

	5. Tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu
	1000 USD
	-
	28.993
	63.059
	168.091

	6.Tû lÖ hé nghÌo (theo ch. míi)
	
	
	
	30,67
	17,78


Nguồn: Cục thống kê  tỉnh Bắc Giang

Theo kết quả thống kê sơ bộ của Cục thống kê Bắc Giang, năm 2008 tăng trưởng kinh tế Bắc Giang đạt 9,1%, kim ngạch xuất khẩu tăng 29,6%. Tuy vậy tăng trưởng khối nông-lâm nghiệp- thuỷ sản chỉ đạt 2,6%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 836,9 tỷ đồng (tăng 8,3%).  Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm, đầu tư xây dựng. Lĩnh vực văn hoá - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân vùng bị lũ lụt và một số vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn nhưng đã được các cấp, các ngành tập trung chăm lo nên vẫn cơ bản ổn định, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 17,78%

A-Nông lâm nghiệp, thuỷ sản 
Hiện nay, ngành nông nghiệp (bao gồm cả lâm nghiệp và thuỷ sản) vẫn giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và ổn định đời sống nhân dân; Theo số liệu của Cục thống kê tỉnh Bắc Giang: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm của nông, lâm, ngư nghiệp giai đoạn 2001-2005 là 5,0%;  giai đoạn 2006-2008 khoảng 2,6-3,5%
Trên địa bàn đã hình thành vùng sản xuất hàng hoá như: Vùng cây ăn quả, lạc, đậu tương và cây thực phẩm; ngày càng xuất hiện nhiều hộ chăn nuôi với quy mô lớn theo phương pháp bán công nghiệp và công nghiệp. Phong trào xây dựng cánh đồng đạt và vượt 50 triệu đồng/ha/năm và hộ thu nhập 50 triệu đồng/năm đã được nông dân tích cực thực hiện, tạo ra một bước đổi mới về tư duy canh tác; giá trị sản xuất bình quân đất nông nghiệp đã tăng từ 19 triệu đồng/ha/năm (năm 2000) lên 26 triệu đồng/ha/năm (năm 2005) và 36 triệu đồng/ha/ năm 2008.
Biểu  03: C¬ cÊu ngµnh n«ng – l©m nghiÖp, thuû s¶n tØnh b¾c giang thêi kú 1995 - 2008
	H¹ng môc
	N¨m 1995
	N¨m 2000
	N¨m 2005
	Năm 2007
	¦íc tinh 2008

	I. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt (triÖu®, gi¸ h.hµnh)
	2.005.782
	2.650.285
	4.435.918
	6.346.148
	6.525.885

	 - Ngµnh n«ng nghiÖp
	1.818.331
	2.430.742
	4.166.100
	6.033.496
	6.196.400

	 - Ngµnh l©m nghiÖp
	129.442
	150.926
	161.800
	176.688
	180.575

	 - Ngµnh thuû s¶n
	58.009
	68.617
	108.018
	135.964
	148.880

	II. C¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n xuÊt (%)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100

	 - Ngµnh n«ng nghiÖp
	90,65
	91,72
	93,92
	95,07
	94,95

	 - Ngµnh l©m nghiÖp
	6,45
	5,69
	3,65
	2,78
	2,77

	 - Ngµnh thuû s¶n
	2,90
	2,59
	2,43
	2,14
	2,28


Nguồn: Cục thống kê tỉnh Bắc Giang.

Nhìn chung trong 10 năm qua, cơ cấu ngành nông nghiệp (nông nghiệp-lâm nghiệp-thuỷ sản) của tỉnh Bắc Giang chuyển dịch chậm và ngành nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu nông, lâm, thuỷ sản.

- Ngành Nông nghiệp: Trong cơ cấu ngành nông lâm nghiệp và thuỷ sản, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất (95,07%) và chiếm 29,92% tổng giá trị sản xuất toàn tỉnh. 
- Ngành Lâm nghiệp: 


Giá trị sản xuất lâm nghiệp trong 5 năm qua chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu nông lâm nghiệp và thuỷ sản. Giá trị sản xuất lâm nghiệp năm 2007 chỉ chiếm 2,78% tổng giá trị sản xuất Nông - Lâm - Thuỷ sản  và chiếm 0,88% giá trị sản xuất toàn tỉnh. Giá trị sản xuất và tình hình chuyển dịch cơ cấu của ngành lâm nghiệp  tỉnh Bắc Giang được trình bày ở biểu 04.

Giá trị sản xuất lâm nghiệp những năm gần đây tăng trưởng với tốc độ chậm so với các ngành khác (khoảng 2,2%/năm) nên tỷ trọng trong giá trị sản xuất toàn tỉnh có xu hướng giảm dần do giá trị sản xuất các ngành khối công nghiệp dịch vụ tăng với tốc độ mạnh nhờ chính sách  mở cửa thu hút vốn đầu tư vào phát triển công nghiệp dịch vụ. Mặt khác những năm vừa qua, chủ trương chung là tăng độ che phủ rừng, đóng cửa rừng tự nhiên nên giá trị khai thác lâm sản bình quân từ năm 2000-2008 thấp hơn so với trước đây. Ngoài ra giá trị sản xuất lâm nghiệp thấp còn do chưa tính đến sản phẩm Vải Thiều trồng trên đất qui hoạch cho lâm nghiệp nhưng giá trị tính cho ngành nông nghiệp.
Biểu 04. C¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n xuÊt ngµnh l©m nghiÖp TØnh b¾c giang, thêi kú 1995 – 2007
	H¹ng môc
	N¨m 1995
	N¨m 2000
	N¨m 2005
	N¨m 2006
	Năm 2007

	I. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt 

   (Gi¸ h.hành, triÖu ®ång)
	129.442
	150.926
	161.800
	172.483
	176.688

	1. Trång vµ nu«i rõng
	29.762
	57.569
	47.844
	46.678
	40.263

	2. Khai th¸c l©m s¶n
	97.745
	88.382
	106.686
	117.297
	127.120

	3. DÞch vô l©m nghiÖp
	1.935
	4.975
	7.270
	8.508
	9.305

	II. C¬ cÊu (%)
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	1. Trång vµ nu«i rõng
	22,99
	38,14
	29,57
	27,06
	22,79

	2. Khai th¸c l©m s¶n
	75,51
	58,56
	65,94
	68,01
	71,95

	3. DÞch vô l©m nghiÖp
	1,50
	3,30
	4,49
	4,93
	5,27

	III- %  G.trÞ SX toµn tØnh 
	
	2,62
	1,15
	1,01
	0,88


Nguồn:  Cục thống kê tỉnh Bắc Giang .
Từ năm 2000 đến nay tăng trưởng sản xuất lâm nghiệp có xu hướng tăng lên năm sau cao hơn năm trước nhưng tốc độ tăng vẫn chậm (khoảng 2,2%/năm). Tốc độ tăng trưởng vẫn thấp hơn so với bình quân chung của cả nước (bình quân chung cả nước tăng 2,40%/năm). Giai đoạn 2001-2007 tăng trưởng giá trị về trồng rừng và nuôi rừng giảm do qui mô rừng trồng đã tương đối ổn định theo qui hoạch cũ. Giai đoạn 2001-2007 xu hướng tăng trưởng nhanh dần giá trị khai thác lâm sản do diện tích rừng trồng của các dự án trước đây bắt đầu đến tuổi khai thác (năm 2007, giá trị khai thác chiếm 71,95% tổng giá trị sản xuất lâm nghiệp). Giá trị khai thác rừng trồng sẽ còn tăng mạnh vào những năm tới góp phần nâng cao giá trị sản xuất lâm nghiệp và cung cấp nguồn vốn cho việc tái tạo rừng.
- Ngành Thuỷ sản: Giá trị sản xuất thuỷ sản năm 2007 là 135,964 tỷ đồng, sản lượng thuỷ sản 16.830 tấn/năm. Diện tích mặt nước có khả năng nuôi trồng thuỷ sản là 11.588ha. Năng suất nuôi, trồng thuỷ sản trong tỉnh chưa cao do chất lư​ợng ao hồ và giống ch​ưa tốt. Nuôi trồng thuỷ đặc sản có chiều hướng phát triển nhưng còn hạn chế về thị trường. Nhiều hộ gia đình đã sử dụng diện tích mặt nư​ớc tư​ơng đối có hiệu quả, đặc biệt là các hộ nuôi đặc sản nh​ư  ba ba, l​ươn, ếch... cho thu nhập cao.

Nhìn chung, tình hình phát triển nông nghiệp của tỉnh vẫn còn có những mặt hạn chế, yếu kém: Việc chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp còn chậm và không đồng đều. Cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt tuy giảm nhưng vẫn chiếm tỷ trọng cao. Dịch vụ nông nghiệp nông thôn chậm phát triển, chưa thu hút được nhiều lao động. Sản xuất nông nghiệp hàng hóa của tỉnh còn dàn trải, trình độ sản xuất hàng hoá thấp, quy mô sản xuất phân tán, nhỏ lẻ; chưa chú ý xây dựng thương hiệu. 
B. Công nghiệp - Xây dựng
Từ năm 2001 đến nay, các cấp uỷ đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh và đạt được nhiều kết quả tích cực. 
Tốc độ tăng trưởng công nghiệp bình quân hàng năm đạt 18,9%; giá trị sản xuất công nghiệp năm 2007 đạt 6.093 tỷ đồng tăng gấp 2,3 lần so với năm 2000. Tỉnh Bắc Giang hiện có 83 dự án đã được cấp phép đầu tư trong giai đoạn 2001 – 2005, tiếp tục đi vào hoạt động trong giai đoạn 2006 – 2010 với tổng số vốn đăng ký 7.228,5 tỷ đồng. Đến 2007, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 3.957 tỷ đồng. Đã hình thành 9 cụm công nghiệp ở các huyện, thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển của các địa phương. Trong 5 năm qua, đã cấp phép đầu tư cho gần 200 dự án, với tổng vốn đăng ký 9 nghìn tỷ đồng. Nhiều dự án đã đi vào sản xuất, kinh doanh và đạt kết quả khá. Đến nay, toàn tỉnh đã có 28 làng nghề và 13 nghìn hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tăng gần 2 nghìn hộ so với năm 2000; một số nghề mới được du nhập; qui mô làng nghề mở rộng hơn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động khu vực nông thôn, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. 

Sản phẩm công nghiệp chủ yếu gồm xi măng, phân bón, sản phẩm may, Điện, Bia-nước giải khát, gạch...Nhìn chung công nghiệp của tỉnh chiếm tỷ trọng còn thấp trong nền kinh tế và chưa phát triển hết tiềm năng.
Theo số liệu Cục thống kê tỉnh Bắc Giang:  năm 2008 Kim ngạch xuất khẩu đạt 168 triệu USD. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 836,9 tỷ đồng. Thu hút đầu tư đạt kết quả khá, nhất là đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Trong năm 2008, toàn tỉnh đã thu hút được 18 dự án FDI với số vốn đăng ký 173 triệu USD; 86 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký trên 11.200 tỷ đồng. Một số dự án lớn có tiến độ thực hiện khá như: dự án Nhiệt điện Sơn Động đã chính thức phát điện tổ máy số 1 vào ngày 28/12/2008.
Tuy nhiên, quy mô sản xuất công nghiệp còn nhỏ bé, hiệu quả không cao; sức cạnh tranh của sản phẩm thấp, chưa có sản phẩm mũi nhọn. Trình độ sản xuất và năng lực tiếp nhận, chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp còn yếu. Hiện nay tỉnh Bắc Giang vẫn chưa cân đối được thu chi ngân sách. Do vậy ảnh hưởng tới các nguồn lực đầu tư cho nền kinh tế trong thời gian tới.

C. Dịch vụ 

Trong những năm qua, cùng với sự chuyển biến của các ngành sản xuất vật chất, ngành dịch vụ – thương mại – du lịch của Bắc Giang đã có nhiều cố gắng vươn lên trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoạt động thương mại – dịch vụ phát triển đa dạng, hàng hoá tiêu dùng phong phú, thị trường sôi động, đã hình thành hệ thống mạng lưới chợ rộng khắp trên địa bàn tạo ra sự lưu thông hàng hoá theo cơ chế thị trường đạt hiệu quả cao. Hiện nay toàn tỉnh có 121 chợ và 2 trung tâm thương mại đang được đầu tư xây dựng.


- Tổng giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng nhanh, năm 2000 đạt 1.811 tỷ đồng, năm 2005 đạt 4.342 tỷ đồng, năm 2006 đạt 5.277 tỷ đồng, năm 2007 đạt khoảng 6.226 tỷ đồng . Tốc độ tăng trưởng đạt bình quân 13,5%/năm.

2.2. Cơ sở hạ tầng
Hệ thống giao thông Bắc Giang đư​ợc phân bổ đều và thuận tiện bao gồm cả đường bộ, đường sắt và đư​ờng sông. 

- Mạng lưới đường bộ gồm hệ thống quốc lộ 1A, đường liên tỉnh, liên huyện, liên xã với tổng chiều dài 4008 km. Trong đó quốc lộ gồm 5 tuyến với tổng chiều dài là 277,5 km. Đường tỉnh gồm 18 tuyến với tổng chiều dài 387,5 km. Đường huyện có 54 tuyến với tổng chiều dài 469,5 km. Đường liên xã có tổng chiều dài 2874 km. Mật độ đường đạt 0,3 km/ km2 ở cả 3 vùng đồng bằng, trung du, miền núi. Tuy nhiên chất lượng nhìn chung còn thấp, nhiều tuyến đường chưa được nâng cấp trải nhựa. Đặc biệt là các tuyến đường nằm ở miền núi, trung du và các tuyến đường huyện xã.

- Đường thuỷ: Trên địa bàn có ba con sông lớn chảy qua là sông Thư​ơng, sông Cầu, sông Lục Nam với tổng chiều dài 347 km (hiện đang khai thác giao thông thuỷ 187 km) tạo nên một mạng lưới giao thông thuỷ thuận tiện. Hệ thống sông này cũng là nguồn cung cấp n​ước mặt phong phú với trữ lượng hàng trăm triệu mét khối cho hoạt động sinh hoạt và sản xuất. Trên các tuyến sông có 3 hệ thống cảng: Cảng trung ương, cảng chuyên dùng và cảng địa phương với tổng năng lực bốc xếp khoảng 200 nghìn – 300 nghìn tấn.

- Đường sắt: Bắc Giang có 3 tuyến đư​ờng sắt đi qua  với tổng chiều dài 87 km gồm các tuyến Hà Nội - Đồng Đăng (Lạng Sơn); Hà Nội - Kép (Bắc Giang) - Hạ Long (Quảng Ninh); Hà Nội – Kép – Lưu Xá.

- Nguồn điện cung cấp cho tỉnh Bắc Giang hiện nay lấy từ hệ thống chung qua các đường truyền tải điện 220 KV, 110 KV: Phả Lại (Hải Dương) – Bắc Giang – Đông Anh (Hà Nội), qua trạm trung gian Đình Trám và trạm 220 KV Bắc Giang, đảm bảo cung cấp điện cho thành phố Bắc Giang, các huyện và các khu công nghiệp.

Hệ thống thuỷ lợi tưới nước: Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 683 công trình tưới với tổng cống suất thiết kế tưới cho 67.847 ha. Trong đó:


- Hồ đập: 257 hồ, tổng công suất tưới hiện tại 31.575 ha.


- Trạm bơm: 121 trạm,  tổng công suất tưới hiện tại  16.720 ha.


- Công trình tiểu thuỷ nông: 325 công trình, tổng công suất tưới hiện tại 12.250 ha.


Như vậy, đến nay Bắc Giang có diện tích tưới thực tế của các công trình thuỷ lợi đạt khoảng 75,8% diện tích đất canh tác cần tưới của tỉnh. Với diện tích rừng đầu nguồn được bảo vệ và phát triển tốt đã đảm bảo điều hoà nguồn nước cho các hồ đập và công trình thuỷ lợi nói trên.
Hệ thống cấp nước sạch nhìn chung đã đảm bảo yêu cầu sử dụng của thành phố Bắc  Giang. Riêng đối với các thị trấn huyện lỵ, và vùng nông thôn tỷ lệ được sử dụng nước sạch mới đạt 69 % dân số.

2.3. Văn hóa xã hội
-Y tế: Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng đ​ược được tỉnh quan tâm phát triển. Số xã đạt  chuẩn quốc gia về y tế  năm 2007 là 56,3%. Toàn tỉnh có 15 bệnh viện, 22 phòng khám đa khoa khu vực, 11 cơ sở hệ dự phòng, 229 trạm y tế xã, ph​ường, 1 nhà hộ sinh khu vực. Tỉnh đã chủ động phối hợp với các chư​ơng trình quốc gia lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt đối với các xã vùng sâu và vùng cao. Từ năm 1999, toàn bộ số dân thị xã và dân ở các thị trấn, trung tâm đô thị đ​ược dùng n​ước sạch; Tỷ lệ giường bệnh/vạn dân: 22,6.  Tỷ lệ Bác sĩ/vạn dân: 5,57. 
- Giáo dục : Sự nghiệp Giáo dục - đào tạo tiếp tục đư​ợc củng cố, phát triển và có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện nay có 36% số trường học của tỉnh đạt chuẩn quốc gia. Hệ thống quy mô, loại hình trư​ờng lớp ở các ngành học, bậc học đ​ược mở rộng hợp lý, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng. Toàn tỉnh có một trư​ờng Cao đẳng sư​ phạm, 4 tr​ường THCN, 25 trung tâm hư​ớng nghiệp, dạy nghề, giáo dục th​ường xuyên, tin học, ngoại ngữ, 5 trư​ờng dân tộc nội trú, 41 trư​ờng PTTH, 3 trường trung học cấp 2-3 và 219 trư​ờng THCS, 256 trư​ờng tiểu học, 12 trường phổ thông cơ sở. Ngoài ra còn có rất nhiều các điểm, lớp dạy tin học, ngoại ngữ, cắt may, sửa chữa cơ khí, điện tử, mộc dân dụng... 
-Văn hoá-xã hội- thông tin:  Công tác văn hoá, TDTT đ​ược tỉnh quan tâm và phát triển theo h​ướng xã hội hoá; phong trào xây dựng nếp sống văn hoá, làng văn hoá đ​ược nhân dân hư​ởng ứng mạnh. Mức sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt và ngày càng nâng cao, đ​ường giao thông nông thôn, nhà văn hoá ngày càng khang trang hơn, số hộ nghèo tiếp tục giảm. Số xã đặc biệt khó khăn năm 2007 là  27 xã (11,8%); Tỷ lệ hộ nghèo năm 2008 toàn tỉnh chiếm 17,78% ( năm 2005 chiếm 30,67%). Theo đánh giá của Chương trình giảm nghèo tỉnh Bắc Giang 2006-2010 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 52-NQ/TU ngày 10/5/2006 của Tỉnh uỷ)  tỷ lệ hộ nghèo của Bắc Giang vẫn cao gấp 1,5 lần so với bình quân toàn quốc.
- Hiện nay có 228/229 số xã có đường ô tô đến trung tâm xã, 100% có trường phổ thông, trạm y tế, 186/229 xã có bưu điện văn hoá. Tỷ lệ số hộ được dùng điện đạt 96%, Tỷ lệ số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 72%. Bình quân 2 xã có một chợ xã - liên xã.

Số phường xã có nhà văn hoá, thư viện: 132/230 xã

Tỷ lệ diện tích cây xanh/người: 12m2.

3.  Đánh giá chung về điều kiện kinh tế xã hội

Nhìn chung thành tựu kinh tế -văn hoá - xã hội toàn tỉnh trong những năm qua đã từng bước được nâng cao rõ rệt. Với sự nỗ lực của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và nhân dân các dân tộc, tỉnh Bắc Giang đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Điều đó được thể hiện ở nhiều mục tiêu quy hoạch đã được thực hiện và thực hiện vượt mức đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, năm sau cao hơn năm trước, bình quân (1997 - 2005) là 7,4% ; năm 2008 mặc dầu khó khăn do khủng hoảng kinh tế vẫn đạt tốc độ tăng trưởng 9,1% và phát triển tương đối toàn diện. Văn hoá và xã hội có tiến bộ trên nhiều mặt; việc gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội có chuyển biến, nhất là trong công cuộc xoá đói, giảm nghèo; đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nhiều mục tiêu quy hoạch được thực hiện vượt mức đề ra. 

Tuy nhiên  nền kinh tế vẫn bộc lộ những hạn chế như chất lượng tăng trưởng  nói chung thấp; GDP bình quân/người chỉ bằng khoảng 60% mức trung bình của cả nước; Cơ cấu kinh tế lạc hậu so với bình quân cả nước (tỷ trọng công nghiệp còn nhỏ bé, tỷ trọng nông nghiệp còn cao); nguồn thu ngân sách trên địa bàn còn hạn hẹp; khoảng cách giữa thu - chi ngân sách còn lớn; khả năng tích luỹ cho đầu tư phát triển hạn chế; cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động chuyển dịch chậm; hạ tầng kinh tế - xã hội nhìn chung vẫn trong tình trạng yếu kém; Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao; sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá thấp; tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, đặc biệt ở các xã vùng núi của các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam. 
III.  HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN RÙNG 
1. DiÖn tÝch c¸c lo¹i ®Êt lo¹i rõng

Kết quả điều tra bổ sung hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp năm 2008 cho thấy diện tích các loại rừng như sau:

Biểu 05 : Diện tích và trữ lượng các loại rừng năm 2008.
	Lo¹i ®Êt, lo¹i rõng
	DiÖn tÝch (ha)
	Trữ lượng (m3 )

	DiÖn tÝch tù nhiªn
	382.738
	% Đất có rừng
	5.339.907  

	A. §Êt l©m nghiÖp
	166.609,1
	
	5.339.907  

	§ất cã Rõng
	156.069,2
	100
	5.339.907 

	1. Rõng tù nhiªn
	70.924,5
	45,4
	3 .081.584 

	a. Rõng gç l¸ réng
	69.592,5
	43,9
	3.080.618 

	- Rõng giµu
	1.278,5
	0,8
	195.445 

	- Rõng trung b×nh
	4.986,9
	3,2
	567.383 

	- Rõng nghÌo
	14.577,0
	9,3
	725.480 

	- Rõng phôc håi
	48.750,1
	31,2
	1.592.311 

	b. Rõng hçn giao gỗ / tre
	1.332,0
	0,7
	 26.433m3 / 2,1 triệu c.

	2. Rõng trång
	85.144,7
	54,6
	2.258.323 

	- Rõng gç cã tr÷ l​­îng
	33.306,9
	21,3
	2.258.323 

	- Rõng gç ch­​a cã TL
	15.051,2
	9,6
	

	- Rõng ®Æc s¶n
	36.786,6
	23,6
	

	3. §Êt ch­​a cã rõng
	10.539,9
	
	


Trong tổng số 156.609,2 ha đất có rừng của tỉnh thì rừng tự nhiên chiếm 45,3% rừng trồng 54,4%. Rừng tự nhiên phân bố tập trung ở các huyện Sơn Động, Lục Nam, Lục Ngạn. Trong 70.924,5 ha rừng tự nhiên, có 1.278,5 ha rừng giàu, chiếm 0,8 % đất có rừng; rừng trung bình 4.986,9 ha, chiếm 3,2% diện tích đất có rừng; rừng nghèo 14.577,0 ha, chiếm 9,3% đất có rừng và 48.750,1 ha rừng non phục hồi chiếm 31,2% đất có rừng. 

Nhìn chung rừng gỗ tự nhiên có trữ lượng giàu và trung bình là rất ít, được phân bố ở những nơi cao, xa và tập trung chính ở khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử nên khả năng cung cấp gỗ và lâm sản bị hạn chế, chủ yếu là cung cấp từ rừng trồng. Vì vậy, trữ lượng gỗ rừng tự nhiên có thể khai thác trên địa bàn chưa đáp ứng được nhu cầu về gỗ và lâm sản của tỉnh .

Trong 166.609 ha đất quy hoạch cho lâm nghiệp trên địa bàn, diện tích đất trống đồi núi trọc là 10.539,9 ha chiếm 6,3% đất lâm nghiệp. Tỷ lệ đất trống đồi núi trọc không lớn nhưng lại tập trung ở một số huyện như Sơn Động, Lục Ngạn. Bắc Giang là một tỉnh có vị trí rất quan trọng trong khu vực, do vậy cần phải khẩn trương phục hồi rừng và trồng mới rừng trên diện tích đất trống đồi núi trọc chưa sử dụng có khả năng lâm nghiệp để nhanh chóng tăng độ che phủ của rừng, góp phần phòng hộ đầu nguồn các con sông và hồ đập lớn như sông Thương, sông Lục Nam  và các hồ như hồ Cấm Sơn, hồ Khuôn Thần. Mặt khác đáp ứng nhu cầu về gỗ và lâm sản cho nhân dân địa phương đặc biệt là vùng nguyên liệu ván dăm, bột giấy… là việc làm quan trọng và cấp bách hiện nay của địa phương. 

Ngoài ra, toàn tỉnh còn khoảng trên 16.000 ha đất trống chưa sử dụng có tiềm năng lâm nghiệp, trong giai đoạn 2009-2020 có thể đưa vào quy hoạch cho lâm nghiệp để tăng quĩ đất trồng rừng.
2. Trữ lượng các loại rừng

Theo kết quả tính toán, tổng trữ lượng gỗ toàn tỉnh hiện nay là trên 5,3 triệu m3. Trữ lượng tre nứa khoảng 58,7 triệu cây (tre nứa xen lẫn trong rừng gỗ 56,6 triệu cây; trong rừng hỗ giao gỗ - tre nứa trên 2,1 triệu cây)

Trong tổng trữ lượng gỗ 5,3 triệu m3, gỗ rừng trồng chiếm trên 2,2 triệu m3 ( 42%). Trong đó rừng trồng có trữ lượng tập trung nhiều ở huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang và Sơn Động. Trữ lượng rừng trồng đang có xu hướng tăng nhanh do diện tích rừng trồng các dự án trước đây đang chuyển từ rừng non sang rừng có trữ lượng.
3. Đặc điểm các loại rừng

     Tổng hợp các kết quả điều tra tính toán các chỉ tiêu  định lượng bình quân của hiện trạng rừng cho  kết quả như sau (biểu 06) :

Biểu 06: Các chỉ tiêu bình quân về trạng thái rừng.

	            Chỉ tiêu BQ

Trạng thái
	   Độ tàn che
	     D

(cm)
	    H

(m)
	   N/ha

(Cây)
	G/ ha

(m2)
	M/ ha

(m3)

	- Rừng giàu IIIA3
	0,5-0,8
	28-32
	16-17
	240-300
	15-22
	110-140

	- Rừng T.bình IIIA2
	0,4-0,7
	24-26
	15-16
	350-400
	15-21
	80-110

	- Rừng nghèo IIIA1
	0,3
	22-24
	13-15
	250-300
	9-10
	50-80

	- Rừng non IIb
	0,4-0,6
	10-18
	12-14
	480-550
	10-13
	35-50

	- Rừng non IIa
	0,4-0,5
	8-12
	8-10
	600-700
	3-8
	10-35

	- Rừng H.giao (gỗ)
	0,3-0,4
	
	
	
	
	30-45

	                -(tre nứa)
	
	3-5
	6-9
	2.000
	
	


Các chỉ tiêu bình quân của rừng trồng có biến động lớn phụ thuộc vào loài cây, phương thức trồng và giai đoạn phát triển nên không đưa vào biểu trên; trữ lượng rừng trồng ở tuổi khai thác bình quân 70-80 m3/ha; rừng trồng thâm canh bằng giống mô hom đạt  90-120m3/ha.
Nhìn chung rừng tự nhiên hiện nay chủ yếu là rừng non và rừng đã qua khai thác có trữ lượng thấp gồm chủ yếu các cây gỗ có đường kính nhỏ. Hầu hết diện tích rừng  chưa có khả năng cho khai thác chính mà chỉ có thể khai thác tận dụng tận thu để phục vụ nhu cầu tại chỗ. Do vậy cần bảo vệ nuôi dưỡng rừng tự nhiên (loại IIIa2; IIIa3) thêm một thời gian và có thể khai thác chọn vào cuối kỳ qui hoạch.
- Rừng tự nhiên


Diện tích rừng tự nhiên toàn tỉnh là 70.924,5 ha, chiếm 45,4% diện tích đất có rừng và 18,5% tổng diện tích tự nhiên.

- Rừng trồng

Tổng diện tích rừng trồng trên địa bàn tỉnh là 85.144,7 ha, chiếm 22,2% tổng diện tích tự nhiên hay 54,6% đất có rừng. Trong đó có các loài cây trồng chính là Bạch Đàn và Keo và một số loài cây đặc sản khác: 


+ Rừng trồng có trữ lượng: 33.306,9 ha, chiếm 21,3% đất có rừng.


+ Rừng trồng chưa có trữ lượng: 15.051,2 ha chiếm 9,6% đất có rừng.


+ Rừng cây đặc sản: 36.786,6 ha, chiếm 23,6 % đất có rừng.

(Chi tiết xem biểu 02/HT, phần phụ biểu)


Diện tích rừng đặc sản là 36.786,6ha, trong đó chủ yếu là những cây đặc sản như: Vải, Na, Nhãn, Hồng (chủ yếu là cây Vải). Diện tích này tập trung chủ yếu ở các huyện miền núi như Lục Ngạn, Sơn Động, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang... là loài cây phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai trên địa bàn, cho hiệu quả kinh tế khá cao, đây cũng là một trong những nguồn thu nhập chính của người dân trong vùng. 

4. Tình hình tái sinh  phục hồi rừng

Kết quả tổng hợp điều tra đánh giá cây tái sinh trên đất trống  cho thấy mật độ cây tái sinh có triển vọng trên đất trống biến động lớn, bình quân trên đất Ic là 2.600 cây/ha; trên đất trống Ib là 700cây/ha. Như vậy đất trống loại Ic phần lớn có khả năng khoanh nuôi tái sinh phục hồi rừng tự nhiên. Nhìn chung diện tích rừng khoanh nuôi tái sinh phục hồi rừng tại Bắc Giang có nhiều triển vọng, cây rừng tái sinh phát triển tốt. Nhiều khu vực diện tích khoanh nuôi sau 5-6 năm đã có độ tàn che 0,4 – 0,5 chiều cao cây rừng bình quân đạt 4-5 m. Nếu được quan tâm đầu tư đúng mức thì diện tích rừng sẽ có triển vọng thành rừng, đáp ứng yêu cầu phòng hộ. Từ 2005-2008 tỉnh Bắc Giang thực hiện công tác khoán khoanh nuôi tái  sinh cho khoảng 3000ha. 

Tuy vậy mật độ cây tái sinh mục đích có triển vọng ở một số diện tích rừng nghèo kiệt do khai thác quá mức (loại IIIa1) chưa đạt 800cây/ha, tổ thành cây tái sinh chủ yếu là các cây gỗ tạp kém giá trị, do vậy cần áp dụng biện pháp cải tạo và làm giàu rừng trên các diện tích này mới đem lại hiệu quả mong muốn.

5.  Động thực vật rừng:

+ HÖ thùc vËt: 

Rừng tự nhiên Bắc Giang phân bố chủ yếu ở độ cao dưới 700 -800m, có hệ thực vật nhiệt đới khá phong phú và có nhiều loài cây quí hiếm hoặc cho gỗ tốt.  Theo các kết quả điều tra của Viện ĐTQH rừng từ trước tới nay cho thấy rừng Bắc Giang có 276 loài cây gỗ thuộc 136 chi của 57 họ thực vật. Ngoài ra còn có 452 loài cây dược liệu thuộc 53 chi của 28 họ cây cỏ, dây leo… Thành phần thực vật tầng cây cao thường gặp các loài Táu ( Vatica spp.) Dầu (Dipterocarpus spp.), Trường sâng (Amesiodendron chinense), Trám các loại  (Canarium spp.), Gội (Aglaia spp.), Sấu (Dracontomelum duperreanum), Re hương (Cinnamomum parthenoxylon), Các loài Dẻ (Lithocarpus spp., Castanopsis spp., Quercus spp.), Côm (Eleocarpus spp.), các loài họ Re (Cinnamomum spp., Litsea spp.), Giổi xanh (Michelia mediocris), Lim xanh (Erythrofloeum fordii)) Cứt ngựa (Archidendron balansae), Dung (Diospyros spp.), Trâm (Syzigium spp.), Xoan đào (Prunus arborea), Nhội (Bischofia javanica),... với đường kính đạt 25-30cm có trường hợp cá biệt đường kính đạt trên 80cm. Thực vật tầng giữa và tầng dưới thường gặp các loài Ngát trơn (Gironniera cuspidata), Ngát (G. subequalis), Dung (Simplocos spp.), Chân chim (Schefflera octophylla), Rè nhớt (Machilus leptophylla), Lòng trứng quảng đông (Lindera kwangtungensis), Thôi ba (Alangium chinensis), Chà hươu nhẵn (Wendlandia glabrata)... cùng nhiều loài khác
Mặc dù tổ thành loài thực vật tỉnh Bắc Giang vẫn rất phong phú nhưng số lượng các loài cây mục đích hiện nay bị suy giảm trầm trọng. Một số loài gỗ quí, có trữ lượng lớn và nổi tiếng của vùng Đông Bắc trước đây như Lim Xanh, Giổi, Lát hoa… hiện nay chỉ còn lại các cây tái sinh có đường kính nhỏ.

+ §éng vËt rõng:

Trước đây hệ động vật rừng tỉnh Bắc Giang khá phong phú nhưng do nan săn bắn bừa bãi nên hiện nay số lượng các loài thú đã suy giảm cạn kiệt. Một số kết quả điều tra của Viện ĐTQH rừng gần đây cho thấy Khu hệ động vật rừng Bắc Giang có 226 loài thuộc 81 họ và 24 bộ. Các loài thú rừng  hiện nay thường chỉ gặp được một số loài như Lợn rừng, Hoẵng, Khỉ vàng, Khỉ đuôi lợn, Cu ly, Sóc.... 
6.  Lâm sản ngoài gỗ:

 Lâm sản ngoài gỗ rừng tự nhiên Bắc Giang chủ yếu có tre nứa, song mây, hạt Dẻ, cây thuốc, nấm lim, nhựa trám, nhựa thông, nhựa sau sau... Trước đây những loại lâm sản này rất phong phú nhưng do khai thác quá mức từ tự nhiên không chú ý tới các biện pháp bảo vệ và gây trồng nên trữ lượng ngày càng cạn kiệt. Theo kết quả thống kê và ước tính, hiện nay tài nguyên lâm sản ngoài gỗ quan trọng tại Bắc Giang có thể khai thác từ rừng tự nhiên như sau: 

- Tre nứa luồng: 12 triệu cây/năm

- Song Mây: 300 tấn/năm 

- Hạt Dẻ: 250 tấn/năm

- Cây thuốc các loại: 35,5 tấn/năm

- Măng tươi : 280 tấn

- Mật ong: 15 tấn
Ở các huyện Lục Nam, Lục ngạn còn có hàng ngàn ha rừng Dẻ ăn quả do các hộ dân quản lý. Theo điều tra thực tế 55 hộ gia đình tại các  xã Nghĩa Phương ; Bình Sơn; Trường Sơn; Lục Sơn huyện Lục Nam cho thấy hạt Dẻ là nguồn thu nhập ổn định hàng năm và chiếm một tỷ trọng khá lớn trong tổng thu nhập của gia đình. Mỗi ha Dẻ cho thu hoạch từ 0,7-1 tấn hạt/năm. Giá bán 1kg hạt từ 6.000 – 8.000 đ/kg. Cá biệt có gia đình (Thôn Quỷnh- Xã Nghĩa Phương) năm 2007 thu nhập từ hạt Giẻ lên đến 40 triệu đồng.  Có nhiều hộ dân huyện Lục Nam và Sơn Động có thu nhập từ thu hái chế biến và thu mua cây thuốc từ rừng tự nhiên như Ba kích, Nấm Linh Chi, dây ruột gà, Hoàng lực, lá Khôi…Gần đây, dự án trồng rừng Việt- Đức đã hỗ trợ trồng 100 ha mây nếp tại một số xã của huyện Sơn Động. Bước đầu cho thấy mô hình này có triển vọng tốt và có thể nhân rộng ra các vùng khác.
Tỉnh Bắc Giang còn có rừng đặc sản trồng trên đất qui hoạch cho lâm nghiệp trên 36.000ha, hàng năm cho khoảng 228.000 tấn quả với doanh thu khoảng 450 tỷ đồng. Đây là nguồn thu rất quan trọng của người dân địa phương. Tuy nhiên mấy năm gần đây do phát triển diện tích ồ ạt trên những diện tích không phù hợp nên năng suất và chất lượng vải thấp, giảm hiệu quả kinh tế sử dụng đất nên nhiều nơi người dân mong muốn được hỗ trợ chuyển đổi và một số hộ đã tự cải tạo vườn Vải thành rừng trồng Keo, Bạch đàn...có hiệu quả kinh tế cao hơn.

7. Hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp

7.1. Diện tích ba loại rừng

Hiện trạng đất lâm nghiệp theo ba loại rừng  năm 2008 như sau:

Biểu 07 : Hiện trạng ba loại rừng năm 2008.

	Lo¹i ®Êt lo¹i rõng
	DiÖn tÝch (ha)
	Tû lÖ % DTTN

	IDiÖn tÝch tù nhiªn
	382.738
	100

	II. §Êt l©m nghiÖp
	166.609
	43,5

	1. §Êt rõng ®Æc dông
	13.023
	3,4

	2. §Êt rõng phßng hé
	20.958
	5,5

	3. §Êt rõng s¶n xuÊt

	132.628
	34,7


(Chi tiÕt c¸c lo¹i ®Êt ®ai t¹i c¸c huyÖn, thÞ xem biÓu 01/HT phÇn phô lôc)

Theo kết quả Quy hoạch 3 loại rừng năm 2007, diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp là 166.609ha, chiếm 43,5% diện tích tự nhiên. Tỷ lệ che phủ của rừng (gồm cả cây đặc sản) đến thời điểm này đạt 40,7%. Nếu chỉ tính riêng độ che phủ cây lâm nghiệp đạt 31,2%. Trong đó chủ yếu vẫn là rừng trồng, rừng non phục hồi và rừng nghèo, phân bố không đều. 


Trong tổng diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp thì có 13.023 ha đất rừng đặc dụng, chiếm 7,8% diện tích đất lâm nghiệp; diện tích đất rừng phòng hộ là 20.958 ha, chiếm 12,7% diện tích đất lâm nghiệp; diện tích đất rừng sản xuất là 132.628 ha, chiếm 79,5% diện tích đất lâm nghiệp. 

Diện tích ba loại rừng năm 2008 không có biến động đáng kể so với rà soát qui hoạch ba loại rừng đã được phê duyệt theo Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh Bắc Giang. Hiện nay các địa phương đang tiến hành rà soát điều chỉnh và chuyển một số diện tích đất sản xuất và các loại đất khác ra khỏi diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.
7.1.1  Rừng đặc dụng 
Hiện nay tỉnh Bắc Giang có 1 Khu BTTN Tây Yên Tử thuộc địa phận các huyện Sơn Động và Lục Nam . 

Theo rà soát qui hoạch ba loại rừng, tổng diện tích rừng đặc dụng của tỉnh Bắc Giang là 13.023 ha thuộc địa phận 2 huyện Sơn Động: 10.669,4 ha và Lục Nam : 2.351,7ha. Trên đất rừng đặc dụng, rừng tự nhiên còn nhiều và còn khá tốt với khoảng 10% rừng có trữ lượng giầu, 25% rừng trung bình, trên 30% rừng phục hồi. Theo đơn vị xã thì xã An Lạc có diện tích lớn nhất với trên 5 nghìn ha, xã Thanh Luận chỉ có 1.272,8 ha. Trong khu đặc dụng, diện tích đất trống không còn nhiều, chiếm khoảng 5% tổng diện tích.

Biểu 08: Hiện trạng rừng đặc dụng - năm 2008

	Lo¹i ®Êt lo¹i rõng
	DiÖn tÝch (ha)
	Tû lÖ % RDD

	A DiÖn tÝch tù nhiªn
	382.738
	

	B. §Êt l©m nghiÖp
	166.609
	

	1. §Êt rõng ®Æc dông
	
13.023
	100

	a) §Êt cã rõng
	12.547,1
	96,4

	- Rõng tù nhiªn
	12.536,8
	96,3

	- Rõng trång
	 10,3
	0,1

	b) §Êt ch​­a cã rõng
	475,9
	3,6


(Chi tiÕt c¸c lo¹i ®Êt ®ai t¹i c¸c huyÖn, thÞ xem biÓu 01/HT phÇn phô lôc)

Hiện nay công tác bảo vệ rừng tại Khu BTTN Tây Yên Tử đang gặp nhiều khó khăn do nằm trong khu vực phát triển công nghiệp nhiệt điện, khai thác mỏ than... nên không tránh khỏi ảnh hưởng tiêu cực tới rừng.
7.1.2  Rừng phòng hộ 

Sau khi rà soát đến 2008, rừng phòng hộ chỉ còn lại ở 3 huyện Lục Ngạn, Sơn Động và Yên Dũng. Huyện Lục Ngạn có diện tích rừng phòng hộ lớn nhất với 10.939,6 ha. Những diện tích này thuộc 3 khu vực phòng hộ chính là hồ Cấm Sơn, hồ Khuôn Thần và đầu nguồn sông Lục Nam (xã Phong Minh và Xa Lý). 

Rừng phòng hộ tỉnh Bắc Giang năm 2008 có diện tích 20.958 ha như sau:
Biểu 09 : Hiện trạng rừng phòng hộ  – Năm 2008

                                                                                                    Đơn vị: ha

	Lo¹i ®Êt lo¹i rõng
	DiÖn tÝch (ha)
	Tû lÖ % RPH

	IDiÖn tÝch tù nhiªn
	382.738
	

	II. §Êt l©m nghiÖp
	166.609
	

	2. §Êt rõng phßng hé
	20.958,00
	100

	a) §Êt cã rõng
	17.479,40
	83,40

	- Rõng tù nhiªn
	13.886,90
	66,26

	- Rõng trång
	3.592,50
	17,14

	b) §Êt ch­​a cã rõng
	3.478,60
	16,60


(Chi tiÕt c¸c lo¹i ®Êt ®ai t¹i c¸c huyÖn, thÞ xem biÓu 01/HT phÇn phô lôc)

Diện tích rừng phòng hộ được giao cho 4 đơn vị quản lý như sau:

- BQL rừng phòng hộ Sơn Động: 9.227,4 ha

- BQL rừng phòng hộ Cấm Sơn: 10.042,7ha

- BQL rừng phòng hộ Yên Dũng: 791,0ha

- Công ty lâm nghiệp Lục Ngạn: 705,7ha
- Diện tích còn lại 192 ha dự kiến chuyển sang rừng sản xuất (hiện Công ty lâm nghiệp Lục Ngạn quản lý)
Đa số diện tích rừng phòng hộ đã được giao khoán quản lý bảo vệ bằng nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước.

Diện tích đất có rừng phòng hộ là 17.479,4 ha, che phủ 83,4 % diện tích khu phòng hộ, trong đó có 13.886,9 ha rừng tự nhiên và 3.592,5 ha rừng trồng. Diện tích đất chưa có rừng là 3.478,6 ha, trong đó có trên 1 ngàn ha đất trống Ic có khả năng khoanh nuôi tái sinh rừng. Diện tích đất trống còn lại thường phân bố trên các dông đỉnh núi cao xa, do vậy việc trồng rừng phòng hộ trong thời gian tới sẽ gặp nhiều khó khăn.
7.1.3  Rừng sản xuất 

Trước rà soát qui hoạch ba loại rừng, diện tích rừng sản xuất có 99.703 ha, trong đó chỉ có 27,5 ngàn ha rừng trồng cây lâm nghiệp có giá trị khai thác gỗ, còn lại là rừng tự nhiên, cây ăn quả và đất trống. Do vậy giá trị sản xuất lâm nghiệp hàng năm thấp trong cơ cấu nền kinh tế nói chung cũng như khu vực nông lâm nghiệp -thuỷ sản.

Sau khi rà soát qui hoạch, diện tích rừng sản xuất đã tăng lên trên 132,6 ngàn ha. Đây là điều kiện thuận lợi cho phát triển trồng rừng nguyên liệu trong những năm tới. Hiện trạng rừng sản xuất hiện nay như sau:
Biểu 10: Hiện trạng rừng sản xuất  năm  2008

	Lo¹i ®Êt lo¹i rõng
	DiÖn tÝch (ha)
	Tû lÖ % RSX

	A DiÖn tÝch tù nhiªn
	382.738
	

	B. §Êt l©m nghiÖp
	166.609
	

	1. §Êt rõng sản xuất
	132.628,00
	100

	a) §Êt cã rõng
	126.042,70
	95,0

	- Rõng tù nhiªn
	44.500,80
	33,6

	- Rõng trång
	81.541,90
	61,5

	b) §Êt ch​­a cã rõng
	6.585,30
	5,0


Việc xác định sản phẩm kinh doanh cho rừng sản xuất ở Bắc Giang hiện nay chỉ có tính chất tương đối. Trong một lô rừng tự nhiên và rừng trồng có thể cho nhiều loại sản phẩm với giá cả khác nhau tuỳ theo nhu cầu của thị trường tại từng thời điểm. Nếu phân chia rừng sản xuất theo định hướng sản xuất các nhóm loại gỗ khác nhau có thể xác định theo hai nhóm gỗ chính:

-Nhóm gỗ lớn: D > 30cm: Sử dụng làm gỗ xẻ , bóc, đóng đồ mộc…

-Nhóm gỗ nhỏ: D < 30cm: sử dụng làm ván ghép thanh; gỗ trụ mỏ; gỗ nguyên liệu giấy, dăm gỗ, củi…

· Rừng Sản xuất gỗ lớn.

Rừng sản xuất gỗ lớn hiện nay được xác định là diện tích rừng tự nhiên loại IIIa2, IIIa1 có tổng diện tích 8.922,5 ha phân bố ở huyện Sơn Động (7.415,5 ha); Lục Ngạn (157,1 ha) và Lục Nam (1.349,9 ha). Rừng này có thể cung cấp các loại gỗ lớn có D >30cm  làm nguyên liệu gỗ xẻ, đóng đồ mộc…Nhìn chung các diện tích rừng gỗ lớn này đã bị khai thác chọn qua nhiều năm nên trữ lượng và chất lượng rừng thấp. Các diện tích này hiện nay đang phải áp dụng biện pháp đóng cửa rừng để khoanh nuôi bảo vệ  và chỉ có thể cung cấp một lượng gỗ xây dựng cho nhu cầu tại chỗ của dân địa phương.

· Rừng Sản xuất gỗ nhỏ, nguyên liệu....

Hầu hết diện tích rừng sản xuất là rừng tự nhiên phục hồi và rừng gỗ trồng của tỉnh Bắc Giang hiện nay là rừng cung cấp gỗ nhỏ và gỗ nguyên liệu. Các diện tích rừng phục hồi chủ yếu cung cấp gỗ nhỏ cho xây dựng nhà cửa, gỗ trụ mỏ…. Các diện tích rừng trồng chủ yếu để cung cấp gỗ nguyên liệu (trụ mỏ, dăm gỗ, ván ghép thanh…); gỗ xây dựng (cột chống, cốp pha…). Đây là nhóm rừng có vai trò quan trọng nhất với sản xuất lâm nghiệp Bắc Giang hiện nay.
Trong cơ cấu rừng sản xuất hiện nay có trên 36 ngàn ha Vải thiều trồng trên đất qui hoạch cho lâm nghiệp. Do công tác qui hoạch giữa các ngành lâm nghiệp; nông nghiệp và TNMT không thống nhất nên việc thống kê đánh giá diện tích này còn nhiều bất cập giữa các ngành. Hiện nay ngành lâm nghiệp thống kê diện tích này vào mục “Rừng trồng đặc sản” thuộc đất lâm nghiệp nhưng ngành nông nghiệp và TNMT  thống kê vào “ cây lâu năm” hoặc “cây ăn quả” thuộc nhóm đất sản xuất nông nghiệp. Do vậy trong thời gian tới cần có sự thống nhất số liệu giữa các ngành trong toàn tỉnh để thuận tiện cho việc qui hoạch.

7.2.  Diện tích đất lâm nghiệp theo chủ quản lý.

Theo Báo cáo số 91/BC-UBND của UBND Tỉnh Bắc Giang ngày 12/11/2008 về kết quả kiểm tra tình hình sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cho thấy đất lâm nghiệp đã được giao trên 87% diện tích qui hoạch cho lâm nghiệp theo các loại rừng và nhóm chủ quản lý sau:

+ Rừng sản xuất: Trong diện tích rừng sản xuất 132.628 ha được giao quản lý sử dụng như sau:
- Giao cho các công ty lâm nghiệp: 21.090,8ha 
- Giao cho hộ gia đình, cá nhân quản lý: 90.629,3ha 
- Giao cho cộng đồng quản lý: 198,3 ha

 Diện tích đã qui hoạch cho lâm nghiệp chưa giao còn lại do UBND xã quản lý. Nếu tính cả diện tích đất đồi núi chưa sử dụng dự kiến bổ sung cho đất lâm nghiệp mà đề án Giao đất của Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang đang thực hiện theo Quyết định số 14/QĐ-UBND phê duyệt Đề án giao rừng, cho thuê rừng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2009-2013 thì diện tích còn lại sẽ được giao đất gần 31.000ha .
+ Rừng phòng hộ : Tổng diện tích rừng phòng hộ đã giao 20.766,8 ha trong tổng số 20.958 ha theo qui hoạch ba loại rừng (Còn lại 192 ha trong khu phòng hộ, dự kiến chuyển sang rừng sản xuất thuộc Công ty lâm nghiệp Lục Ngạn) cho các BQL rừng phòng hộ như sau:

- BQL  rừng phòng hộ Sơn Động: 9.227,4 ha

- BQL rừng phòng hộ Cấm Sơn: 10.042,7 ha

- Công ty LN Lục Ngạn: 705,7 ha 
- BQL rừng phòng hộ Yên Dũng: 791,0ha
+ Rừng đặc dụng: Rừng đặc dụng Tây Yên Tử có diện tích 13.023 ha được giao cho BQL rừng đặc dụng Tây Yên Tử trực tiếp quản lý.
Như vậy công tác giao khoán đất lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang đã được thực hiện khá tốt. Tuy vậy trong diện tích đất đã giao thì mới chỉ có khoảng 50% diện tích được cấp giấy chứng nhận QSD đất. Để đảm bảo tính pháp lý cao hơn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ quản lý để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất khinh doanh ổn định lâu dài. 

(Chi tiết diện tích đất lâm nghiệp theo chủ quản lý xem phần phụ biểu)

7.3   Diễn biến rừng và đất lâm nghiệp

 7.3.1 Diễn biến diện tích đất lâm nghiệp và cơ cấu ba loại rừng

So sánh số liệu qui hoạch phát triển lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2010 ( được phê duyệt theo Quyết định số 47/2003/QĐ-UBND ngày 2-7-2003 của UBND tỉnh Bắc Giang) và kết quả rà soát qui hoạch ba loại rừng (theo Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả rà soát qui hoạch ba loại rừng)  cho thấy biến động đất lâm nghiệp và cơ cấu 3 loại rừng như sau: 
Biểu 11. Biến động diện tích ba loại rừng giai đoạn 2003-2008

Đơn vị: ha
	                  Năm

3 LR
	2003
	2006
	2008
	(2008-2003) 

Tăng (+); Giảm (-)

	Đất lâm nghiệp
	165.000
	183.236
	166.609
	+1.609

	-Rừng phòng hộ
	68.210
	68.210
	20.958
	-  47.252

	-Rừng  đặc dụng
	15.411
	15.323
	13.023
	-  2.388

	-Rừng sản xuất
	81.379
	99.703
	132.628
	+ 51.249


Theo qui hoạch trước đây đến năm 2010, diện tích rừng sản xuất chỉ chiếm gần 50% đất lâm nghiệp. Trong diện tích qui hoạch rừng sản xuất thì đất trồng cây  đặc sản (Vải thiều) chiếm khoảng 40%. Như vậy diện tích trồng rừng kinh tế trước khi rà soát qui hoạch ba loại rừng năm 2006 chỉ có 27.592ha (chiếm 17,6% diện tích qui hoạch đất lâm nghiệp). Do diện tích rừng trồng kinh tế ít trong khi rừng tự nhiên không được khai thác dẫn đến giá trị sản xuất lâm nghiệp thấp chưa tương xứng với tiềm năng hiện có.

Theo số liệu thống kê của Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang năm 2006 ( trước rà soát qui hoạch ba loại rừng) diện tích đất lâm nghiệp của tỉnh tăng so với qui hoạch trên 18 ngàn ha ( chủ yếu đưa thêm diện tích đất chưa sử dụng vào đất rừng sản xuất). Cơ cấu ba loại rừng thời điểm này không có thay đổi lớn so với qui hoạch trước đó.

Thực hiện Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ, toàn tỉnh đã rà soát qui hoạch 3 loại rừng, giảm diện tích rừng phòng hộ và đặc dụng, bổ sung diện tích rừng sản xuất thêm trên 51.000ha tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế lâm nghiệp trong thời gian tới.  
7.3.2 Diễn biến diện tích các loại  rừng

Từ năm 2003 đến nay, ngành lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang đã đạt được những kết quả quan trọng. Diện tích rừng tỉnh sau 5 năm, tăng 12.125 ha ( chưa tính rừng trong khu vực chuyển đổi sang đất trường bắn - quốc phòng). Ngoài ra hàng năm khai thác rừng trồng và trồng lại rừng khoảng 3-4ngàn ha/năm. Đây là thành tựu hết sức to lớn mà ngành lâm nghiệp, nhân dân tỉnh Bắc Giang đã đạt được, góp phần cải thiện đời sống nhân dân và phát triển kinh tế địa phương.
Biểu 12: Diễn biến rừng giai đoạn 2003 -2008                                                                                                                  
                                                                                      Đơn vị tính: Ha

	TT
	Hạng mục
	Năm 2003
	Năm 2006
(trước RS 3LR)
	Năm 2008
	(2008-2003) Tăng (+)

giảm (-)

	
	Tổng đất lâm nghiệp
	165.000
	183.236
	166.609
	+  1.609

	1.
	Đất có rừng
	143.944
	149.949
	156.069,2
	+12.125

	-
	Rừng tự nhiên
	64.874
	68.567
	70.924,5
	+6.051

	-
	Rừng trồng cây gỗ
	49.456
	42.903
	48.358,2
	-1.098

	-
	Rừng đặc sản (cây ăn quả trên đất LN)
	29.614
	38.479
	36.786,6
	+7.173

	2.
	Đất chưa có rừng 
	21.056
	31.955
	10.539,8
	-10.516

	3
	Tỷ lệ có rừng ( bao gồm cả cây ăn quả trên đất lâm nghiệp)  
	37,6%
	39,2%
	40,8%
	+3,2%

	4
	Tỷ lệ có rừng ( Chỉ tính cây LN)
	29,9%
	29,1%
	31,2%
	+1,3%


Nguồn:   - Năm 2003: Dự án qui hoạch phát triển lâm nghiệp Bắc Giang 2003-2010

                -Năm 2006: Số liệu trước rà soát qui hoạch 3 loại rừng. 

                - Năm 2008: Số liêu chuyên đề điều tra cập nhật diện tích rừng đến 30/6/ 2008.

Qua biểu 12 cho thấy giai đoạn 2003-2008, đất lâm nghiệp được qui hoạch tăng thêm 1.609 ha (được bổ sung từ đất đồi núi chưa sử dụng). Tỷ lệ đất có rừng tăng thêm 3,2%  nhờ khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng trên 12 nghìn ha đất trống đồi trọc. Tuy vậy có sự chuyển dịch cơ cấu rừng trồng rất rõ rệt. Đã có trên bảy nghìn ha đất lâm nghiệp vùng đồi thấp được trồng thêm cây đặc sản (Vải thiều) ngoài diện tích 29.614 ha đã có trước đây. Diện tích cây đặc sản trên đất lâm nghiệp chiếm xấp xỉ 44% tổng diện tích rừng trồng. Việc phát triển diện tích Vải ồ ạt những năm trước đây đã lấn sang diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng. Diện tích Vải mấy năm gần đây đang có xu hướng giảm do người dân đang chuyển đổi lại diện tích có chất lượng kém sang trồng rừng. 
8  Đánh giá chung về hiện trạng rừng 
 Sau 5 năm thực hiện qui hoạch sử dụng đất trống đồi núi trọc, tỉnh Bắc Giang đã đạt tỷ lệ đất có rừng rừng khá cao như mục tiêu đã đặt ra (đạt 40,8%- bao gồm cả cây ăn quả trồng trên đất lâm nghiệp). Hàng năm đã trồng được từ 4000-5000 ha rừng bao gồm cả trồng rừng trên đất trống và trồng rừng sau khai thác. Diện tích rừng tự nhiên tăng trên 6.000 ha. Mục tiêu dự án 661 đề ra là thực hiện chương trình phủ xanh đất trống đồi trọc, bảo vệ cảnh quan môi trường, góp phần nâng cao thu nhập và xoá đói giảm nghèo cho người dân miền núi đã đạt được. Công tác rà soát qui hoạch ba loại rừng đã giảm diện tích rừng đặc dụng và rừng phòng hộ ở những nơi không đủ tiêu chuẩn và tăng diện tích rừng sản xuất để tạo điều kiện phát triển kinh tế lâm nghiệp. Tuy vậy tài nguyên rừng Bắc Giang  vẫn còn những điểm hạn chế tới việc phát triển như sau:

- Đối với đất có rừng tự nhiên: rừng giàu và rừng trung bình còn lại rất ít, chỉ chiếm 4,0% diện tích đất có rừng. Rừng này chủ yếu phân bố ở những nơi cao, xa và dốc, trong khu bảo tồn thiên nhiên. Một số diện tích rừng tự nhiên trữ lượng trung bình trên 90m3/ha trong qui hoạch rừng sản xuất có thể khai thác chính vào cuối kỳ qui hoạch, đáp ứng nhu cầu gỗ lớn của địa phương. Diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt và rừng phục hồi chiếm tỷ lệ lớn (trên 40% đất có rừng). Loại rừng này vẫn phát huy được khả năng phòng hộ  nhưng hiện tại chưa cho sản phẩm giúp tăng nguồn thu cho người dân địa phương. Trong đó có một số diện tích rừng sản xuất là rừng tự nhiên quá nghèo kiệt, cần áp dụng biện pháp cải tạo trồng cây mọc nhanh, chu kỳ kinh doanh ngắn, nâng cao hiệu quả kinh tế của rừng. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với nghành lâm nghiệp trong thời gian tới nhằm phát triển kinh tế lâm nghiệp. 
- Diện tích đất trống đồi núi trọc còn tương đối nhiều có khả năng để mở rộng diện tích trồng rừng. Tình hình tái sinh phục hồi rừng tự nhiên diễn ra tương đối mạnh, đặc biệt là trạng thái IC, thuận lợi cho việc phục hồi rừng bằng xúc tiến tái sinh tự nhiên kết hợp trồng bổ sung cây lâm nghiệp, cây công nghiệp và cây ăn quả. 
- Trong cơ cấu rừng sản xuất hiện nay có trên 36 ngàn ha rừng đặc sản (Vải thiều) trồng trên đất qui hoạch cho lâm nghiệp. Rừng trồng đặc sản đã có vai trò to lớn trong việc tăng thu nhập cho người dân địa phương (ước tính khoảng 450 tỷ đồng/năm), là thương hiệu và niềm tự hào của Bắc Giang. Tuy nhiên diện tích trồng rừng đặc sản phát triển quá mức nên một số nơi không cho hiệu quả như mong muốn. Hiện có khoảng 6 ngàn ha Vải chất lượng kém hiệu quả thấp đang bị bỏ hang hoá  cần được chuyển đổi sang trồng rừng cây lâm nghiệp trong thời gian tới để có thu nhập cao hơn.  

IV. THỰC TRẠNG BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
1 Kết quả các hoạt động sản xuất lâm nghiệp 

1.1. Tình hình giao rừng, giao đất lâm nghiệp

Theo số liệu của Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang, từ năm 1993 đến nay Bắc Giang đã giao được 145.708,2 ha trong tổng số 166.609 ha rừng và đất lâm nghiệp, chiếm 87,4%. Cụ thể các nhóm chủ quản lý được giao như sau:

- Doanh nghiệp nhà nước quản lý: 21.090,8ha 
- BQL rừng phòng hộ: 20.766,8 ha (trong tổng số 20.958 ha theo qui hoạch ba loại rừng)
- BQL rừng đặc dụng: 13.023 ha

- Hộ gia đình và cá nhân: 90.629,3ha 
- Cộng đồng: 198,3 ha

+ Các Doanh nghiệp nhà nước: Sau khi có Quyết định 2151/QĐ-CT ngày 15/12/2005 về sắp xếp, đổi mới các lâm trường quốc doanh của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban ĐM&PTDN tỉnh đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo 6 lâm trường quốc doanh hoàn thành phương án chuyển đổi theo mô hình mới từ tháng 6/2007. Diện tích đất đã giao cho các doanh nghiệp nhà nước (Công ty lâm nghiệp) là 21.090,8 ha. Hiện nay các Công ty lâm nghiệp đang giao khoán cho người dân địa phương thực hiện các công đoạn sản xuất lâm nghiệp trên đất được giao và các mô hình liên doanh liên kết sản xuất và phân chia lợi nhuận giữa các Công ty lâm nghiệp và người dân đang được thực hiện theo Nghị đinh 135/2005/NĐ-CP ngày 8/11/2005 về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh và Thông tư số102/2006/TT-BNN ngày 13/1/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT để vừa đảm bảo hài hoà lợi ích các bên vừa phát huy được thế mạnh kỹ thuật và tiềm năng đất đai. Tuy nhiên một số nơi việc tranh chấp đất đai giữa người dân và Công ty lâm nghiệp vẫn xảy ra do công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa được thực hiện đồng bộ với việc giao quyền quản lý.

+ Các Ban QL rừng phòng hộ: Hiện nay toàn tỉnh đã giao 20.766,8 ha đất lâm nghiệp sử dụng vào mục đích phòng hộ (trong tổng số 20.958 ha theo QH 3 loại rừng) do 3 BQL rừng phòng hộ là Sơn Động, Cấm Sơn, Yên Dũng và Công ty lâm nghiệp Lục ngạn quản lý. Đối với diện tích đất lâm nghiệp thuộc BQL rừng phòng hộ Cấm sơn và Sơn Động do BQL trực tiếp quản lý và thực hiện khoán cho các hộ gia đình. Diện tích rừng phòng hộ Yên Dũng được giao khoán cho các hộ gia đình quản lý . Hiện nay do yêu cầu thực tế của người dân sống trong khu vực rừng phòng hộ Sơn Động, tỉnh đã đồng ý cắt chuyển một phần diện tích gần dân cư và đã giao cho người dân trước rà soát qui hoạch ba loại rừng (có sổ đỏ) chuyển trả sang rừng sản xuất.
+ BQL rừng đặc dụng Tây Yên Tử: được giao trực tiếp quản lý 13.021,1 ha rừng Khu BTTN Tây Yên tử thuộc hai huyện Sơn Động (10.669,4 ha) và Lục Nam (2.351,7 ha). Đây là khu rừng tự nhiên còn giàu tài nguyên, có tính đa dạng sinh học cao và đang được quản lý bảo vệ đúng mục đích. Tuy nhiên do địa bàn rộng lại ở vùng núi cao hiểm trở  và là vùng giáp ranh nên việc quản lý bảo vệ gặp rất nhiều khó khăn.
+ Hộ gia đình, cá nhân:

 Hiện trạng đất lâm nghiệp do các hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng là 90.629,3 ha (Chi tiết xem biểu 04/HT phần Phụ biểu).
Nhìn chung rừng do hộ gia đình quản lý, bảo vệ có kết quả. Rừng ít bị phá hoặc bị cháy chiếm tỷ lệ thấp. Trong những năm gần đây do nhu cầu về gỗ nguyên liệu tăng cao và được giá nên đã khuyến khích các hộ gia đình đầu tư trồng rừng. Tuy nhiên vẫn còn khoảng 6000ha Vải thiều trồng trên đất lâm nghiệp ở nơi có điều kiện không thuận lợi, năng suất và hiệu quả kinh tế thấp và một số diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt kém giá trị và khả năng phục hồi rừng chậm cũng cần có giải pháp thích hợp để tạo ra những khu rừng có giá trị kinh tế cao.
+ Rừng giao cho cộng đồng quản lý: Gồm 198,3 ha tại xã Thanh Luận(H.Sơn Động)

+Diện tích đất lâm nghiệp chưa giao và đất chưa sử dụng dự kiến bổ sung cho lâm nghiệp hiện do UBND xã quản lý: Tổng diện tích gần 31.000 ha. Trong đó các diện tích đất có rừng đa số được giao khoán bảo vệ. Tuy nhiên do diện tích đất chưa giao hầu hết ở nơi cao dốc xa dân cư nên việc quản lý bảo vệ cũng gặp nhiều khó khăn. 
+ Tình hình cấp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp
Trong tổng số diện tích đất lâm nghiệp đã giao cho các chủ quản lý khác nhau (145.708,2 ha), diện tích đã cấp giấy chứng nhận QSD đất là 73.064 ha, bằng 50,1% diện tích đã giao.

- BQLRừng phòng hộ: Đến nay UBNN tỉnh đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 01 ban quản lý rừng phòng hộ Cấm Sơn. 
- BQL rừng đặc dụng: Đối với BQL rừng đặc dụng Tây Yên Tử được giao 13.023 ha rừng và đất lâm nghiệp thuộc 2 huyện Lục Nam và Sơn Động nhưng chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Các Công ty lâm nghiệp nhà nước: 6 Công ty lâm nghiệp nhà nước được giao 21.090,8 ha đất lâm nghiệp, trong đó mới chỉ có Công ty lâm nghiệp Đồng Sơn được cấp 3.271,2 ha, tương đương 15,51% diện tích đất lâm nghiệp của các doanh nghiệp nhà nước.

- Hộ gia đình, cá nhân:  Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp đã giao cho các hộ gia đình, cá nhân là: 90.629,3 ha. Diên tích hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 51.535 giấy với diện tích đất là: 62.478 ha, tương đương 68,94% diện tích giao.

- Cộng đồng: Được giao quản lý 198,3 ha tại xã Thanh Luận, huyện Sơn Động nhưng không được cấp giấy chứng nhận QSD đất

 Nhìn chung việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các tổ chức, doanh nghiệp lâm nghiệp chưa được quan tâm thực hiện. Công tác cho thuê rừng, thuê đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh mới bắt đầu được tiến hành lập đề án.

Công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đang được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục Nhà nước quy định. Các tổ chức cá nhân được giao đất, giao rừng đều yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển sản xuất lâm nghiệp. Tuy đã đạt được những kết quả nhất định nhưng tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân và các tổ chức, các Doanh nghiệp được nhà nước giao rừng và đất lâm nghiệp. Công tác điều tra trữ lượng rừng trên đất lâm nghiệp trước khi tiến hành giao đất cho các tổ chức, hộ gia đình chưa được quan tâm đúng mức. Từ năm 2000 trở về trước công tác giao đất lâm nghiệp do lực lượng Kiểm Lâm thực hiện được tiến hành thường xuyên hàng năm, nhưng từ khi tiến hành bàn giao cho ngành Tài nguyên Môi trường thì công tác giao đất lâm nghiệp cơ bản không được thực hiện mà chỉ có hoàn thiện hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dung đất.
1.2  Kết quả hoạt động sản xuất lâm nghiệp
Số liệu thống kê một số kết quả lâm nghiệp gần đây như sau:
Biểu 13:  Một số kết quả sản xuất lâm nghiệp 2000-2007
	Hạng mục
	2000
	2005
	2006
	2007
	Sơ bộ 2008

	-DT rừng trång tập trung (ha)
	6.927
	3.856
	4.424
	4.829
	5.090

	-DiÖn tÝch trång c©y ph©n t¸n (ha)
	1.001
	405
	670
	844
	-

	-DiÖn tÝch ch¨m sãc   rõng (ha)
	12.668
	11.137
	10.156
	11.404
	2.778,4

	-DiÖn tÝch rõng tu bæ  (ha)
	-
	17.385
	14.657
	8.212
	-

	-S¶n l­îng Kthac gç + Cñi (m3/Ster)
	171.524
	192.037
	194.510
	215.541
	-

	-Kho¸n b¶o vÖ rõng (ha)
	-
	-
	-
	23.930,8
	24.955,4

	-Kho¸n khoanh nu«i (ha)
	5.130
	7.385
	-
	3.573
	1.920,2

	-Gi¸ trị sản xuất LN (tû ®- gi¸ HH)
	150,93
	163,60
	172,48
	176,69
	180,57

	- Gi¸ trÞ chÕ biÕn gç & SP tõ gç - tre nứa (triÖu ®ång)
	13.870
	49.424
	81.195
	148.590
	-


Nguồn: Cục Thống kê Bắc Giang và Sở NN&PTNT Bắc Giang; (-) Chưa có số liệu
+Quản lý bảo vệ rừng: Công tác quản lý bảo vệ rừng trong những năm qua đã có những chuyển biến tích cực và đạt được kết quả tốt. Hầu hết diện tích rừng tự nhiên đã được đưa vào bảo vệ. Để thu hút được đông đảo nhân dân tham gia vào việc bảo vệ và phát triển rừng, hàng năm ngành lâm nghiệp tỉnh đã mở hàng chục hội nghị tại các cụm địa bàn dân cư ở các thôn bản trọng điểm với hàng trăm lượt người tham dự gồm cán bộ chủ chốt ở các xã, bí thư chi bộ, các đoàn thể, trưởng thôn, cán bộ lâm nghiệp. Hàng năm, bằng nguồn vốn dự án 661 và vốn địa phương đã đầu tư hỗ trợ vốn để bảo vệ những khu rừng phòng hộ, đặc dụng và ở những nơi có nguy cơ cao với diện tích trên 45.000 ha . Còn đối với diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng là rừng sản xuất giao cho các công ty lâm nghiệp và người dân tự đầu tư để bảo vệ. Diện tích rừng được khoán bảo vệ hàng năm bình quân trên 20.000ha. 
Hiện nay, khó khăn lớn nhất của công tác quản lý, bảo vệ rừng tỉnh Bắc Giang là do địa hình rừng núi phức tạp, dân cư sống đan xen trong rừng với một bộ phận không nhỏ đồng bào sống dựa vào khai thác tài nguyên rừng. Tình trạng phá rừng tự nhiên và khai thác trộm gỗ (cả rừng tự nhiên và rừng trồng) vẫn còn xảy ra. Trước đây khi cây Vải đang được ưa chuộng, người dân đã “vén rừng” để trồng Vải không theo qui hoạch. Hiện nay gỗ rừng trồng đang được giá, nhiều nơi người dân lại phá Vườn và vén rừng tự nhiên để lấy đất trồng rừng.
Bắc Giang hiện có khoảng 60.000 ha rừng có nguy cơ cháy cao, ý thức được tầm quan trọng của công tác PCCCR, hàng năm từ cấp tỉnh đến cơ sở Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy đều được thành lập ở các huyện, các xã trọng điểm có nhiều rừng, các tổ chức, doanh nghiệp được giao rừng đều thành lập ban chỉ huy PCCCR của địa phương, các lâm trường, ban quản lý dự án đều xây dựng phương án phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh. Các tổ đội thường xuyên tuần tra canh gác, phát hiện kịp thời nên đã giảm đáng kể những vụ cháy rừng. 

+Trồng rừng:  Từ 1999 đến nay công tác trồng rừng và chăm sóc rừng trồng đạt kết quả tương đối tốt cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là rừng sản xuất. Theo kết quả điều tra cập nhật hiện trạng rừng năm 2008, tổng diện tích rừng trồng cây lấy gỗ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang là 48.358 ha (chưa tính cây ăn quả trồng trên đất lâm nghiệp). Bình quân mỗi năm toàn tỉnh trồng rừng từ 4000-5000 ha. Rừng được trồng chủ yếu từ các nguồn vốn ngân sách, vốn vay, vốn viện trợ không hoàn lại và vốn của người dân tự đầu tư. Loài cây trồng chủ yếu hiện nay là Bạch đàn uro, Keo... Nhìn chung các loài cây này sinh trưởng khá tốt và cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao.  
+ Đối với rừng phòng hộ, đặc dụng: Với mục tiêu chủ yếu là phòng hộ đầu nguồn, bảo tồn nguồn gen, bảo vệ môi trường. Trong những năm qua, trồng rừng phòng hộ với suất đầu tư chủ yếu mang tính hỗ trợ, nên chưa là động lực thúc đẩy người dân tham gia trồng rừng. Mặt khác do phải trồng rừng trên các địa hình đồi núi cao, độ dốc lớn do vậy sinh trưởng của rừng chỉ ở mức trung bình. Tổng diện tích rừng phòng hộ, đặc dụng không có khả năng thành rừng là 970,8 ha (chiếm 3,89% khối lượng thi công), trong đó có gần 400 ha rừng trồng bằng phương pháp gieo hạt thẳng, số diện tích này ở hầu hết các dự  án. 

+ Trồng rừng kinh tế đạt chất lượng khá, các công ty lâm nghiệp đã trồng được trên 7.000 ha rừng nguyên liệu tập trung, cây giống được sản xuất theo công nghệ nuôi cấy mô và giâm hom, năng suất rừng đạt 20m3 ha /năm (gấp trên 2 lần rừng cũ) và trên 10.000 ha rừng do Dự án Việt Đức tổ chức gây trồng đang có triển vọng tốt. Thông qua kết quả của các mô hình trồng rừng sản xuất đã tác động tích cực đến các hộ gia đình và doanh  nghiệp tư nhân đầu tư vào kinh doanh rừng trồng trên địa bản tỉnh.

Tỉnh cũng đã đầu tư xây dựng được 7 vườn ươm giâm hom với tổng số vốn 552 triệu đồng bằng vốn viện trợ, vốn trung ương cấp, vốn sự nghiệp khoa học và vốn tự có của doanh nghiệp tại 4 huyện lâm nghiệp trọng điểm là Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nạm và Yên Thế. Các vườn ươm này đã phát huy hiệu quả trong việc cung cấp mỗi năm hàng triệu cây giống tốt cho các mục tiêu trồng rừng, nâng cao giá trị kinh tế trong lâm nghiệp của dự án; Mỗi năm các vườn ươm này đã cung cấp trên 5 triệu cây giống mô hom/năm
Những khó khăn và tồn tại trong công tác trồng rừng: cơ cấu cây trồng rừng còn đơn điệu, chủ yếu là Bạch đàn. Suất đầu tư cho 1 ha rừng trồng còn thấp do vậy ảnh hưởng đến chất lượng rừng trồng. Tuy công tác giống cây trồng đang được chú ý, việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ  thuật trong công tác chọn giống những năm gần đây có tiến bộ song vẫn còn nhiều hạn chế. 
+Khoanh nuôi phục hồi rừng: Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh đạt kết quả khả quan, đây là hình thức tái tạo rừng tự nhiên nhanh, giá thành không cao đã được các đơn vị, dự án thực hiện đạt hiệu quả tốt. Kết quả từ năm 1993 đến nay toàn tỉnh Bắc Giang đã thực hiện khoán khoanh nuôi hàng năm khoảng 3000 ha (thời gian khoanh nuôi liên tục 5 năm). Nhìn chung, diện tích rừng khoanh nuôi tái sinh có rất nhiều triển vọng, có khả năng thành rừng. Tuy nhiên trong thời gian tới cần rà soát lại diện tích này để chuyển diện tích không thành rừng để trồng rừng thay thế. 
Năm 2007 diện tích khoán khoanh nuôi phục hồi rừng được 3.573 ha. Năm 2008 toàn tỉnh đã thực hiện khoanh nuôi phục hồi cho 2.721,8 ha rừng tự nhiên.

 + Đối với rừng phòng hộ, đặc dụng; Sau thời gian thực hiện số diện tích chuyển sang bảo vệ gần 2000 ha. Đặc biệt diện tích rừng Dẻ qua khoanh nuôi ở các huyện Lục Nam, Lục Ngạn đã phục hồi và phát triển tốt.
+ Đối với rừng sản xuất do Dự án trồng rừng Việt – Đức đầu tư bước đầu đạt hiệu quả. Các mô hình trồng bổ sung Trám trắng ở xã Cẩm Đàn, xã Thanh Luận, mô hình trồng Lim xanh ở An Lạc huyện Sơn Động; mô hình trồng Vối thuốc ở Phú Nhuận huyện Lục Ngạn đây là các mô hình thực hiện bước đầu thành công và có thể nhân rộng trong thời gian tới.

+ChuyÓn ®æi rõng tù nhiªn nghÌo kiÖt
Trong mấy năm qua, thực hiện chủ trương của Nhà nước cho phép cải tạo những diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt kém chất lượng để trồng rừng thay thế bằng những loài cây sinh trưởng nhanh và có hiệu quả kinh tế. UBND tỉnh đã phê duyệt cho phép chuyển đổi 934,0 ha rừng tự nhiên nghèo kiệt thuộc đối tượng là rừng sản xuất sang trồng rừng kinh tế. Tuy nhiên việc triển khai thực hiện dự án còn gặp nhiều khó khăn đặc biệt về nhận thức tư tưởng giữa mong muốn phát huy hiệu quả kinh tế và bảo vệ cảnh quan môi trường.

+Khai thác lâm sản: Trước năm 2002, việc khai thác gỗ từ rừng tự nhiên ở Bắc Giang đã giảm hẳn, chỉ còn chưa đầy 1.500m3 gỗ lớn/năm. Từ năm 2003 trở đi không còn khai thác gỗ rừng tự nhiên. Do vậy, sản phẩm khai thác rừng chủ yếu là từ rừng trồng kinh tế. Diện tích rừng trồng kinh tế theo qui hoạch cũ chỉ chiếm 17% diện tích đất lâm nghiệp nên sản lượng khai thác gỗ rừng trồng hiện nay còn thấp. Ngoài ra hai năm vừa qua tiến hành khai thác tận dụng diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt để chuyển đổi sang trồng rừng kinh tế nhưng sản phẩm tận thu không đáng kể. 
Theo số liệu thống kê từ 2005-2007, sản lượng khai thác gỗ hàng nănm từ 190.000-215.000 m3 (gỗ tròn từ rừng trồng hàng năm từ 40.000 – 50.000 m3/năm và củi từ 150.000-165.000 Ster/năm). Tuy nhiên hiện nay củi có D>6cm được tính theo giá gỗ nguyên liệu chế biến nên thực tế gỗ sản phẩm thống kê theo tiêu chuẩn cũ thấp hơn thực tế rất nhiều..
Biểu 14. Sản lượng khai thác lâm sản chủ yếu giai đoạn 2000-2008  
	STT
	Phân ngành
	2000
	2005
	2006
	2007

	1
	 Gỗ SP qui tròn (m3)
	35.538
	39.094
	39.282
	50.329

	2
	Gỗ Củi ( ster)
	135.986
	152.943
	155.228
	165.212

	3
	Tre nứa (triệu cây)
	11,1
	12,3
	12,0
	12,0

	4
	Song mây (tấn-ước tính)
	
	300
	300
	300


Nguồn: Cục Thống kê Bắc Giang

Ngoài ra theo các số liệu thống kê, hàng năm bình quân toàn tỉnh có thể khai thác lâm sản ngoài gỗ bình quân khoảng 280 tấn măng tươi, 125 tấn nhựa Thông, nhựa Trám, nhựa Sau sau...Sản lượng các lâm sản ngoài gỗ được thu hái chủ yếu bởi người dân nên rất khó thống kê nhưng qua phỏng vấn một số hộ dân ở các xã gần rừng như Thanh Luận, Lục Sơn…cho thấy thu nhập từ các sản phẩm này có thể chiếm từ 3-5% tổng thu nhập của gia đình.
1.3. Hoạt động các dự án lâm nghiệp

+ Dự án PAM 5322 (1997-2002):  được tài trợ bởi tổ chức lương thực thế giới, mục tiêu của dự án là cải thiện đời sống cho đồng bào dân tộc và nhóm người nghèo trong vùng dự án bằng cách giúp đỡ họ phát triển lâm nghiệp trên đất được giao, địa điểm thực hiện dự án trên địa bàn 4 huyện; Lục Ngạn, Lục Nam, Lạng Giang và Yên thế.  Kết quả từ năm 1997 đến năm 2002 dự án đã trồng được 8.136 ha /10.000 ha rừng tập trung đạt 81,08% kế hoạch của dự án, xây dựng 19,83 km đường lâm nghiệp và xây dựng được 20 km đường băng cản lửa, số người được hưởng lợi dự án này là 11.031 người. 


+ Dự án 661: Từ 1999- 2005, tỉnh đã huy động vốn từ các nguồn để đầu tư cho dự án phát triển rừng trên 110 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách trung ương cấp cho rừng phòng hộ và rừng đặc dụng gần 30 tỷ đồng (chiếm 25,16%), vốn tín dụng và vốn tự huy động các lâm trường vay để đầu tư trồng rừng nguyên liệu gần 37 tỷ đồng (chiếm 33,51%), và vốn đầu tư từ các dự án trồng rừng Việt - Đức, Việt - Thái và dự án PAM 5322 cho các hộ dân tham gia dự án 40,857 tỷ đồng (chiếm 37%). Ngoài ra, mỗi hộ dân tham gia các dự án rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đều tự đầu tư thêm công sức do nhà nước đầu tư thiếu so với mức quy định, ước tính khoảng 8,3 tỷ đồng

+ Dự án lâm nghiệp Việt- Đức 1: Là dự án do Chính phủ cộng hoà liên bang Đức tài trợ không hoàn lại thông qua ngân hàng tái thiết Đức. Đây là dự án đầu tiên hoạt động thuộc loại hình hợp tác tài chính Việt -Đức về Lâm nghiệp. Kết quả sau 5 năm thực hiện dự án đã xây dựng được 90 vườn ươm làng bản, trồng và khoanh nuôi được 5.294 ha rừng với 4.261 hộ gia đình tham gia và được cấp sổ tiến gửi lại các ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện. Trong tổng số 5.311,4 ha rừng trồng có 3.616 ha rừng trồng được trồng hỗn giao giữa loài Thông với keo, 420,4 ha rừng trồng keo thuần, 831,2 ha rừng trồng trám xen keo và có 25,2 ha rừng trồng là loài cây Vối thuốc. Ngoài ra còn đào tạo, tập huấn và phổ cập, xây dựng các mô hình Nông – lâm kết hợp, trình diễn kỹ thuật trồng rừng, canh tác bền vững trên đất dốc…Trong quá trình thực hiện, nhiều mô hình mới khoanh nuôi có trồng bổ sung và trồng mới do người dân thực hiện đã thành công như mô hình trồng bổ sung Trám trắng ở Cẩm Đàn, xã Thanh Luận; trồng Lim xanh ở xã An Lạc, cùng huyện Sơn Động; mô hình trồng Vối thuốc ở xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn. 

+ Dù ¸n trång rõng ViÖt - §øc 3 –Pha I: được thực hiện trên địa bàn 2 huyện Sơn Động và Lục Nam, thời gian thực hiện từ năm 1999-2004. Qua 5 năm thực hiện dự án đã trồng và khoanh nuôi tái sinh được 6.076,2 ha với 4.105 hộ tham gia. Trong đó; Loài cây được trồng là Thông mã vĩ xen Keo với diện tích 1.741,3 ha. Diện tích trồng Thông thuần là 1.215 ha. Còn lại 2.023,3 ha khoanh nuôi tái sinh tự nhiên và khoanh nuôi có trồng bổ xung cây lâm nghiệp.

+ Dù ¸n trång rõng ViÖt - §øc 3 pha II (KFW3- pha 2): được thực hiện trên địa bàn 2 huyện Sơn Động và Lục Ngạn, thời gian thực hiện từ năm 2002-2008. Qua 6 năm thực hiện dự án đã trồng và khoanh nuôi tái sinh được 3.342,3 ha. Trong đó: Trồng rừng tập trung là 1.880,7 ha, khoanh nuôi tái sinh tự nhiên và có trồng bổ sung cây lâm nghiệp 1.461,6 ha. Loài cây chủ yếu được trồng là Thông Mã vĩ, Trám trắng và Vối thuốc.

+ Dù ¸n trång rõng ViÖt - §øc 3 pha III (KFW3- pha 3): được thực hiện trên địa bàn huyện Sơn Động, thời gian thực hiện từ năm 2007-2013. Sau 2 năm thực hiện dự án đã trồng và khoanh nuôi tái sinh được 1.123,4 ha. Trong đó: Trồng rừng tập trung 302,83 ha. Khoanh nuôi tái sinh 820,57 ha.


+ Dự án trồng rừng cung cấp nguyên liệu gỗ mỏ: tại các huyện Lục Nam, Lục Ngạn và Yên Thế: Dự án được xây dựng năm 1995 với mục đích trồng rừng cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp khai thác than với quy mô 20.000 ha trên địa bàn 3 huyện Lục Nam, Lục Ngạn và Yên Thế. Kết quả bình quân mỗi năm trồng được 750 ha.


+ Dự án Lâm nghiệp Việt –Thái (do Hoàng Gia Thái Lan tài trợ): Dự án bắt đầu thực hiện từ năm 1998-2007. Dự án chủ yếu tổ chức các lớp tập huấn, xây dựng mô hình cho khu vực thôn khuôn thần xã kiên lao huyện Lục ngạn, đến nay đã trồng được 648 ha rừng, xây dựng 10 km đường ranh cản lửa.

1.4. Tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh 

+Hệ thống quản lý nhà nước
 Hệ thống quản lý nhà nước về lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang cũng tương tự như nhiều địa phương khác được cơ cấu như sau:

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan quản lý nhà nước về ngành lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
-Chi cục Lâm nghiệp giúp Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện các chương trình về phát triển lâm nghiệp.

- Chi cục Kiểm lâm là cơ quan thừa hành pháp luật có chức năng quản lý và bảo vệ rừng.

- Các huyện, thị xã và thành phố đều có cán bộ phụ trách lâm nghiệp ở trong phòng địa chính - nông nghiệp, các ban quản lý dự án 661.

+ Các Công ty lâm nghiệp 

Trước 2007 trên địa bàn Bắc Giang có 6 lâm trường quốc doanh do địa phương quản lý và 1 lâm trường Đồng Sơn do công ty lâm nông nghiệp Đông Bắc quản lý. Hầu hết các lâm trường đều được thành lập trong giai đoạn những năm 60 – 70 và năm 2002. UBND tỉnh đã phê duyệt đề án đổi mới của 6 lâm trường theo Quyết định số 262/2005/QĐ-TTg, ngày 24/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án sắp xếp đổi mới tổ chức và cơ chế quản lý nông lâm trường quốc doanh tỉnh Bắc Giang.


Trong những năm qua, các lâm trường ở Bắc Giang đã có nhiều hoạt động tích cực trong việc quản lý bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh, trồng rừng góp phần phát triển kinh tế lâm nghiệp và nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Hầu hết các lâm trường đều bảo toàn được vốn, kinh doanh có lãi, nộp ngân sách đầy đủ, đời sống cán bộ công nhân viên được đảm bảo. Một số lâm trường đã có vai trò trung tâm kinh tế kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cung cấp giống lâm nghiệp, tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân trong vùng, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết việc làm và cải thiện đời sống cho đồng bào ở các khu vực miền núi.


Tuy nhiên, hiện tại hầu hết các lâm trường đều chưa phát huy hết khả năng và tiềm năng nguồn lực sẵn có (đất đai, lao động) để đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh. Hầu hết các lâm trường kinh doanh còn đơn thuần, chưa chú ý đến các lĩnh vực chế biến, tiêu thụ sản phẩm…, nên hiệu quả sản xuất kinh doanh của các lâm trường còn thấp.

 Cuối năm 2006, Bắc Giang đã chuyển đổi 6 lâm trường thành các Công ty lâm nghiệp (5 Công ty lâm nghiệp quốc doanh và 1 BQL rừng phòng hộ). Các Công ty lâm nghiệp làm nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp theo các Quyết định số 1941-1946/2006/QĐ-UBND ngày 6/12/2006: đó là Công ty lâm nghiệp Sơn động II, Lục Ngạn, Lục Nam, Mai Sơn và Yên Thế trực  thuộc Sở NN&PTNT. Ngoài ra trên địa bàn  lâm trường Đồng Sơn trực thuộc công ty lâm nông nghiệp Đông Bắc. Hiện nay các công ty lâm nghiệp đã chính thức đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo mô hình mới:
- Các công ty lâm nghiệp làm nhiệm vụ kinh doanh rừng và dịch vụ lâm nghiệp, cung ứng kỹ thuật, cây giống cho các dự án lâm nghiệp.

- Các công ty lâm nghiệp là nòng cốt và cầu nối thực hiện chính sách phát triển lâm nghiệp của Nhà nước và là nơi chuyển giao khoa học kỹ thuật lâm nghiệp cho người dân.

      Tổng số lao động  của các lâm trường tại thời điểm tháng 12/2006 theo sổ sách là 492 người. Sau khi sắp xếp lại, số lao động ở lại làm việc cho các Công ty lâm nghiệp và BQL rừng phòng hộ chiếm 20,5% so với trước sắp xếp. Việc qui hoạch sử dụng đất đai đã hợp lý hơn trước. Những diện tích gần dân, thuận lợi cho việc sản xuất nông lâm kết hợp được giao về cho địa phương, các công ty lâm nghiệp chỉ để lại các diện tích cao xa, liền vùng liền khoảnh dễ quản lý sản xuất. Các hộ dân gần rừng của công ty lâm nghiệp đã được tạo điều kiện nhận khoán các công đoạn trồng, chăm sóc, bảo vệ …để tăng thu nhập. Công ty lâm nghiệp đảm đương khâu kỹ thuật, giống và tiêu thụ sản phẩm . 
Các công ty lâm nghiệp đều đã xây dựng phương án quản lý, sử dụng đất đai và phương án kinh doanh cụ thể, phù hợp với chế độ chính sách; phù hợp với thực tế ở địa phương và thị trường tiêu thụ sản phẩm, theo qui hoạch, kế hoạch và có tính khả thi cao. Công tác quản lý, sử dụng đất đai trong các Công ty lâm nghiệp cơ bản đáp ứng được mục đích, yêu cầu đề ra. 
Tuy nhiên việc chuyển đổi các lâm trường vẫn còn một số tồn tại như các đơn vị chưa có kinh phí để đo đạc, lập hồ sơ địa chính cấp giấy CNQSD đất. Một số công ty lâm nghiệp quản lý diện tích lớn so với khả năng sản xuất trong khi người dân sống gần rừng lại thiếu đất. Việc phân chia lợi nhuận giữa công ty lâm nghiệp và người nhận khoán còn chưa thoả đáng. Do vậy trong quá trình triển khai sản xuất vẫn còn tranh chấp đất đai xảy ra giữa các Công ty lâm nghiệp và người dân địa phương ở một số nơi. 
Diện tích đất lâm nghiệp của các Công ty lâm nghiệp sau khi chuyển đổi đã chuyển giao cho các địa phương 7.937ha. Việc hoàn thành thủ tục hồ sơ, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh trên diện tích đất này đang chậm được thực hiện nên gây bức xúc cho người dân ở một số địa phương. Trong thời gian tới các công ty lâm nghiệp đang rà soát và xây dựng phương án chuyển đổi tiếp khoảng 6000 ha đất lâm nghiệp về cho các huyện để giao cho các hộ gia đình quản lý sử dụng.
Trong các Công ty lâm nghiệp có Công ty lâm nghiệp Sơn Động chủ yếu được giao quản lý diện tích rừng tự nhiên. Do không được khai thác rừng tự nhiên, đất trồng rừng ít nên sản xuất và đời sống cán bộ CNV gặp  nhiều khó khăn.
+Các BQL rừng phòng hộ; rừng đặc dụng:

Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có các Ban quản lý rừng sau đây:

-  Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Động 
· Ban quản lý rừng phòng hộ Cấm Sơn.

· Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử (Thành lập từ khu bảo tồn thiên nhiên Khe Rỗ).

· 8 Ban quản lý rừng 661 (gồm 6 Công ty lâm nghiệp và các huyện: Yên Dũng, liên huyện Việt Yên, Tân Yên và Lạng Giang).

   Biểu 15:  Hiện  trạng Các  Ban quản lý rừng PH, rừng ĐD

	TT
	Chủ quản lý
	Diện tích (ha)
	Số CB theo danh sách
	Ghi chú

	1
	BQL  RPH Sơn Động 
	9.227,4
	14
	

	2
	BQL RPH Cấm Sơn
	10.042,7
	7
	

	3
	BQL RĐD Tây Yên Tử
	13.023
	27
	

	4
	Cty LN Lục Ngạn
	705,7
	
	Kiêm nhiệm

	5
	BQL RPH Yên Dũng
	791,0
	
	Kiêm nhiệm


Nguồn: Các Quyết định số 1941-1946/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang và hiện trạng 2008
Trong các ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng chỉ có ban quản lý rừng phòng hộ Cấm Sơn, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Động và Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định trong quyết định số 08/2001/QĐ-TTG, số còn lại hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.
Ngoài các BQL rừng phòng hộ thì Công ty lâm nghiệp Lục Ngạn vẫn còn quản lý 705,7 ha rừng phòng hộ tại khu vực hồ Khuôn Thần ngoài diện tích rừng sản xuất của Công ty.
Các Công ty lâm nghiệp và BQL rừng phòng hộ đang thực hiện hình thức giao khoán đất, giao khoán rừng theo nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 102/2006/TT-BNN ngày 13/11/2006 của Bộ Nông Nghiệp &PTNT. Với hình thức khoán này đang được nhân dân các địa phương hưởng ứng.

+ Các Hạt Kiểm Lâm: Hiện nay ở Bắc Giang có 7 Hạt Kiểm lâm của các huyện: Sơn Đông; Lục Ngạn; Lục Nam; Yên Dũng; Lạng Giang; Yên Thế, Hạt KL Tân Việt Hoà (phụ trách 3 huyện Tân Yên, Việt Yên và Hiệp Hoà) và Hạt Kiểm lâm của Khu BTTN Tây Yên Tử. Các Hạt Kiểm lâm ngoài nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn còn kết hợp triển khai các dự án trồng cây phân tán, dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất theo Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg. 

1.5. Hoạt động chế biến gỗ và lâm sản
+ Chế biến gỗ và đồ mộc: Công nghiệp chế biến gỗ Bắc Giang nói chung có qui mô nhỏ và hầu hết là các xưởng  sơ chế và đóng đồ mộc của các hộ gia đình đầu tư. Với trên 2.200 cơ sở  chế biến lâm sản bao gồm 16 doanh nghiệp, 8 HTX và 2.186 hộ kinh doanh cá thể, tạo việc làm cho trên 5,8 nghìn lao động. Một số cơ sở xẻ gỗ, chế biến gỗ, sản xuất mộc dân dụng, mộc xây dựng như Nhà máy chế biến gỗ Song Khê; Công ty VINEW (TP Bắc Giang), Công ty Bền Giang (Nghĩa Hưng- Lạng Giang), Công ty TNHH Trường Sơn, Cơ sở Vũ Thịnh, Cơ sở Anh Đào (Lạng Giang), Công ty Đăng Viên (Đồi Ngô - Lục Nam),…có quy mô sản xuất công nghiệp, doanh thu hàng năm 5-10 tỷ đồng/cơ sở. Còn phần lớn là cơ sở tiểu thủ công nghiệp, quy mô hộ gia đình, sản xuất các sản phẩm mộc dân dụng như giường, tủ, bàn ghế phục vụ thị trường tại chỗ.

Hiện nay, Bắc Giang có một số nhà máy chế biến lâm sản  qui mô vừa và nhỏ sau:
- Nhà máy chế biến gỗ Song Khê  tại Thành phố Bắc Giang mới đi vào hoạt động năm 2008 do Công ty Nông Lâm nghiệp  Đông Bắc đầu tư. Năng lực của nhà máy gồm bóc ván 5000m3/năm; Ván ghép thanh 5000m3/năm. Nguồn nguyên liệu cho nhà máy hiện nay đang thiếu nên nhà máy phải mua nguyên liệu ở các tỉnh xa như Hoà Bình, Phú thọ, Tuyên quang... Hiện nay giá thu mua nguyên liệu tại nhà máy 1,1 triệu/m3 (gỗ Bạch đàn; Keo- đầu nhỏ >11cm). Ngoài ra nhà máy cũng là đầu mối cung cấp gỗ trụ mỏ với lượng cung ứng hàng năm khoảng 80.000m3. Hiện nay nhà máy này vẫn trong tình trạng thiếu nguyên liệu do vùng sản xuất nguyên liệu gỗ lớn trong tỉnh chưa đáp ứng đủ. Do vậy đây sẽ là một trong những địa chỉ tiêu thụ gỗ nguyên liệu của địa phương trong những năm tới.
-Nhà máy giấy Dương Hưu (Công ty TNHH Hướng Dương) ở xã Dương Hưu - Sơn Động có công suất nhỏ 5000 tấn/năm. Nhà máy này hiện đang tiêu thụ nguyên liệu tre nứa cho 5 xã xung quanh và các nhà đầu tư đang dự định mở rộng chủng loại sản phẩm và nâng công suất nhà máy. Hiện nay nhà máy thu mua tre nứa với giá 650.000 đ/tấn; gỗ nguyên liệu 400.000đ/tấn
- Xí nghiệp chế biến bột giấy Yên Định thuộc sở Công Thương có công suất 10.000 tấn/năm, sử dụng nguyên liệu tre nứa tại địa phương.
- Xí nghiệp chế biến bột giấy Hoa My (của Hải Phòng), công suất 10.000  tấn/năm.

- Xí nghiệp chế biến bột giấy của nhà máy phân đạm, công suất 10.000 tấn/năm sử dụng nguồn tre nứa khai thác trên địa bàn.

     - Cơ sở bột giấy Tuấn Đạo thuộc Công ty chế biến nông-lâm sản Hạ Long, công suất 5000 tấn /năm.

     - Cơ sở bột giấy Cẩm Đàn thuộc Công ty Cổ phần Chế biến nông – lâm sản, công suất 5.000 tấn/năm.

     - Trên địa bàn tỉnh có một số nhà máy giấy khác nhưng không lấy nguyên liệu thô của địa phương mà dùng nguyên liệu đã sơ chế từ các tỉnh khác như Nhà máy giấy Xương Giang, nhà máy giấy Mạnh Đạt...

Biểu 16.    Số cơ sở sản xuất của ngành CNCB LS

	 STT
	Nội dung chỉ tiêu
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	Sơ bộ     2007

	I
	Tổng số cơ sở công nghiệp
	11.252
	12.200
	12.694
	13.074
	13.459
	13.525

	II
	Số cơ sở  CB NLS
	7.533
	7.815
	8.040
	8.247
	8.397
	????

	-
	CB gỗ, lâm sản
	1.695
	1.884
	2.057
	2.185
	2.210
	2219

	-
	CB giấy và các SP từ giấy
	4
	4
	4
	8
	12
	12


Nguồn: Đề án phát triển CNCB NLS Bắc Giang đến 2015 và bổ sung. 
 
+ Chế biến giấy và các sản phẩm từ giấy: Với 12 cơ sở (bao gồm 11 doanh nghiệp và 1 HTX), trong đó 1 cơ sở sản xuất bột giấy, 10 cơ sở sản xuất giấy gói hàng, giấy bao bì công nghiệp, 1 cơ sở sản xuất giấy in giấy viết; tập trung chủ yếu trên địa bàn huyện Sơn Động, Lục Nam và Khu công nghiệp Song Khê-Nội Hoàng.


Phần lớn các cơ sở sản xuất giấy và bột giấy trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ, thiết bị công nghệ ở mức trung bình, tình trạng gây ô nhiễm môi trường là phổ biến. Doanh nghiệp sản xuất giấy lớn nhất tại Bắc Giang là Nhà máy giấy Xương Giang thuộc Công ty CP xuất nhập khẩu Bắc Giang có tổng mức đầu tư 96 tỷ đồng, công suất 12.500 tấn giấy viết, giấy in/năm, sản xuất theo công nghệ hiện đại của Trung Quốc, được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2006. Hiện nay nhà máy đang sản xuất giấy từ bột giấy chế biến ở ngoài tỉnh mà chưa có khả năng tự chế biến bột giấy từ nguyên liệu trong tỉnh.
 
+ Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ: Đầu tư phục vụ và phát triển làng nghề trong những năm qua cũng đã được chú ý phát triển. Trong tỉnh hiện có 20 làng nghề mây tre đan. Thông qua công tác khuyến nông, khuyến lâm, trong những năm qua, mỗi năm đã đầu tư khoảng 2,0 tỷ đồng cho việc nâng cấp cơ sở hạ tầng của một số làng nghề truyền thống (như làng nghề mây tre đan Tăng Tiến…)

Biểu  17. Giá trị sản xuất của ngành CNCB NLS (giá hiện hành)

                                                                                                  Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Phân ngành
	2000
	2005
	2006
	2007
	Tốc độ TT BQ(%)

	1
	CB gỗ, lâm sản
	13.870
	49.424
	81.195
	148.590
	30,35

	2
	Đồ mộc
	34.640
	78.357
	92.960
	116.954
	7,10

	3
	CB giấy & SP bằng giấy
	5.501
	142.879
	102.185
	116.096
	10,05


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bắc Giang năm 2007 

Tốc độ tăng trưởng gía trị chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ, tre nứa tăng mạnh  trong những năm gần đây (bình quân trên 30%/năm). Mặc dù giá trị sản xuất lâm nghiệp thấp nhưng đang tạo tiền đề cho phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản có giá trị cao. Điều này cũng phù hợp với định hướng sản xuất lâm nghiệp gắn với công nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm để tăng giá trị theo phương thức sản xuất hàng hoá theo cơ chế thị trường. Việc tăng trưởng mạnh của ngành chế biến lâm sản tại địa phương tạo điều  kiện thuận lợi để tiêu thụ gỗ rừng trồng mà theo dự tính sản lượng sẽ tăng mạnh trong những năm tới. Tuy nhiên, khu vực chế biến lâm sản Bắc Giang trong những năm qua còn một số tồn tại:


- Giá trị sản xuất, tỷ trọng của công nghiệp chế biến lâm sản, nhất là chế biến một số nông lâm sản có lợi thế như gỗ rừng trồng, mây tre… còn thấp so với nguyên liệu và thị trường hiện có.


- Chất lượng sản phẩm chế biến chưa cao, chủ yếu là sơ chế, mặt hàng đơn điệu, tính cạnh tranh kém, giá trị gia tăng thấp. Thị trường chủ yếu là tiêu thụ tại chỗ và các địa phương lân cận.


- Nguyên nhân tồn tại là do phần lớn các cơ sở chế biến lâm sản trên địa bàn có quy mô nhỏ bé, phổ biến là các hộ kinh doanh cá thể, thiết bị công nghệ lạc hậu, sản xuất thủ công, phân tán.
1.6  Các hoạt động sản xuất lâm nghiệp khác

- Hoạt động Trồng cây phân tán: Ngoài các dự án lâm nghiệp lớn như DA  PAM; DA  327; DA 661; DA KFW…thì phong trào trồng cây phân tán trong nhân dân cũng rất phát triển. Theo số liệu thống kê từ năm 2005 đến 2007, bình quân toàn tỉnh mỗi năm trồng  được khoảng 0,6-1 triệu ha cây phân tán, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường và cung cấp gỗ củi cho nhu cầu tại chỗ của địa phương. 

- Ứng dụng KHKT lâm nghiệp- Khâu lâm sinh: Bước đầu đã ứng dụng công nghệ mô, hom trong sản xuất cây giống trồng rừng thâm canh. Diện tích trồng rừng sản xuất những năm gần đây chủ yếu bằng giống mô, hom và trồng thâm canh thay cho cách trồng quảng canh để tăng độ che phủ như trước đây.. 

- Trong quản lý rừng: Trang thiết bị phục vụ quản lý lâm nghiệp ngày càng được tăng cường. Công nghệ hệ thống thông tin toàn cầu (GIS), công nghệ viễn thám đã bước đầu được sử dụng trong xây dựng bản đồ rừng, quy hoạch và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng...

2. Đánh giá chung những thành tựu,  tồn tại và nguyên nhân

2.1 Những thành tựu

Từ những phân tích, đánh giá tình hình phát triển lâm nghiêp của Bắc Giang trong thời gian qua  như trình bày ở trên, rút ra những thành tựu và những mặt tồn tại cần khắc phục của ngành lâm nghiệp Bắc Giang làm cơ sở cho việc lập quy hoạch để đẩy nhanh tiến trình phát triển lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá trong thời kỳ 2009 – 2020 như sau: Công tác bảo vệ và phát triển rừng đã đem lại ý nghĩa rõ rệt về kinh tế, bảo vệ được môi trường sinh thái; Đã chuyển mạnh từ sản xuất lâm nghiệp thuần tuý nhà nước sang sản xuất lâm nghiệp xã hội với nhiều thành phần tham gia; Từ khai thác rừng tự nhiên là chính sang trồng rừng và sử dụng gỗ rừng trồng; Chất lượng rừng trồng ngày một được cải thiện; Các chỉ tiêu đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra; Vốn rừng và độ che phủ tăng giúp bảo vệ môi trường và cung cấp gỗ cho hoạt động chế biến và dịch vụ lâm nghiệp; Đã tạo ra được vùng nguyên liệu tập trung qui mô trên 18 ngàn ha với chất lượng khá; Cơ sở hạ tầng đã và đang phát huy tác dụng tốt; Mô hình phát triển kinh tế lâm nghiệp có hiệu quả ngày càng được nhân rông; tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương.

Sau đây sẽ điểm qua một số thành tựu nổi bật ở một số lĩnh vực:
+Công tác phát triển rừng và cơ sở hạ tầng
-Thông qua việc thực hiện các chương trình, dự án, đề án trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, nông thôn đã được UBND tỉnh phê duyệt như các dự án 661, dự án KFW,  dự án phát triển cây ăn quả, dự án phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn, các dự án thuộc chương trình 135…đã làm cho sản xuất lâm nghiệp tiếp tục giành được thắng lợi. Độ che phủ rừng năm 2008 là 37,4% (không tính rừng trồng từ 1-3 tuổi). Tỷ lệ đất lâm nghiệp có rừng (bao gồm cả cây ăn quả trên đất lâm nghiệp) từ 37,6% năm 2003 nâng lên 40,7% năm 2008 giúp phòng hộ và bảo vệ cảnh quan, môi trường, cung cấp lâm sản cho tiêu dùng tại chỗ và xuất khẩu. Theo số liệu tính toán của Trung tâm điều tra qui hoạch nông lâm nghiệp Bắc Giang, tổng trữ lượng rừng trên toàn tỉnh năm 2008 là 5,34 triệu m3, tăng hơn 1,8 triệu m3 so với 2005 và tăng so với số liệu kiểm kê rừng năm 1999 là 3,05 triệu m3. 
+ Công tác Bảo vệ rừng và giao đất giao rừng
Công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng và xây dựng lực lượng bảo vệ rừng cũng được tăng cường. Hiện nay đã giao khoán bảo vệ rừng cho trên 45.900 ha (trên 80% đất có rừng). Cơ bản diện tích rừng giao khoán đã được bảo vệ tốt. Các lực lượng bảo vệ rừng đã tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nên đã giảm số vụ vi phạm khoảng 50% so với năm 2000. Công tác PCCCR cũng được tỉnh chú ý. Hàng năm UBND tỉnh đã chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng từ cấp tỉnh đến cơ sở. Số vụ cháy rừng đã giảm đáng kể, tuy nhiên vẫn còn nguy cơ cháy rừng do ý thức chấp hành các qui định PCCCR của người dân chưa cao. Hàng năm từ 1999-2008 vẫn còn thiệt hại do cháy rừng bình quân khoảng 56 ha/năm.
Công tác giao đất lâm nghiệp đã được thực hiện khá tốt. Đến nay toàn tỉnh đã giao đất lâm nghiệp cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 145.706 ha chiếm 87% diện tích đất qui hoạch cho lâm nghiệp. Tuy nhiên việc cấp giấy CNQSD đất còn chậm. Diện tích được cấp giấy CNQSD đất mới đạt khoảng 50% tổng số diện tích đất lâm nghiệp đã giao. 
+ Việc qui hoạch sử dụng rừng và đất lâm nghiệp

Qui hoạch phát triển lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang được xây dựng và phê duyệt tháng 7/2003 đã được thực hiện và vượt các chỉ tiêu đề ra về bảo vệ và phát triển rừng. Thực hiện chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 5/12/2005 của Thủ tướng chính phủ về việc rà soát qui hoạch ba loại rừng và sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp &PTNT, đến nay tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành. Công tác sản xuất lâm nghiệp đang được thực hiện theo rang giới qui hoạch ba loại rừng được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2007.
Việc qui hoạch lại ba loại rừng ngay trước kỳ qui hoạch mới phù hợp giúp đẩy mạnh phát triển sản xuất lâm nghiệp theo hướng chuyên canh sản xuất gỗ nguyên liệu theo cơ chế thị trường, vừa đảm bảo chức năng phòng hộ và bảo vệ đa dạng sinh học cần thiết. Để thực hiện tốt tổ chức sản xuất lâm nghiệp theo qui mô ba loại rừng mới được qui hoạch rất cần đến qui hoạch bảo vệ phát triển rừng đang được xây dựng 
+ Việc áp dụng KHKT trong sản xuất lâm nghiệp
   Việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất lâm nghiệp đang được quan tâm đúng mức, coi đây là khâu đột phá để tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành. Tỉnh đã làm tốt công tác khuyến lâm và chuyển giao kỹ thuật tới các hộ nông dân...Trong những năm gần đây, sản xuất lâm nghiệp của Bắc Giang đã có sự chuyển cơ cấu đáng kể, nhất là trong cơ cấu giống thông qua chương trình giống cây lâm nghiệp, đưa giống cây mọc nhanh, áp dụng kỹ thuật thâm canh rừng, khuyến lâm vào trồng rừng đã làm tăng chất lượng và hiệu quả (đạt 15-20 m3/ha/năm), rút ngắn chu kỳ kinh doanh từ 10 năm xuống còn 6-8 năm. Việc lựa chọn cây trồng thích hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của tỉnh làm cho năng suất và chất lượng rừng trồng ngày một được cải thiện. Do việc áp dụng các công nghệ mới vào sản xuất, chu kỳ kinh doanh được rút ngắn, đáp ứng nhu cầu về số lượng, chất lượng gỗ nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. Do có sự hỗ trợ đầu tư của các dự án, có đội ngũ cán bộ có trình độ năng lực của các Công ty lâm nghiệp, BQL rừng, BQL dự án, Hạt Kiểm lâm…hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật cho nông dân trong tỉnh. Do vậy đã góp phần khuyết khích người dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng. Giúp nông dân áp dụng công nghệ tiên tiến, tăng thu nhập cho các hộ nông dân và hình thành các vùng sản xuất gỗ nguyên liệu tập trung. Từ đó đã góp phần khuyết khích người dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng. Giúp nông dân áp dụng công nghệ mô hom, giống lai... làm tăng năng suất rừng trồng, tăng thu nhập cho các hộ nông dân và hình thành các vùng sản xuất gỗ nguyên liệu tập trung.

+ Giải quyết  việc làm, nâng cao thu nhập

 Quan hệ sản xuất trong lâm nghiệp được đổi mới, ngày càng phù hợp có tác dụng thúc đẩy sản xuất phát triển nhanh. Việc chuyển đổi các lâm trường thành các các Công ty lâm nghiệp và các BQL rừng, việc đổi mới tổ chức và cơ chế quản lý đất lâm nghiệp lấy người dân địa phương làm trọng tâm... đã tạo ra nhiều việc làm cho người lao động và góp phần hỗ trợ kinh tế hộ gia đình phát triển. Thông qua phát triển sản xuất lâm nghiệp đã giải quyết đựoc việc làm  cho hàng vạn lao động thường xuyên khu vực nông thôn, góp phần cải thiện thu nhập, ổn định an ninh xã hội. Thu nhập từ sản xuất lâm nghiệp đã góp phần vào xoá  đói giảm nghèo vùng nông thôn miền núi.

2.2  Một số tồn tại

Mặc dù ngành lâm nghiệp Bắc Giang trong những năm gần đây đã bắt đầu khởi sắc, tuy vậy vẫn còn một số khó khăn tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới:

- Diện tích rừng nguyên liệu còn nhỏ lẻ. Chưa thu hút được nhiều thành phần kinh tế tham gia đầu tư sản xuất lâm nghiệp và đầu tư nhà máy chế biến công suất lớn. Ngành chế biến lâm sản vẫn phát triển tự phát với qui mô nhỏ, chủ yếu thực hiện công đoạn sơ chế nên giá trị gia tăng thấp.

- Việc quản lý rừng và đất lâm nghiệp còn bất cập, lỏng lẻo; Tình trạng chặt phá rừng trái phép vẫn còn diễn ra; Chưa có đánh giá được trữ lượng và định giá rừng  lô rừng trước khi giao đất giao rừng. Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm. Chưa định giá rừng và thu được phí sử dụng rừng để bổ sung cho ngân sách bảo vệ phát triển rừng.

- Đóng góp của ngành lâm nghiệp vào GDP còn thấp so với tiềm năng đất đai hiện có.


- Đời sống người làm rừng còn khó khăn, thiếu vốn cho đầu tư phát triển sản xuất.

- Kết quả thực hiện lồng ghép chương trình phát triển rừng và giảm nghèo bền vững còn hạn chế.

- Vùng nguyên liệu và công nghiệp chế biến chưa có sự gắn kết chặt chẽ.

Ngoài ra ngành lâm nghiệp trong thời gian qua còn có một số khó khăn khác như:

-Suất đầu tư cho trồng rừng phòng hộ, đặc dụng còn mang tính hỗ trợ, trong khi đó đối tượng tham gia dự án đại bộ phận là hộ nghèo sống ở miền núi nên không khuyến khích người dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

- Trước đây do chưa áp dụng kỹ thuật thâm canh nên năng suất rừng trồng thấp, hiệu quả kém. Việc hợp đồng sản xuất và phân chia lợi nhuận theo kết quả thực tế chưa thật hài hoà nên một số nơi người dân còn băn khoăn. Việc tranh chấp đất đai, khai thác trái phép rừng của các công ty lâm nghiệp vẫn xảy ra phổ biến.
- Diện tích đất trống và đất đồi núi chưa sử dụng còn tương đối nhiều, thường phân bố ở nơi cao xa, đất bị xói mòn, giảm độ phì và thoái hoá nên khó khăn cho việc trồng và tạo rừng mới. Trồng rừng với vốn vay, tỷ lệ lãi suất vẫn còn cao, do vậy chưa khuyến khích được sản xuất phát triển. Suất đầu tư cho việc trồng rừng và bảo vệ rừng thấp, do vậy ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng rừng trồng.
- Công tác bảo vệ rừng còn khó khăn, nạn khai thác trái phép từ rừng tự nhiên rừng trồng vẫn còn rất phổ biến.  Ngoài ra do yêu cầu phát triển kinh tế, một số dự án phát triển công nghiệp đã có nguy cơ xâm hại diện tích rừng như ở rừng đặc dụng Tây Yên Tử…
-Về qui hoạch và thực hiện qui hoạch: Giai đoạn trước 2006 qui hoạch đất lâm nghiệp cho rừng phòng hộ và đặc dụng lớn (trên 50%). Đất qui hoạch cho rừng sản xuất và quĩ đất dành cho trồng rừng kinh tế ít nên giá trị sản xuất lâm nghiệp còn thấp trong cơ cấu nền kinh tế. Việc qui hoạch sử dụng đất chưa có sự thống nhất giữa các ngành nên có những bất cập, các số liệu thống kê đất lâm nghiệp giữa các ngành có sự chênh lệch lớn gây khó khăn cho việc tổ chức sản xuất. Công tác sản xuất lâm nghiệp dựa vào người dân là chủ yếu nhưng một số sản xuất theo kiểu tự phát, ít có thông tin hướng dẫn từ các qui hoạch đã được phê duyệt, do vậy giữa qui hoạch và thực hiện qui hoạch vẫn còn có khỏang cách.

2.3  Nguyên nhân

Những tồn tại nói trên do một số nguyên nhân:

-Mật độ dân số cao và tỷ lệ hộ nghèo còn khá lớn gây ảnh hưởng tiêu cực tới rừng và đất rừng thông qua việc phát nương rẫy và thu hái lâm sản quá mức từ rừng tự nhiên. Công tác tuyên truyền dự án, công bố qui hoạch, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật… đến tận người dân chưa được thực hiện đầy đủ thường xuyên. Công tác khuyến lâm, nhân rộng các mô hình tiên tiến còn ít được chú ý.

-Quản lý nhà nước về lâm nghiệp ở cấp huyện xã còn nhiều bất cập. Một số nơi thiếu cán bộ lâm nghiệp hoặc phải kiêm nhiệm do thiếu biên chế, do vậy việc quản lý nhà nước về lâm nghiệp cấp cơ sở chưa được quan tâm đúng mức.
- Ngành Lâm nghiệp Bắc Giang giai đoạn trước 2003 tập trung thực hiện dự án 661 trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc, lấy độ che phủ rừng làm mục tiêu phấn đấu, chưa đầu tư đúng mức để có hiệu quả kinh tế cao của rừng. Diện tích trồng rừng quảng canh còn lớn. Qui hoạch trước đây bố trí diện tích rừng phòng hộ và rừng  đặc dụng có diện tích lớn, đất dành cho trồng rừng sản xuất quá ít không tương xứng với tiềm năng phát triển kinh tế lâm nghiệp của tỉnh.

    
- Công tác giao đất, giao rừng chưa thực hiện đồng thời với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng. Diện tích đất lâm nghiệp có rừng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm và chưa kịp thời.Công tác quản lý, cập nhật hồ sơ giao đất, giao rừng ở cấp xã chưa chặt chẽ. Hệ thống chính sách về giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp, sử dụng rừng, quyền hưởng lợi còn thiếu hoặc được triển khai còn chậm.

- Chu kỳ kinh doanh cây lâm nghiệp dài, đầu tư cho sản xuất lâm nghiệp thời gian trước đây còn dàn trải, vốn huy động cho phát triển sản xuất còn khó khăn. Hộ gia đình khó vay vốn sản xuất trên đất được giao nên hiệu quả đầu tư còn thấp. Một số doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân được giao rừng và đất lâm nghiệp có diện tích lớn, vượt quá khả năng quản lý, bảo vệ nên chưa thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, phát triển rừng trên diện tích được giao. Nhiều diện tích rừng trước đây trồng theo phương thức quảng canh …cho năng suất và hiệu quả kinh tế còn thấp.
     IV.   NHỮNG LỢI THẾ, HẠN CHẾ VÀ THÁCH THỨC

1. Những lợi thế
Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2008-2020 có một số thuận lợi về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên đã nêu ở phần trên còn có một số lợi thế cần nắm bắt và phát huy như:

- Về phát triển kinh tế: Từ khi tái lập tỉnh đến nay, đặc biệt là trong 5 năm vừa qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Bắc Giang đạt khá cao từ 7-9%năm, GDP/đầu người từ 2,32 triệu trồng (năm 2002), đến năm 2008 đạt 7,82 triệu đồng và. Thu ngân sách trên địa bàn từ 133,3 tỷ đồng (năm 2000) năm 2005 đạt 527,2 tỷ đồng và năm 2008 đạt 836,9 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 30,66% năm 2005 xuống 17,78% năm 2008. Sự phát triển kinh tế của tỉnh như trên có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tăng đầu tư cho sản xuất lâm nghiệp, để thúc đẩy sản xuất lâm nghiệp của tỉnh phát triển mạnh hơn trong những năm tới.
- Về khoa học kỹ thuật: Bắc Giang có hệ thống các Công ty lâm nghiệp quốc doanh với đội ngũ cán bộ CNV và nhân dân có kinh nghiệm trồng rừng, trồng cây ăn quả, cây bản địa... là động lực tốt để phát triển lâm nghiệp một cách toàn diện. Trong sản xuất lâm nghiệp đã có sự chuyển mạnh từ lâm nghiệp thuần tuý sang lâm nghiệp cộng đồng, từ lấy Quốc doanh là chính sang phát triển lâm nghiệp xã hội với nhiều thành phần tham gia, từ khai thác rừng tự nhiên là chính sang trồng rừng, bảo vệ rừng, sử dụng gỗ rừng trồng, công tác khoanh nuôi tái sinh rừng phục hồi rừng là một biện pháp tạo rừng quan trọng. Rừng được tạo mới và bảo vệ tốt hơn. Đã áp dụng các tiến bộ về công tác giống và công nghệ sinh học, kỹ thuật thâm canh rừng, khuyến lâm vào trồng rừng đã làm tăng chất lượng và hiệu quả. Kinh tế lâm nghiệp và nghề rừng trong tỉnh đã có bước phát triển, cơ sở hạ tầng từng bước được cải thiện so với những năm trước, do có sự hỗ trợ đầu tư của các dự án. Có nguồn lao động dồi dào, có đội ngũ cán bộ có trình độ năng lực hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật cho nông dân trong tỉnh.

-Về thị trường tiêu thụ lâm sản: Thị trường lâm sản ngày càng mở rộng. Nhu cầu lâm sản trong và ngoài tỉnh gia tăng. Số lượng các cơ sở chế biến lâm sản trong tỉnh đang trên đà phát triển. Người dân đã nhận thức được tầm quan trọng của rừng trong việc phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. Nhiều hộ gia đình đã có thể làm giàu từ việc trồng rừng. Rừng trồng đã đem lại lợi nhuận cho người trồng rừng và kích thích người dân đầu tư vào trồng rừng nên phong trào trồng rừng đang phát triển mạnh tại các địa phương trong tỉnh.
Nhu cầu thị trường lâm sản quốc tế tăng mạnh, nền kinh tế Việt nam tiếp tục phát triển ổn định với tốc độ tăng trưởng cao và quá trình hội nhập quốc tế sẽ tạo ra cơ hội lớn cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh nghề rừng, chế biến và thương mại lâm sản của các hộ nông dân, cộng đồng, các doanh nghiệp của nhà nước và tư nhân. Năm 2007, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng gỗ chế biến cả nước đạt khoảng 2,5 tỷ USD (trong đó đồ mộc nội thất, mộc mỹ nghệ là chủ yếu), tăng 21% so với năm 2006. Sản phẩm gỗ Việt Nam đã có mặt tại 120 quốc gia và vùng lãnh thổ và gỗ trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực lớn thứ 5 của Việt Nam sau dầu thô, dệt may, giày dép và thủy sản.
- Về lao động: Lực lượng lao động vùng núi dồi dào, người dân đã có kiến thức và kinh nghiệm trồng rừng nhiều năm bao gồm cả trồng rừng thâm canh bằng cây mô hom nên thuận lợi cho việc áp dụng các kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất lâm nghiệp .

2. Hạn chế 

- Địa phương chưa đầu tư đúng mức cho trồng rừng sản xuất tập trung phục vụ chế biến. Chưa huy động được vốn của khu vực tư nhân và một số thành phần kinh tế khác. Mức độ đầu tư và hỗ trợ hiện nay của Nhà nước cho ngành lâm nghiệp còn thấp, dàn trải. Lâm phận quốc gia ổn định chưa được xác định cụ thể.

 - Đời sống của người làm nghề rừng còn gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn cao so với trung bình chung toàn quốc ảnh hưởng tới việc huy động vốn cho bảo vệ và phát triển rừng. 

- Bên cạnh đó, việc kinh doanh lâm nghiệp cũng chậm đổi mới trong cơ chế thị trường nên sản phẩm còn đơn điệu, vùng nguyên liệu còn nhỏ bé lại chưa có sự gắn kết chặt chẽ với việc chế biến và tiêu thụ nên đóng góp của lâm nghiệp trong GDP của tỉnh còn nhỏ và chưa tương xứng với tiềm năng về lâm nghiệp của địa phương.

-Nguyên nhân: tình trạng trên là do người trồng rừng chưa đầu tư đầy đủ cho sản xuất đặc biệt là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng vì nhu cầu vốn hiện mới chỉ đáp ứng khoảng 60% suất đầu tư và thực chất mới chỉ là hỗ trợ, chính sách hưởng lợi chưa có sức thuyết phục đối với người thực thi dự án mà đại bộ phận họ lại là những hộ nghèo ở miền núi. Rừng tự nhiên khu vực sản xuất lớn nhưng chưa cho sản phẩm đáng kể do đang phải khoanh nuôi bảo vệ. Quỹ đất lâm nghiệp thực hiện dự án của tỉnh có nhiều nhưng lại tập trung ở vùng ít lợi thế, phân tán, nhu cầu sử dụng đất để phát triển kinh tế ở vùng thuận lợi ngày càng tăng cũng tác động xấu đến diện tích rừng. Việc tuyên truyền về dự án, thực hiện chính sách hưởng lợi, nhân rộng mô hình tiên tiến trong quá trình thực hiện dự án chưa được quan tâm đúng mức nên hiện cũng còn nhiều người chưa hiểu đúng về mục đích, nội dung của các dự án bảo vệ phat triển rừng. Công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp ở nhiều nơi còn lỏng lẻo; cán bộ lâm nghiệp ở 4 huyện trọng điểm về lâm nghiệp của tỉnh còn thiếu; sự phối hợp của cơ quan chuyên ngành lâm nghiệp với các cấp, các ngành ở địa phương cũng còn hạn chế.

3. Thách thức


- Yêu cầu của ngành lâm nghiệp thời gian tới phải phát triển nhanh và bền vững  nhưng nguồn lực về vốn, cơ sở hạ tầng, trình độ quản lý…vẫn còn hạn chế.

-Tuy đời sống của các hộ nông dân đã được nâng cao một bước, song hiện nay mức thu nhập còn thấp so với cả nước. Tốc độ phát triển kinh tế có sự chuyển biến, song chất lượng tăng trưởng lâm nghiệp còn thấp, tỷ trọng ngành nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ cao trên 35% trong cơ cấu kinh tế. Thu ngân sách trên địa bàn tăng mạnh nhưng tỉnh vẫn chưa cân đối được thu chi ngân sách. Đây là một trở ngại  trong việc huy động vốn đầu tư sản xuất lâm nghiệp.

- Tuy trình độ của người lao động đã dần được nâng cao, song nhìn chung trình độ kỹ thuật sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với thị trường của người dân còn ở mức thấp. Tỷ lệ lao động được đào tạo trong ngành lâm nghiệp còn thấp. Việc đầu tư sản xuất lâm nghiệp của người dân còn theo phong trào, ít chú ý đến các định hướng qui hoạch. Đây là một trở ngại không nhỏ trong sản xuất nông lâm nghiệp hàng hoá và hướng tới kinh doanh rừng bền vững gắn với bảo vệ môi trường.
- Sức cạnh tranh của sản phẩm lâm nghiệp của cả nước nói chung (gồm cả tỉnh Bắc Giang ) còn thấp, công nghệ chế biến lạc hậu và chủ yếu là sơ chế, giá thành sản phẩm cao làm giảm sức cạnh tranh trên thị trường. Sau khi gia nhập WTO các tiêu chuẩn về môi trường đặt ra các yêu cầu ngày càng gắt gao đối với thương mại sản phẩm gỗ cả thị trường xuất khẩu cũng như nhập khẩu, bao gồm việc đảm bảo tính hợp pháp của việc khai thác và sử dụng nguyên liệu gỗ và khả năng tái sinh của rừng sau khai thác. Xu hướng chung trên thị trường lâm sản thế giới sẽ đòi hỏi có chứng chỉ rừng trong khi công tác quản lý rừng bền vững chưa được quan tâm.
- Sự suy thoái kinh tế thế giới từ năm 2008 đã ảnh hưởng tới sản xuất trong nước và thị trường xuất khẩu trong một vài năm tới và sẽ ảnh hưởng tới các nguồn vốn đầu tư cho sản xuât lâm nghiệp
4. Sự cần thiết phải xây dựng dự án qui hoạch
Rừng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế và có ý nghĩa lớn trong việc phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ môi trường sinh thái của tỉnh. 
Hoạt động bảo vệ và phát triển rừng giúp giải quyết số lao động dôi dư ở vùng trung du miền núi, góp phần nâng cao thu nhập và xoá đói giảm nghèo, giảm áp lực xấu cho xã hội.

Dự án qui hoạch ba loại rừng và sử dụng đất trống đồi núi trọc năm 2003-2010 sắp kết thúc, kết quả rà soát qui hoạch ba loại rừng mới được phê duyệt. Do vậy cần thiết xây dựng phương án qui hoạch bảo vệ phát triển rừng mới giai đoạn 2008-202 sát thực với điều kiện hiện tại và phù hợp với qui hoạch phát triển kinh tế xã hội đến 2020 của tỉnh cũng như chiến lược phát triển lâm nghiệp đến 2020 của ngành lâm nghiệp; Phát huy được lợi thế của địa phương và khắc phục được những hạn chế hiện nay.
Phần III.  QUY HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
I. DỰ BÁO PHÁT TRIỂN 
1. Dự báo về phát triển chung KTXH tỉnh Bắc Giang đến 2020.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI với mục tiêu: Tập trung cao phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hoá, phát triển kinh tế nông thôn; chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao chất lượng hàng hoá, dịch vụ, mở rộng thị trường; tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển đô thị, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Quan tâm xây dựng và phát triển văn hoá; đẩy mạnh giải quyết việc làm, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là đối với vùng sâu, vùng cao, vùng có nhiều khó khăn. Tỉnh Bắc Giang đã xác định phương hướng phát triển kinh tế xã hội đến 2020 với những chỉ tiêu cơ bản sau:

Biểu 18.  Các chỉ tiêu cơ bản phát triển KT-XH Bắc Giang   đến năm 2020.

	Chỉ tiêu 
	2005 
	2010 
	2015 
	2020 
	Nhịp độ tăng trưởng (%) 

	
	
	
	
	
	2006-2010 
	2011-2015 
	2016-2020 

	Tốc độ tăng GDP bình quân 
	
	
	
	
	10,5 
	12,0 
	12,0 

	GDP/người (triệu đồng, hiện hành) 
	4,785 
	10,0 
	21,7 
	45,6 
	10,5 
	12,0 
	12,0 

	Cơ cấu sản xuất (hiện hành) 
	100,0 
	100,0 
	100,0 
	100,0 
	9,3 
	10,8 
	10,8 

	- Công nghiệp – XD 
	22,0 
	35,0 
	44,7 
	49,2 
	- 
	- 
	- 

	- Nông, lâm, thuỷ sản 
	43,5 
	30,5 
	20,3 
	13,8 
	- 
	- 
	- 

	- Dịch vụ 
	34,5 
	34,5 
	35,1 
	37,1 
	- 
	- 
	- 

	Tỷ lệ thất nghiệp đô thị (%) 
	5,3 
	4,5 
	4,0 
	4,0 
	- 
	- 
	- 

	Tỷ lệ hộ nghèo (%) 
	30,67 
	15 
	5 - 6 
	2,5-3 
	- 
	- 
	- 

	Độ che phủ rừng (%) 
	39,5 
	40,5 
	42 
	43 
	- 
	- 
	- 

	* Nhu cầu đầu tư (tỷ đồng) 
	- Giai đoạn 2006-2010: khoảng 25.862 tỷ đồng (ICOR = 4,0) 

- Giai đoạn 2011-2015: khoảng 65.370 tỷ đồng (ICOR = 3,9) 

- Giai đoạn 2016-2020: khoảng 143.078 tỷ đồng (ICOR = 3,8) 


Nguồn: Nghị Quyết số 06/2006/NQ-HĐND về Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2006-2020 và các qui hoạch, kế hoạch phát triển một số lĩnh vực cụ thể khác
 Với chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế khá cao và phát triển mạnh công nghiệp - dịch vụ trong những năm tới sẽ tạo tiền đề cho phát triển nông lâm nghiệp cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu hàng hoá. Ngoài ra còn một số chỉ tiêu KTXH khác có ảnh hưởng tới phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, thuỷ sản như sau:
- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên giảm còn 1,08 %. Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 30,67% năm 2005 xuống còn dưới 15%  vào cuối năm 2010; 5-6% vào năm 2015; 2,5-3% vào năm 2020, bình quân giảm trên 3%/năm (giảm trên 11 nghìn hộ nghèo/năm).
 
- Tốc độ tăng trưởng Nông nghiệp (bao gồm cả Lâm nghiệp và Thuỷ sản) đạt bình quân khoảng 4% năm cho giai đoạn 2006-2010; 3,8% năm giai đoạn 2011-2015 và xấp xỉ 3,5% năm giai đoạn 2016-2020. Phát triển nông nghiệp hàng hoá; kinh tế trang trại, kinh tế rừng. Mở rộng các mô hình liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ nông lâm sản. Hộ nông dân thu nhập 50- 100 triệu đồng/ năm; Trong giai đoạn 2006-2010, UBND tỉnh đã xây dựng một số dự án  kêu gọi vận động vốn đầu tư nước ngoài từ nguồn vốn ODA, FDI, NGOs…

Trong những năm tới đặc biệt là từ nay đến năm 2010, Nhà nước tập trung chỉ đạo việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư cho các ngành, đặc biệt là ngành nông – lâm nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp, dịch vụ. Trọng tâm là gắn sản xuất nông – lâm nghiệp, thuỷ sản với phát triển công nghiệp chế biến, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cả ở trong và ngoài nước. Phát triển đa dạng ngành nghề nông thôn, thực hiện Chương trình hành động số 47-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng Bộ tỉnh (khoá XVI) về nông nghiệp – nông dân - nông thôn . Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2009 – 2020 cũng nằm trong thuận lợi chung  đã trình bày ở trên.

 Theo các chỉ tiêu KTXH tỉnh, riêng năm 2009 do ảnh hưởng kinh tế thế giới, tỉnh Bắc Giang vẫn phấn đấu đạt chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) từ 7,5-8%; huy động trên 5.500 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội; giải quyết việc làm mới cho 23.500 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 15,78%... như nghị quyết HĐND tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 14 đã đề ra.
2. Dự báo phát triển lâm nghiệp trong nước
Việt nam gia nhập WTO là cơ hội thuận lợi trong việc xuất khẩu lâm sản ra thị trường thế giới. Do vậy dự báo ngành lâm nghiệp trong nước thời gian tới cũng có nhiều  cơ hội cho việc phát triển mạnh mẽ như Chiến lược phát triển lâm nghiệp đến 2020 đã đề ra.  
Theo chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt nam đến năm 2020 có một số dự báo phát triển liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng Bắc giang đến 2020 như sau:
- Tốc độ tăng trưởng của ngành lâm nghiệp toàn quốc (bao gồm cả công nghiệp chế biến lâm sản và dịch vụ môi trường) từ 3,5-4%/năm. Phấn đấu đến năm 2020 giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt khoảng 2-3% GDP quốc gia.

- Dự kiến nhu cầu vốn đầu tư cho ngành lâm nghiệp từ 2006 đến 2020 là khoảng 44 nghìn tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước là 10 nghìn tỷ, chiếm 22,7%; nguồn vốn ODA là 4.6 nghìn tỷ, chiếm 10,5%; nguồn vốn FDI là 16 nghìn tỷ, chiếm 36,3%; các nguồn khác là 15 nghìn tỷ, chiếm 36,4%.
- Trồng rừng mới sau 2010 là 1,5 triệu ha, trồng lại rừng sau khai thác 0,3 triệu ha/năm. Trồng cây phân tán 200 triệu cây/năm.

- Xuất khẩu sản phẩm gỗ và lâm sản ngoài gỗ đạt 7,8 tỷ USD vào năm 2020.
- Dự đoán khả năng sinh lời và nhu cầu thị trường xuất khẩu dăm gỗ có triển vọng phát triển rất tốt.
· Biểu 19:  Dự báo thị trường  lâm sản trong nước và xuất khẩu đến 2020.

	Loại lâm sản
	Năm 2010
	Năm 2015
	Năm 2020

	1. Gỗ nội địa và xuất khẩu (1000m3)
	14.004
	18.620
	22.160

	a. Gỗ lớn trong công nghiệp và dân dụng
	8.030
	10.266
	11.993

	b. Gỗ nhỏ sản xuất ván nhân tạo, dăm gỗ xuất khẩu
	2.464
	2.922
	1.682

	c. Tiêu thụ gỗ nhỏ cho sản xuất bột giấy
	3.383
	5.271
	8.263

	d. Gỗ trụ mỏ
	120
	160
	200

	2. Giá trị lâm sản xuất khẩu ( triệu USD)
	3.700
	4.800
	7.800

	a. Sản phẩm gỗ
	3.400
	4.200
	7.000

	b. Lâm sản ngoài gỗ
	300
	600
	800

	3. Tiêu thụ củi ( triệu m3)
	25,7
	26,0
	26,0

	4. Nhập khẩu gỗ lớn
	4.300
	3.100
	2.000


Nguồn: Chiến lược PTLN 2006-2020.


Như vậy dự báo thị trường gỗ nguyên liệu trong nước và thế giới đến 2020 khá thuận lợi cho các dự án trồng rừng sản xuất của tỉnh Bắc Giang. Hiện nay nhu cầu cho chế biến nội địa và xuất khẩu đang rất lớn. Giá trị công nghiệp chế biến và kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đang tăng rất nhanh hàng năm sau khi Việt nam gia nhập WTO. Mặc dầu kinh tế thế giới trong năm 2009 và một số năm sau có thể suy thoái nhưng ngành sản xuất các mặt hàng thiết yếu cho tiêu dùng như các sản phẩm nông lâm nghiệp sẽ ít bị ảnh hưởng hơn. 
3. Dự báo phát triển lâm nghiệp và nhu cầu lâm sản chủ yếu tỉnh Bắc Giang.

Căn cứ vào Qui hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006-2020 có dự kiến một số mục tiêu phát triển như sau:

Biểu 20:      Dù kiÕn mét sè môc tiªu  ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp, n«ng th«n tØnh B¾c giang đến 2020

	H¹ng môc
	§¬n vÞ
	HiÖn tr¹ng

n¨m 2005
	Dù kiÕn

n¨m 2010
	Dù kiÕn

n¨m 2015
	Dù kiÕn

n¨m 2020

	1. Tèc ®é t¨ng tr­ëng gi¸ trÞ s¶n xuÊt
	%/n¨m
	
	
	
	

	 - Ngµnh n«ng-l©m nghiÖp, thuû s¶n
	
	7,75
	7,80
	7,90
	8,00

	 - Ngµnh n«ng nghiÖp
	
	8,10
	7,50
	7,20
	7,00

	 - Ngµnh l©m nghiÖp
	
	0,90
	9,20
	10,00
	10,50

	 - Ngµnh thuû s¶n
	
	6,85
	15,80
	18,50
	21,40

	2. C¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng – LN , thuû s¶n
	%
	100
	100
	100
	100

	 - N«ng nghiÖp
	
	93,92
	92,0
	89,0
	84,0

	 - L©m nghiÖp
	
	3,65
	4,5
	5,0
	6,0

	 - Thuû s¶n
	
	2,43
	3,5
	5,8
	10,0


Nguồn:  QH phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006 – 2020
Theo dự báo trên thì tốc độ tăng trưởng và cơ cấu giá trị sản xuất lâm nghiệp khá cao so với hiện tại. Tuy vậy với tiềm năng đất đai lớn, ngành lâm nghiệp vẫn có thể phấn đấu đạt chỉ tiêu phát triển như trên.

Căn cứ vào dự báo phát triển kinh tế xã hội đến 2020 và nhu cầu lâm sản của người dân, có thể đưa ra dự báo nhu cầu lâm sản tỉnh Bắc Giang như sau:

Biểu 21:    Dự báo cơ bản về nhu cầu lâm sản trong tỉnh đến 2020
	Hạng mục
	Đơn vị
	Năm 2008
	Năm 2015
	Năm 2020

	Tỷ lệ tăng dân số
	%
	1,10
	1,08
	1,01

	Tổng dân số
	Nghìn người
	1.613,6
	1.737,8
	1.825,5

	Nhu cầu gỗ gia dụng
	m3/năm
	48.408,0
	52.134,0
	54.765,0

	Nhu cầu gỗ củi
	Ster/năm
	806.800,0
	868.900,0
	912.750,0

	Tỷ lệ che phủ 
	%
	    40,7
	42,0
	43,0


( Nhu cầu gỗ 0,03 m3/người/năm; củi 0,5 Ster/người/năm)
Dự báo với sự phát triển chung của nền kinh tế và nhu cầu tiêu thụ lâm sản tăng dần kéo theo sự phát triển của ngành lâm nghiệp. Ngành lâm nghiệp sẽ đóng góp đáng kể cho nền kinh tế và góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững cho các vùng nông thôn miền núi.
 4. Dự báo thị trường gỗ nguyên liệu 
Theo kết quả khảo sát việc tiêu thụ gỗ năm 2008 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có thể đưa ra một số nhận định: 
+ Thị trường tại chỗ

- Theo dự báo (biểu 21), hàng năm nhu cầu gỗ tiêu thụ tại chỗ giai đoạn 2009-2020 khoảng 48-55 ngàn m3/năm và khoảng 800-900 ngàn ster củi.
- Trong tỉnh hiện có trên 2.200 tổ hợp, doanh nghiệp tư nhân và hộ gia đình chế biến lâm sản và sản xuất đồ mộc gia dụng. Các cơ sở này đang tiêu thụ một lượng gỗ rất lớn, chủ yếu là gỗ rừng trồng  như Keo, Bạch đàn… Một số hộ mua gỗ nguyên liệu rồi hợp đồng xẻ thanh theo quy cách khách hàng đặt trước. Một số cơ sở chế biến đồ mộc từ cây Keo như đóng cửa gỗ, bàn ghế, bóc lạng, ván dán... Tất cả các xưởng chế biến gỗ trong tỉnh được phỏng vấn đều cho biết đang trong tình trạng thiếu nguyên liệu, đặc biệt là gỗ lớn có D> 35cm. Hiện tại nguyên liệu gỗ cho chế biến (Xẻ sơ chế, đóng đồ mộc, bóc lạng) tại Bắc Giang mới chỉ đáp ứng được khoảng 60% cho các cơ sở chế biến trong tỉnh. Các cơ sở này chủ yếu tiêu thụ loại gỗ có đường kính trên 20cm. Do vậy thị trường tiêu thụ gỗ rừng trồng tại chỗ cũng còn rất thuận lợi. Đó là lợi thế cần nắm bắt cho việc phát triển các dự án trồng rừng sản xuất từ 2008-2020.

+Thị trường trong nước
- Nguyên liệu gỗ trụ mỏ có thị trường tại Quảng ninh cũng đang thiếu trầm trọng. Hiện nay ngành cung ứng gỗ mỏ đang phải mua gỗ từ các tỉnh xa như Hoà Bình, Tuyên quang…nên tỉnh gần như Bắc Giang sẽ thuận lợi vì giảm được chi phí vận chuyển. Các loại gỗ nhỏ, gỗ củi có thị trường tiêu thụ khá thuận lợi là các nhà máy chế biến ở Quảng ninh và Thái nguyên

-  Hiện nay gỗ nguyên liệu Bắc Giang  chủ yếu  đang  được bán cho nhà máy dăm gỗ xuất khẩu Cái Lân - Quảng Ninh (công suất 300.000 tấn/năm) với giá 760.000đ/tấn (giá tháng 8/2008, tại cổng nhà máy). Đây là nơi tiêu thụ thuận lợi và ổn định cho thị trường gỗ Bắc Giang vì nhà máy vẫn đang luôn thiếu nguyên liệu.

+Thị trường nước ngoài

- Việc phát triển thị trường xuất khẩu gỗ nguyên liệu trực tiếp ra các nước chưa được các doanh nghiệp trong tỉnh chú trọng nhưng có tiềm năng rất lớn nếu nguồn gỗ nguyên liệu dồi dào trong những năm tới.

- Hiện tại trong nước vẫn xuất khẩu gỗ nhỏ, dăm gỗ, đồ mộc chế biến ra các nước nhưng nhập về  gỗ tròn, bột giấy và giấy, ván MDF. ..Theo Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam, đến năm 2010 cả nước cần tới 11-12 triệu m3 cho sản xuất và xuất khẩu nhưng hiện tại chỉ đáp ứng được tối đa 30%.

- Thị trường xuất khẩu gỗ nguyên liệu đang rất lớn, tuy nhiên việc xuất nguyên liệu thô như vậy sẽ không hiệu quả bằng việc gắn sản xuất nguyên liệu và công nghiệp chế biến. Đây là điểm cần chú ý trong việc chuẩn bị cho chiến lược phát triển nguồn nguyên liệu gỗ lâu dài.
      
Nhìn chung nguồn cung về nguyên liệu gỗ trên địa bàn Bắc Giang và các tỉnh lân cận và cho xuất khẩu đang thấp hơn nhu cầu. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển thêm rừng sản xuất nguyên liệu.

II. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP 2009-2020
- Phát triển lâm nghiệp một cách toàn diện và bền vững, lấy nhiệm vụ  phát triển trồng rừng kinh tế theo phương thức thâm canh có hiệu quả cao làm trọng tâm. Lấy hiệu qủa kinh tế để đánh giá hoạt động sản xuất lâm nghiệp gắn với chỉ tiêu tăng độ che phủ rừng. 

- Tăng cường bảo vệ, khôi phục rừng phòng hộ đầu nguồn. Tiếp tục quản lý, bảo vệ tốt rừng đặc dụng bảo tồn đa dạng sinh học và gắn với du lịch sinh thái, bảo vệ cảnh quan môi trường.

 
- Phát triển kinh tế rừng phải gắn chặt với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, đặc biệt là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với thị trường, đồng thời mở rộng liên kết giữa nông dân với các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đầu tư bảo vệ rừng, trồng rừng, kinh doanh rừng, bao tiêu sản phẩm.
- Phát huy cao nội lực và các nguồn lực trong dân, đồng thời tranh thủ tối đa sự giúp đỡ của Trung ương, các nguồn đầu tư của nước ngoài và các tổ chức phi chính phủ, các thành phần kinh tế tham gia bảo vệ rừng, trồng rừng, phát triển nghề rừng và dịch vụ du lịch sinh thái. Lấy hộ gia đình làm cơ sở, các Công ty lâm nghiệp trên địa bàn làm nòng cốt trong việc liên doanh liên kết bảo vệ và phát triển rừng. 
     
 - Phát triển lâm nghiệp gắn với việc xoá đói giảm nghèo, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, phát huy văn hoá truyền thống của các cộng đồng dân tộc, không ngừng nâng cao vai trò nguồn lực của con người.Thông qua bảo vệ và phát triển rừng để giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi khu vực nông thôn miền núi, góp phần vào nhiệm vụ xoá đói giảm nghèo của địa phương và phát triển rừng bền vững.
III. MỤC TIÊU, PHƯƠNG ÁN QH  VÀ XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ BVPTR 

1. Mục tiêu :
+ Mục tiêu kinh tế - xã hội
Phát triển rừng là một trong những động lực chính để phát triển kinh tế vùng núi, ở các xã nghèo và vùng nông thôn. Thông qua bảo vệ và phát triển rừng tạo việc làm cho khoảng 2,5 vạn lao động gồm cả lao động trong các khâu chế biến tiêu thụ và dịch vụ cho lâm nghiệp. Nâng cao thu nhập của người làm nghề rừng lên gấp 2,5 lần so với hiện nay, góp phần nâng cao mức sống của người dân địa phương các xã miền núi. Phấn đấu đưa cơ cấu của ngành lâm nghiệp chiếm khoảng 3% trong GDP của tỉnh vào cuối thời kỳ quy hoạch. 

Xây dựng các vùng sản xuất hàng hoá tập trung, phục vụ công nghiệp khai thác than và công nghiệp chế biến lâm sản, sản xuất đồ mộc, phát triển dịch vụ lâm nghiệp, đa dạng hoá sản phẩm và sản xuất kinh doanh nhằm dần nâng cao giá trị chế biến và dịch vụ thay cho giá trị lâm sinh đơn thuần. Phấn đấu trong kỳ qui hoạch tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp từ 180 tỷ đồng hiện nay lên 460 tỷ đồng vào năm 2020; cung cấp đầy đủ nguyên liệu để ngành công nghiệp chế biến lâm sản, đóng đồ mộc tăng giá trị sản xuất từ 265 tỷ hiện nay lên 505 tỷ vào 2020, tạo thêm nhiều việc làm trong chế biến lâm sản và dịch vụ. 

+ Mục tiêu môi trường

   Bảo vệ, duy trì diện tích rừng  tự nhiên đủ tiêu chuẩn. Cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt để có chất lượng tốt hơn. Trồng rừng trên đất trống đồi núi trọc; khoanh nuôi tái sinh rừng trên đất trống Ic thuộc rừng phòng hộ, đặc dụng; nâng độ che phủ rừng từ 31,2% hiện nay lên 36-37% vào năm 2020 (không tính che phủ của rừng trồng cây ăn quả lâu năm); nâng cao hiệu quả phòng hộ của rừng đầu nguồn sông Thương và sông Lục Nam; nâng cao khả năng dự trữ nước cho hệ thống 70 hồ đập đặc biệt là hồ Cấm Sơn, hồ Khuôn thần, hồ Suối Nứa ..., điều hoà nguồn nước tưới cho vùng sản xuất nông nghiệp quan trọng ở vùng trung du và đồng bằng, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn nguồn gien động thực vật quí hiếm và duy trì tính đa dạng sinh học của rừng; tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết lập các điểm du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng trong thời gian tới.
2. Lựa chọn phương án qui hoạch

Để đạt được các mục tiêu đề ra, có ba phương án để phân tích lựa chọn.

+ Phương án I

Phương án I được xây dựng trên cơ sở kế thừa những chỉ tiêu về sản xuất và tốc độ tăng trưởng ngành lâm nghiệp 2003-2008, trong đó tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 2,2%/năm. Giá trị sản xuất lâm nghiệp theo tốc độ tăng trưởng dự kiến từ 180 tỷ đồng hiện nay  đến 2015 sẽ đạt 209 tỷ đồng, năm sẽ 2020 đạt 234 tỷ đồng;  Tỷ lệ che phủ cây lâm nghiệp (không kể cây ăn quả trên đất lâm nghiệp) từ 31,2% hiện nay đạt 33% vào 2015; đạt 34,2% vào 2020. 

+ Phương án II: 


Phương án II được xây dựng dựa trên những chỉ tiêu về  tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành nông – lâm nghiệp, thuỷ sản dự kiến thời kỳ 2006-2020, yêu cầu về  tỷ lệ che phủ rừng trong thời kỳ 2009 – 2020 của Bắc Giang đã được hoạch định trong định hướng quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, qui hoạch ba loại rừng và thực trạng sản xuất lâm nghiệp 2003-2008.

Từ những căn cứ trên, phương án II được xác định một số chỉ tiêu chính về phát triển lâm nghiệp của tỉnh giai đoạn 2009 – 2020 như sau:

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp tăng 4,0%/năm giai đoạn 2009-2015 và 3,5% giai đoạn 2016-2020 (bằng tốc độ tăng trưởng chung ngành nông lâm nghiệp- thủy sản) . 


- Giá trị sản xuất  lâm nghiệp theo giá hiện hành (không tính giá trị chế biến lâm sản) đến 2015 đạt 235 tỷ đồng, đến năm 2020 đạt 286 tỷ đồng . 


- Tỷ lệ che phủ rừng tính cả cây ăn quả trên đất lâm nghiệp đến năm 2020 đạt 43% ( tỷ lệ che phủ cây lâm nghiệp tương đương 35 %).

+ Phương án III:


Phương án III được xây dựng dựa trên những chỉ tiêu về chuyển dịch cơ cấu ngành nông - lâm nghiệp, thuỷ sản trong cơ cấu GDP của tỉnh, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành nông - lâm nghiệp, thuỷ sản, yêu cầu về đảm bảo an ninh lương thực và tỷ lệ che phủ rừng trong thời kỳ 2009 - 2020 của Bắc Giang đã được hoạch định trong định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và qui hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn tỉnh Bắc Giang đến 2020.


Từ những căn cứ trên, phương án III được xác định một số chỉ tiêu chính về phát triển lâm nghiệp của tỉnh giai đoạn 2009 – 2020 như sau:

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp tăng bình quân 10,0%/năm 

- Cơ cấu nông nghiệp - lâm nghiệp - thuỷ sản chuyển dịch từ 94,95% - 2,77% - 2,28% (năm 2008), đến năm 2010 đạt 92,0% - 4,5% - 3,5% và đến năm 2020 đạt 84% - 6% - 10%. 


- Giá trị sản xuất  lâm nghiệp (chưa tính giá trị CN chế biến) đến 2015 đạt 307 tỷ đồng, đến năm 2020 đạt 460 tỷ đồng . 


- Tỷ lệ che phủ cây lâm nghiệp năm 2008 là 31,2%; đến năm 2020 đạt 36,8 % ( Nếu tính cả che phủ cây ăn quả lâu năm trên đất lâm nghiệp là  44,8%).

+ Phân tích, lựa chọn phương án:

- Phương án I: Có ưu điểm là phát triển lâm nghiệp với tốc độ chậm nhưng ổn định như trong thời gian qua; giữ vững qui mô rừng và đất lâm nghiệp như rà soát qui hoạch ba loại rừng đã được phê duyệt năm 2007; Không cần đầu tư nhiều vào cơ sở hạ tầng lâm nghiệp vì không mở rộng qui mô sản xuất. Tính khả thi phương án I rất cao vì thực tế đã đạt được các chỉ tiêu tương tự. Tuy nhiên phương án I có nhược điểm là duy trì tốc độ phát triển thấp, không theo kịp tốc độ của phát triển của nhóm ngành nông lâm nghiệp thuỷ sản cũng như phát triển kinh tế xã hội nói chung. Nếu thực hiện theo phương án này thì sản xuất lâm nghiệp sẽ ngày càng tụt hậu so với sự phát triển chung của nền kinh tế.

         - Theo phương án II: Có ưu điểm là tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất lâm nghiệp tương đương tốc độ dự kiến tăng trưởng chung của nhóm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tốc độ tăng trưởng phương án II chỉ cao hơn tốc độ tăng trưởng thực tế  2003 - 2008 khoảng 1,5 lần. Chỉ tiêu phương án II phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng  lâm nghiệp trong Qui hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang đến 2020 và tương đương so với bình quân chung của cả nước. Chỉ tiêu phương án II là phù hợp với quĩ đất qui hoạch cho lâm nghiệp và nguồn lực hiện có. Đây là mục tiêu có cơ sở thực hiện, phù hợp với các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Băc Giang đến 2020. Tuy nhiên tốc độ phát triển phương án II vẫn thấp, chưa phát huy hết khả năng đất đai dự trữ, chưa tính toán hết sự tăng trưởng mạnh về giá trị khai thác gỗ rừng trồng đang có tốc độ tăng rất nhanh trong những năm gần đây và những năm tới. Nếu thực hiện theo phương án II thì sản xuất lâm nghiệp vẫn chưa có bước đột phá so với hiện nay và so với sự phát triển chung của nền kinh tế thì chưa đáp ứng được yêu cầu.


-  Theo phương án III:  Có ưu điểm tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất lâm nghiệp khá cao so với hiện tại và cao hơn chỉ tiêu trong Qui hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang đến 2020; cao hơn so với bình quân chung của cả nước. Thực hiện theo phương án này sẽ tạo bước đột phá trong sản xuất, đặc biệt ở vùng có nhiều diện tích đất lâm nghiệp. Thực hiện theo phương án này sẽ tạo ra khối lượng lâm sản lớn, cung cấp đủ nguyên liệu cho chế biến lâm sản; tiêu dùng tại chỗ và xuất ra các tỉnh lân cận và xuất khẩu, tạo nhiều công ăn việc làm, góp phần quan trọng vào xoá đói giảm nghèo vùng nông thôn miền núi.

 
Độ che phủ cây lâm nghiệp theo phương án này đến 2020 là 36,8% (tương đương 44,8% nếu tính cả cây ăn quả trên đất lâm nghiệp) là tương đối cao so với quĩ đất qui hoạch cho lâm nghiệp. Đây là mục tiêu khá cao nhưng với tiềm năng hiện có vẫn có thể thực hiện được. Phương án này có nhược điểm là vốn đầu tư cho sản xuất sẽ tăng vọt do phải áp dụng sản xuất thâm canh và đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng và chế biến lâm sản.  Ngoài ra quĩ đất lâm nghiệp cũng cần được bổ sung rất lớn từ quĩ đất chưa sử dụng  mới có thể đạt được các mục tiêu đề ra. Với sự phát kinh tế chung của tỉnh dự kiến từ 9-12% năm và sự hỗ trợ từ các chương trình dự án phát triển rừng của chính phủ kết hợp nguồn vốn đầu tư  FDI, ODA… sẽ tạo ra nguồn lực để thực hiện các chỉ tiêu đề ra.


Với quan điểm, mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế  gắn kết chặt chẽ nông nghiệp - nông dân - nông thôn của tỉnh như trên. Căn cứ vào thực trạng phát triển kinh tế nói chung và nông - lâm nghiệp, thuỷ sản của tỉnh trong 10 năm qua và nguồn lực phát triển của tỉnh. Phương án được lựa chọn để xây dựng quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2009 - 2020 là phương án III. Đây là phương án tích cực, có tính hiện thực và phù hợp với định hướng chung phát triển kinh tế - xã hội của Bắc Giang đến năm 2020.

 3. Dự kiến qui mô đất lâm nghiệp đến 2020

3.1 Hiện trạng đất lâm nghiệp đến 30-6-2008: 166.609 ha, 

Theo kết quả rà soát qui hoạch 3 loại rừng đã được phê duyệt theo quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 3/3/2007 của UBND tỉnh Bắc Giang, diện tích đất qui hoạch cho lâm nghiệp là 166.609 ha.
Trong diện tích đất lâm nghiệp hiện nay có 36.788,6 ha trồng cây Vải. Theo Qui hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang đến 2020, Qui hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn Bắc Giang 2020, Qui hoạch sử dụng đất đai tỉnh Bắc Giang đến 2010…thì diện tích Vải này được thống kê vào đất trồng cây ăn quả lâu năm thuộc đất sản xuất nông nghiệp. Để tránh chồng chéo và thuận lợi cho quản lý, ngành lâm nghiệp  định hướng sẽ chuyển diện tích này sang đất sản xuất nông nghiệp cho thống nhất với qui hoạch chung của tỉnh.
3.2.  Dự kiến quỹ đất lâm nghiệp đến  2020
Theo các qui hoạch  và  định hướng phát triển kinh tế của tỉnh Bắc Giang đã được phê duyệt, đến  2020 quĩ đất dành cho lâm nghiệp ổn định với diện tích 145.974,7 ha. Dự kiến qui mô quĩ đất lâm nghiệp như sau:
+ Dự kiến qui mô rừng đặc dụng đến 2020
· Hiện trạng 2008:  13. 023 ha. 

· Dự kiến qui mô rừng đặc dụng  đến 2020: 13.010,1
  
Trong phạm vi rừng đặc dụng hiện tại, chuyển 12,9 ha ra khỏi đất rừng đặc dụng (2 ha Vải, 9 ha khai thác mỏ than và 1,9 ha đất khác xen lẫn). Diện tích Khu Bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử ổn định đến năm 2020: 13.010,1 ha . 

     
+ Dự kiến qui mô rừng phòng hộ đến 2020
· Hiện trạng 2008: 20.958 ha

· Dự kiến diện tích rừng phòng hộ đến  2020: 19.410,2 ha

Trong diện tích các khoảnh phòng hộ được qui hoạch trước đây, chuyển 526,5 ha Vải thuộc BQL rừng phòng phòng hộ Cấm Sơn ra khỏi diện tích phòng hộ; Chuyển 191,2 ha đất lâm nghiệp của Công ty lâm nghiệp Lục ngạn xen lẫn trong diện tích phòng hộ sang rừng sản xuất; Chuyển 383,2 ha rừng trồng của dân địa phương và 596 ha đất nông nghiệp và đất khác xen lẫn trong khu phòng hộ do BQL Sơn động quản lý ra khỏi diện tích phòng hộ; Bổ sung 149,1 ha đất đồi núi chưa sử dụng trong tiểu khu 30- BQL RPH Cấm Sơn vào diện tích phòng hộ. Như vậy dự kiến diện tích rừng phòng hộ đến và 2020 là : 19.410,2 ha. Trong quá trình rà soát điều chỉnh qui hoạch sử dụng đất lâm nghiệp và qui hoạch ba loại rừng theo định kỳ, có thể điều tra xem xét qui hoạch thêm khu phòng hộ sinh thái môi trường Khu du lịch suối Mỡ khoảng 1000 ha vào diện tích phòng hộ.
     
+ Dự kiến qui mô  rừng sản xuất 
· Hiện trạng năm 2008:  132.628 ha . 

· Dự kiến qui mô rừng  sản xuất  đến 2020:  113.554,4 ha
Trong diện tích rừng sản xuất hiện nay chuyển 30.777,3 ha Vải ra khỏi đất lâm nghiệp; cải tạo 5.480,8 ha Vải hoang hoá sang trồng rừng kinh tế; Bổ sung rừng sản xuất 191,2 ha do Công ty Lục ngạn quản lý xen lẫn trong khu phòng hộ Lục ngạn; Bổ sung 383,2 ha rừng sản xuất xen lẫn trong Khu phòng hộ của BQL Sơn Động;  và bổ sung  từ quĩ đất đồi núi chưa sử dụng 11.129,3 ha (Gồm Yên thế 400ha; Lục Nam 200 ha; Lục ngạn 4629,3 ha; Sơn động 5900 ha). Diện tích quy hoạch ổn định đến năm 2020 là 113.554,4 ha.

4. Nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng đến 2020.

4.1 Nhiệm vụ chung

Từ mục tiêu và phương án qui hoạch được lựa chọn trên, nhiệm vụ cụ thể cho DA bảo vệ phát triển rừng tỉnh Bắc Giang đến 2020 như sau:

+ Sử dụng bền vững diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp.  Phát triển rừng sản xuất theo hướng mở rộng liên kết giữa nông dân với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, đầu tư vùng nguyên liệu, bao tiêu sản phẩm. Tiếp tục xây dựng, bảo vệ hệ thống rừng phòng hộ. Quản lý bảo vệ tốt  khu rừng đặc dụng Tây Yên Tử, xây dựng lâm phận ổn định theo 3 loại rừng, phấn đấu nâng độ che phủ của rừng lên 35,5% vào năm 2015 và khoảng 36,6% vào năm 2020 (không kể diện tích rừng đặc sản cây ăn quả ). 

+ Tăng cường khả năng cung cấp gỗ nguyên liệu cho nhu cầu tại chỗ của người dân; cho các nhà máy chế biến gỗ ở tỉnh Bắc Giang và các tỉnh lân cận khoảng 470.000 m3/năm..

+ Tăng giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp (Không tính công nghiệp chế biến lâm sản) bình quân 10 %/năm, đạt  307 tỷ đồng/năm vào 2015 và  460 tỷ đồng/năm vào 2020. 

Trong giai đoạn 2009-2020, ngành lâm nghiệp Bắc Giang có nhiệm vụ thực hiện được  một số chỉ tiêu cơ bản về bảo vệ và phát triển rừng như sau để đạt được các mục tiêu đề ra:

Biểu  22 :   Nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Giang 2009-2020

                                                                                     Đơn vị tính: Ha

	Hạng mục
	Năm 2008
	Năm 2015
	Năm 2020

	Tổng đất QH    lâm nghiệp
	166.609,1
	145.974,7 
	        145.974,7 

	1. Đất  có rừng 
	156.069,2
	135.901,7
	140.321,7

	- Có rừng ( cây lâm nghiệp)
	119.280,6
	135.901,7
	140.321,7

	- DT rừng đặc sản (Vải)
	36.788,6
	-
	-

	-Tỷ lệ đất có rừng (cả cây đặc sản)
	40,7%
	43,6%
	44,8%

	-Tỷ lệ che phủ cây LN
	31,2%
	35,5%
	36,6%

	2. Đất trống 
	10.539,90
	10.073,0
	5.653,0

	- Rừng Đặc dụng
	13.023
	13.010,1
	13.010,1

	+ Có rừng (cây LN )
	12.545,1
	12.706,1
	12.706,1

	+ Rừng đặc sản ( Vải)
	2,0
	-
	-

	+ Đất trống
	475,9
	304,0
	304,0

	- Rừng Phòng hộ
	20.958
	19.410,2
	19.410,2

	+ Có rừng (cây LN)
	16.952,9
	19.163,5
	19.163,5

	+ Rừng  đặc sản (Vải)
	526,5
	-
	-

	+ Đất trống
	3.478,6
	246,7
	246,7

	- Rừng sản xuất
	132.628
	113.554,4
	113.554,4

	+ Có rừng (cây LN)
	89.782,5
	104.032,1
	108.452,1

	+ Rừng đặc sản (Vải)
	36.260,1
	
	-

	+ Đất trống
	6.585,4
	9.522,3
	5.102,3


4.2. Nhiệm vụ bảo vệ phát triển ba loại rừng

+Rừng đặc dụng:  Bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có (12.545,1 ha); khoanh nuôi tái sinh trên diện tích đất trống Ic (161 ha); Xây dựng vườn thực vật để thu thập các loài thực vật bản địa quí hiếm phục vụ công tác bảo tồn và nghiên cứu khoa học; Xây dựng thêm 3 chòi canh lửa và bảo vệ rừng vùng giáp ranh của Khu bảo tồn.

+ Rừng phòng hộ:  Chuyển 191,2 ha rừng của Công ty LN Lục Ngạn xen lẫn trong khu Phòng hộ sang rừng sản xuất; Chuyển 383,2 ha rừng của dân xen lẫn trong khu phòng hộ của BQL rừng phòng hộ Sơn Động sang rừng sản xuất; Bảo vệ tốt diện tích rừng còn lại; khoanh nuôi tái sinh  các diện tích đất trống Ic (1.392 ha); Trồng rừng phòng hộ bằng cây đa mục đích và cây phù trợ trên đất Ia, Ib khoảng 1.393 ha. Khai thác tỉa thưa cường độ 20% diện tích  rừng trồng đến tuổi thành thục để có nguồn thu nhập và vốn cho việc đầu tư tái tạo rừng.
+ Rừng sản xuất: Bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên đủ tiêu chuẩn hiện có; Trồng rừng trên đất trống và nương bãi bỏ hoang (8.194,4 ha gđ 1 và 4.420ha gđ2) và đất sau khai thác bằng các loài cây cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao; Khai thác trắng diện tích rừng trồng thành thục (30.484ha gđ1-32.858ha gđ2) để có nguồn thu nhập cho người lao động và vốn cho tái tạo rừng; Khai thác chính và khai thác tận dụng rừng tự nhiên có trữ lượng trên 90m3/ha (IIIa2): 692 ha; Cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt (5.004,2ha) và rừng đặc sản kém chất lượng (5.480,8ha) bằng rừng trồng mới.

4.3  Nhiệm vụ  giai đoạn 2009- 2015:


+  Bảo vệ rừng hiện có: Bảo vệ diện tích rừng tự nhiên (SX; PH; ĐD và trồng thuộc rừng trồng đặc dụng và rừng trồng phòng hộ ngay sau khi rừng hết giai đoạn chăm sóc .

+Phát triển rừng: Trồng rừng tập trung trên 50.917,7 ha (Bao gồm cả trồng lại sau khai thác ; bình quân 7.274 ha/năm); Khoanh nuôi tái sinh 1.553,6 ha rừng tự nhiên thuộc rừng phòng hộ và đặc dụng, nâng độ che phủ rừng (không tính rừng đặc sản) từ 31,2% năm 2008 lên 35,5% năm 2015; tương đương diện tích có rừng cây lâm nghiệp khoảng 135.902 ha 

+ Trồng cây phân tán qui đổi 7.467,4 ha (bình quân 1.066 ha/năm)

+ Khai thác trắng 30.484,4 ha rừng trồng sản xuất hiện có (và trồng lại rừng năm kế tiếp) để cung cấp gỗ nguyên liệu, đảm bảo nhu cầu lâm sản tại chỗ cho nhân dân (bình quân khai thác khoảng 4.355 ha/năm)  và để quay vòng vốn sản xuất, cụ thể hoá lợi nhuận trồng rừng.


+ Khai thác tận dụng tận thu gỗ và lâm sản trên diện tích 5.004,2 ha rừng tự nhiên nghèo kiệt bình quân 10m3/ha

4.4  Nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020
 
+ Tăng giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp bình quân 10 %/năm, đạt khoảng 460 tỉ đồng/năm vào năm 2020. 

+ Duy trì diện tích rừng hiện tại 135.902 ha (diện tích khai thác xong phải được trồng lại ngay năm kế tiếp). 
 + Trồng thêm 4.420 ha rừng mới trên đất trống . Nâng độ che phủ rừng cây lâm nghiệp từ 35,5% năm 2015 lên 36,6% năm 2020 (Nếu tính cả độ che phủ rừng đặc sản thì độ che phủ đạt trên 44,8%).

+ Khai thác chính bằng phương thức chặt chọn 692 ha rừng sản xuất tự nhiên loại IIIa2 thuộc các Công ty lâm nghiệp Mai Sơn và Sơn Động  quản lý để cung cấp gỗ cho xây dựng và gỗ trụ mỏ. Lượng khai thác bình quân 15m3 gỗ sản phẩm và 5m3 gỗ tận dụng/ha. 

 + Khai thác tận dụng rừng sản xuất tự nhiên loại IIIa2, IIIa3 thuộc phạm vi giao khoán cho hộ gia đình và cộng đồng để cung cấp nhu cầu xây dựng và dân dụng tại chỗ cho nhân dân đặc biệt là đồng bào các xã đặc biệt khó khăn. Sản lượng khai thác  không vượt quá lượng tăng trưởng.
+ Khai thác rừng trồng sản xuất đến kỳ khai thác để cung cấp nhu cầu lâm sản tại chỗ và cung cấp cho các nhà máy chế biến trong và ngoài tỉnh. Tổng diện tích khai thác  rừng trồng  khoảng 32.858,1 ha, bình quân  khoảng 6.572 ha/năm. Diện tích khai thác xong phải được trồng lại vào năm kế tiếp.
+ Khai thác chọn, tỉa thưa rừng trồng phòng hộ đến tuổi khai thác, cường độ 20% để bù đắp chi phí tạo rừng và có vốn tái tạo rừng phòng hộ.

IV.  QUY HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

1. Bảo vệ rừng 

+ Đối tượng: Bao gồm diện tích rừng tự nhiên (SX; PH; ĐD) hiện có và diện tích rừng trồng sau giai đoạn chăm sóc

+ Khối lượng, Tiến độ : Tổng cộng giai đoạn 2009-2020: 255.182,2 ha
-Giai đoạn 2008-2015: 
119.280,5 ha

- Giai đoạn 2016-2020: 
135.901,7 ha.

Biểu  23:  Tiến độ quản lý bảo vệ rừng theo giai đoạn

                                                                                                               Đơn vị tính: Ha
	Hạng mục
	Đơn vị
	Theo giai đoạn

	
	
	Tổng 
	2009-2015
	2016-2020

	Bảo vệ rừng
	ha
	255.182,2
	119.280,5
	135.901,7

	Rừng đặc dụng 
	ha
	25.251,2
	12.545,1
	12.706,1

	Rừng phòng hộ 
	ha
	36.116,4
	16.952,9
	19.163,5

	Rừng sản xuất 
	ha
	193.814,6
	89.782,5
	104.032,1


 + Biện pháp kỹ thuật
- Đối với rừng đặc dụng: Chủ rừng là các Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử tổ chức thực hiện việc bảo vệ rừng bằng lực lượng chuyên trách của mình. Chỉ thực hiện khoán bảo vệ rừng ở những nơi không đủ lực lượng chuyên trách tính theo mức 500 ha/1biên chế kiểm lâm ( Theo Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số  58/2008/TTLT-BNN-KHĐT-TC ngày 2/5/2008 Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2007 - 2010).  
- Đối với rừng phòng hộ: Chủ rừng là các Ban quản lý rừng phòng hộ tự tổ chức thực hiện việc bảo vệ rừng phòng hộ (theo mức 1000ha/biên chế). Nhà nước chỉ đầu tư khoán bảo vệ rừng đối với những khu rừng phòng hộ ở khu vực có nhiều khó khăn trong việc bảo vệ, có nguy cơ xẩy ra mất rừng cao và chưa có các nguồn lợi thường xuyên từ rừng phòng hộ này. Trong diện tích do BQL rừng phòng hộ Cấm sơn quản lý nếu theo định mức so với biên chế hiện tại sẽ có khoảng 3000ha sẽ phải giao khoán bảo vệ cho các hộ dân. Những diện tích rừng phòng hộ đã giao cho các cộng đồng dân cư thôn, các hộ gia đình, nhưng chưa có nguồn hưởng lợi từ rừng và tại những vùng rất nhạy cảm về bảo vệ rừng, UBND các tỉnh quyết định việc hỗ trợ bảo vệ rừng một phần từ kinh phí khoán bảo vệ rừng của tỉnh đã được Trung ương giao
Với những khu rừng phòng hộ đã có những nguồn lợi thu nhập thường xuyên theo quy định, nếu cần và nếu có nhu cầu của nhân dân địa phương thì các Ban quản lý rừng phòng hộ có thể khoán ổn định lâu dài cho các cá nhân, hộ gia đình và tổ chức  mà không có tiền khoán bảo vệ rừng hàng năm của nhà nước.

- Đối với rừng sản xuất: Chủ quản lý rừng tự tổ chức bảo vệ  và tự túc kinh phí. Đối với rừng tự nhiên chủ rừng được quyền khai thác gỗ và lâm sản theo qui định hiện hành để bù đắp chi phí. Diện tích rừng chưa giao hiện do UBND xã quản lý sẽ được khoán bảo vệ và được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách. Riêng diện tích rừng tự nhiên giàu và trung bình (IIIa3; IIIa2) đang áp dụng biện pháp đóng cửa rừng để bảo vệ ở huyện Sơn Động nếu khoán bảo vệ được hỗ trợ kinh phí với mức 200.000đ/ha/năm ( theo Thông tư số 08/2009/TT-BNN ngày 26/2/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thuỷ sản theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ).  Đối với rừng trồng sau giai đoạn trồng và chăm sóc 3 năm tiếp theo chủ rừng tiếp tục tự bảo vệ đến khi khai thác. 
- Tiến hành thiết kế, xác định diện tích, chất lượng của từng lô rừng, lập hồ sơ quản lý bảo vệ.

- Tiến hành đóng mốc bảng, niêm yết nội dung bảo vệ rừng tại nơi nhiều người qua lại, gần khu dân cư.


- Thường xuyên tuần tra canh gác, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tác động tiêu cực tới rừng.


- Coi trọng công tác phòng chống cháy rừng, dự báo và phòng trừ sâu bệnh hại, tuyên truyền và vận động nhân dân tham gia quản lý bảo vệ rừng.


- Xử phạt nghiêm minh những trường hợp vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng; kịp thời khen thưởng những người, đơn vị làm tốt.

2. Phát triển rừng

2.1. Khoanh nuôi tái sinh  

+ Đối tượng: Diện tích đất trống Ic, Ib của rừng phòng hộ, rừng đặc dụng có mật độ cây tái sinh mục đích có triển vọng (H>1,0 m) > 800 cây/ha và những diện tích không đủ điều kiện trên, nhưng phân bố phân tán, cao xa, dốc, xen kẽ trong rừng có khả năng nhận gieo giống tự nhiên. 


+ Khối lượng: Tổng diện tích khoanh nuôi phục hồi rừng là 1.553 ha. Trong đó rừng  đặc dụng: 161 ha; rừng phòng hộ: 1.392 ha; 

  +`Tiến độ:  thực hiện: 2009-2015: 1.553 ha 
Theo dự kiến qui hoạch, sau 2015 sẽ chuyển toàn bộ diện tích khoanh nuôi giai đoạn trước 2015 sang bảo vệ rừng tự nhiên. 


+ Biện pháp kỹ thuật 


- Áp dụng khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 
   - Tiến hành đo đạc, đóng mốc bảng, lập hồ sơ cho từng lô, điều tra mô tả đánh giá số, chất lượng cây tái sinh, hoàn thiện hồ sơ giao khoán cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng…

 - Triệt để tận dụng cây tái sinh và diễn thế tự nhiên để phục hồi rừng thông qua những biện pháp ngăn chặn, nghiêm cấm mọi sự phá hoại của con người, gia súc, sâu bệnh và nạn lửa rừng.

- Thời gian khoanh nuôi tiến hành trong 5 năm.

- Cuối kỳ khoanh nuôi tiến hành nghiệm thu theo các tiêu chuẩn thành rừng hiện hành của Bộ NN&PTNT (Ban hành theo quyết định số 06/2005/QĐ-BNN ngày 24/1/2005)

2.2. Trồng rừng
2.2.1 Trồng rừng tập trung
+ Đối tượng:

- Trồng rừng trên đất trống: Diện tích đất trống có số, chất lượng tái sinh kém ( mật độ cây tái sinh mục đích có triển vọng H > 1,0 m đạt dưới 800 cây/ha) ở khu phòng hộ; trên đất trống và nương bãi bỏ hoang ở khu sản xuất. Những diện tích này thường gần các trục đường giao thông, các khu dân cư, thuận lợi cho việc trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ và khai thác tiêu thụ sản phẩm . Tuy nhiên ở những khu vực dự kiến trồng rừng mới có diện tích tập trung mà chưa có đường vận xuất cần tiến hành mở đường lâm nghiệp để thuận lợi cho việc tăng quĩ đất trồng rừng.
- Trồng rừng trên đất cải tạo chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt (đối tượng;  tiêu chuẩn; biện pháp cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt ở mục 2.3) 

- Trồng lại rừng trên đất sau khai thác trắng rừng trồng sản xuất.

- Trồng rừng trên diện tích cải tạo vườn vải hoang hoá.

+ Khối lượng: 
Tổng diện tích trồng và chăm sóc rừng tập trung là: 87.834,9 ha, bình quân 7.319,5 ha/năm;  trong đó cơ cấu các loại rừng được trồng như sau:
         Biểu 24.   Tiến độ trồng rừng tập trung theo giai đoạn.
                                                                                                      Đơn vị tính: Ha

	Loại rừng, loại sản phẩm
	Tổng
	2009-2015
	2016-2020

	Tổng cộng
	87.834,9
	50.556,8
	37.278,1

	Trồng rừng phòng hộ (trên đất trống)
	1.393,0
	1.393,0
	

	         Trồng rừng sản xuất:

                    -Trên đất trống, nương rẫy bỏ hoang
                      - Đất sau khai thác
                      - Đất cải tạo vườn vải
                      - Đất cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt

	86.441,9
13.527,3

67.342,5

5.480,8

5.004,2
	49.163,8

9.107,3

30.484,4

5.480,8

5.004,2
	37.278,1

4.420,0

32.858,1




+ Định hướng sản phẩm cho trồng rừng sản xuất: 
Định hướng qui hoạch các vùng trồng rừng nguyên liệu chủ yếu cho rừng sản xuất như sau:

- Rừng sản xuất gỗ lớn: 5.000ha thuộc 2 huyện Sơn Động, Lục Nam
-Rừng sản xuất gỗ nhỏ, gỗ nguyên liệu: 50.000ha.

Đối với rừng cung cấp gỗ nhỏ, gỗ nguyên liệu thì mỗi lô rừng có thể cho nhiều loại sản phẩm khác nhau tuỳ giai đoạn tuổi và kích cỡ (thân, cành ngọn…) nên không có sự phân chia rõ ràng về diện tích các chủng loại nguyên liệu cụ thể. Tuy nhiên có thể định hướng ưu tiên cho việc trồng rừng cung cấp các sản phẩm theo nhu cầu gỗ nguyên liệu hiện nay như sau:
- Rừng nguyên liệu gỗ Trụ mỏ: 20.000ha thuộc các huyện Lục Nam, Lục Ngạn, Yên Thế

- Rừng nguyên liệu ván ghép thanh: Qui mô 10.000ha thuộc 2 huyện Lục Nam;  Sơn Động

- Rừng nguyên liệu giấy, dăm gỗ: 25.000ha Thuộc 5 huyện Yên Thế, Lục Nam, Sơn Động, Lục Ngạn, Lạng Giang.

+ Tập đoàn cây trồng

Căn cứ kết quả điều tra vào yếu tố khí hậu, đất đai, tình hình sinh trưởng phát triển của các loài cây trồng lâm nghiệp trên các điều kiện lập địa của tỉnh và vùng phụ cận có điều kiện môi trường sinh thái tương tự, xác định tập đoàn cây trồng rừng tỉnh Bắc Giang như sau:


- Rừng phòng hộ:


+ Rừng phòng hộ đầu nguồn: Vùng rất xung yếu: Thông mã vĩ, Dẻ, Trám,  Vối thuốc…


 Vùng xung yếu: kết hợp loài cây trồng vùng rất xung yếu với các loài cây có khả năng cho sản phẩm hàng hoá như: Keo lai, Keo lá tràm, Xoan, Luồng, Tre măng điền trúc…cây bản địa: Trám, Vối thuốc.


- Rừng sản xuất:

+ Rừng nguyên liệu gỗ nhỏ: trồng Keo lai, Keo tai tượng, Bạch đàn URO, Bạch đàn lai; 


+ Rừng nguyên liệu gỗ trụ mỏ: Bạch đàn URO, Bạch đàn lai 


+ Rừng gỗ lớn: (gỗ xây dựng cơ bản, mộc cao cấp…): Mỡ, Vối thuốc, Bạch đàn lai, Keo tai tượng, Thông mã vĩ… 


+ Trồng rừng đặc sản:  Trám , Dẻ ăn quả, Song mây, Măng điền trúc.

+ Biện pháp kỹ thuật:  

- Trồng và chăm sóc rừng sản xuất: Trồng rừng thuần loại hoặc kết hợp cây phù trợ, thâm canh (bằng giống mô hom có chất lượng cao và bón phân)… theo qui trình trồng rừng thâm canh cho từng loài cây cụ thể đã được Bộ NN&PTNT ban hành: Qui trình kỹ thuật trồng rừng thâm canh các loài thông, bồ đề, bạch đàn, keo phục vụ trồng rừng nguyên liệu giấy (QTN-27-87); Qui trình kỹ thuật trồng rừng thâm canh Bạch đàn Uro bằng các dòng vô tính chọn lọc (Bộ NN&PTNT, 2001); Qui phạm kỹ thuật bón phân cho Bạch đàn Uro; Keo lai…(Viện KHLN-2003)… 

- Trồng và chăm sóc rừng phòng hộ: Theo các hướng dẫn kỹ thuật kỹ thuật ban hành kèm theo DA 661 và các văn bản hướng dẫn kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và PTNT theo Công văn số 1992/BNN-LN ngày 11-7-2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc hướng dẫn các phương thức trồng rừng phòng hộ dự án 661.
+ Đơn giá đầu tư: Từ 16,5 - 20,5 triệu đ/ha- Bình quân 18,5 triệu đ/ha

Theo định mức đang được người dân và các công ty lâm nghiệp áp dụng cho việc trồng rừng thâm canh ở các mức độ khác nhau có vốn đầu tư biến động từ 16,5 đến 20,5 triệu đồng/ha; bình quân 18,5 triệuđ/ ha (bao gồm chi phí trồng và chăm sóc 3 năm, lãi suất vay vốn, chi phí quản lý, thuế sử dụng đất…riêng chi phí bảo vệ các năm sau giai đoạn chăm sóc được tính riêng ở phần bảo vệ rừng). 
2.2.2. Trồng cây phân tán.


+ Đối tượng

Để giải quyết các nhu cầu về củi đun, gỗ gia dụng và cung cấp một phần gỗ nguyên liệu cho các làng nghề, tiến hành trồng cây phân tán trên các diện tích vườn hộ gia đình, đất công cộng, công sở, trường học, các khu công nghiệp, đất xen kẽ khu dân cư, đường giao thông nông thôn, kênh, mương…

+Khối lượng, Tiến độ:  Tổng diện tích trồng cây phân tán: 12.801,3ha.




    (bình quân trồng khoảng 1.066,8 ha/ năm).

- Giai đoạn: 2009-2015, trồng tương đương 7.467,4 ha 

- Giai đoạn 2015-2020, trồng khoảng 5.333,9 ha 
+ Chọn loài cây trồng phân tán
- Trồng cây phân tán bảo vệ cảnh quan  môi trường gồm: Xà cừ, Long não, Muồng đen, Muồng hoa vàng, Chò chỉ, Lát hoa, Sấu, Nhội, Bàng, Phượng vĩ, Xoài, Nhãn…

- Trồng cây phân tán lấy gỗ: Keo lai, Keo lá tràm, Bạch đàn lai, Bạch đàn uro, Xoan ta…

+ Cây giống : Giai đoạn 2009-2015 cây giống được hỗ trợ bởi dự án 147; Giai đoạn 2016-2020 các địa phương tự sản xuất cây giống theo tiêu chuẩn qui định.
2.3. Cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt (thuộc rừng sản xuất)

+Đối tượng:  

 - Đối với rừng gỗ

 
 + Cây gỗ tái sinh mục đích có chiều cao nhỏ hơn 5 mét và đường kính bình quân dưới 6 cen-ti-met, có mật độ nhỏ hơn 800 cây trên một hecta (Danh mục loài cây mục đích theo Quyết định 1888/QĐ-UBND ngày 9/10/2007 của UBND tỉnh Bắc Giang).


+ Trữ lượng gỗ nhỏ hơn 35m3/ ha.


- Đối với rừng hỗn giao tre nứa và gỗ, tùy mức độ hỗn giao cụ thể để quy định. Nếu 1/2 là tre, nứa; 1/2 là gỗ, thì rừng nghèo kiệt có thể cải tạo là rừng có cây gỗ tái sinh có mật độ dưới 400 cây (hoặc gỗ có trữ lượng dưới 17,5 mét khối) và nứa có đường kính nhỏ hơn 3 cen-ti-met, có mật độ dưới 4.000 cây trên một hecta.


+ Điều kiện cải tạo rừng tự nhiên

- Rừng tự nhiên nghèo kiệt trong rừng sản xuất, đã áp dụng các biện pháp lâm sinh để nâng cao chất lượng, nhưng không đạt kết quả, hoặc không đủ điều kiện để áp dụng các biện pháp lâm sinh khác.

- Chủ rừng phải có đủ điều kiện kinh tế, kỹ thuật để trồng lại rừng ngay trong vụ trồng kế tiếp, có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế và phòng hộ, bảo vệ môi trường.

+ Khối lượng, Tiến độ: Tổng diện tích: 5.004,2. ha;   Tiến độ: 2009-2015
        + Biện pháp cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt
         -Tiến hành khảo sát thiết kế chi tiết, đo đếm cây gỗ, cây tái sinh để kiểm tra chất lượng rừng trước khi thi công theo các tiêu chuẩn rừng tự nhiên nghèo kiệt được phép cải tạo, tránh cải tạo rừng không đúng đối tượng. 
        -  Đối với lô rừng có cấp độ dốc địa hình I,II,III (từ 0-250): Áp dụng biện pháp cải tạo toàn diện: thay toàn bộ lâm phần hiện tại bằng cách chặt trắng, làm đất và trồng lại rừng mới trên toàn bộ diện tích lô như biện pháp kỹ thuật trồng rừng trên đất trống. Sau khi khai thác tận thu gỗ, dọn sạch thực bì để chuẩn bị trồng rừng. Áp dụng kỹ thuật trồng rừng  thâm canh như trồng rừng trên đất sau khai thác trắng.
    -  Đối với lô rừng có cấp độ dốc địa hình IV, V (trên 250 ): Áp dụng biện pháp cải tạo theo băng: Phát dọn thực bì theo băng, chừa lại cây tái sinh mục đích có triển vọng. Tiến hành làm đất theo băng và trồng cây gỗ lớn, gỗ nguyên liệu hoặc cây lâm sản ngoài gỗ: Trám, Vối thuốc, Thông, Keo, Song mây… 
2.4. Cải tạo rừng đặc sản (Vải)
+ Đối tượng: Vườn Vải trồng trên đất lâm nghiệp bị bỏ hoang hoá do hiệu quả thấp và được sự đồng ý của chủ quản lý chuyển sang trồng cây lâm nghiệp.

+ Khối lượng - Tiến độ:  5.480,8 ha; Tiến độ 2009-2015: 5.480,8 ha
+ Biện pháp kỹ thuật:

- Chặt bỏ cây ăn quả, trồng lại rừng kinh tế như biện pháp trồng rừng trên đất trống. 
3. Khai thác rừng

Biểu 25: Dự kiến sản lượng gỗ  khai thác theo giai đoạn

	Hạng mục
	Đơn vị
	Tổng
	2009-2015
	2016-2020

	Tổng cộng sản lượng
	M3
	5.978.156
	2.617.417
	3.360.739

	Bình quân năm
	M3/năm
	498.180
	373.917
	672.148

	Khai thác chọn, tỉa thưa, khai thác cây phù trợ Rừng PH
	+ Diện tích 
	ha
	2.682
	1561
	1121

	
	+Sản lượng
	M3
	26.820
	15.610
	11.210

	KT chính RTN Sản xuất
	+ Diện tích
	ha
	692
	
	692

	
	+Sản lư​ợng
	M3
	13.840
	 
	13.840

	KT tận dụng RTN sxuất
	+Diện tích
	ha
	1279
	587
	692

	
	 Sản lượng
	M3
	6395
	2935
	3460

	Khai thác tận thu trong cải tạo RSX tự nhiên
	+ Diện tích
	ha
	5.004,2
	5.004,2
	

	
	+Sản lượng
	M3
	50.042
	50.042
	

	Khai thác rừng SX trồng
	+ Diện tích
	ha
	71.342,5
	30.484,4
	32.858,1

	
	+ Sản lượng
	M3
	5.243.559
	2.286.330
	2.957.229

	Khai thác cây trồng  phân tán
	+Diện tích
	Ha qui đổi
	8.500
	3.500
	5000

	
	+Sản lượng
	M3
	637.500
	262.500
	375.000



Như vậy sản lượng gỗ khai thác dự kiến bình quân theo từng thời kỳ khoảng từ  374.000m3 đến 672.000m3/năm, bình quân chung cả giai đoạn 2009-2020 là 498.000 m3/năm, đủ đảm bảo cho nhu cầu  tiêu dùng và phát triển kinh tế theo các mục tiêu đã đề ra.

3.1. Khai thác tỉa thưa, tận dụng  rừng phòng hộ

+ Đối tượng khai thác: 
- Rừng trồng phòng hộ đến tuổi khai thác, độ tàn che trên 0,6; mật độ > 600 cây ha.

- Khai thác tỉa thưa cây phù trợ khi rừng đã khép tán.

+ Khối lượng - Tiến độ: 2.682 ha;  Tiến độ 2009-2015: 1565 ha; 
      2016-2020: 1117 ha

+ Biện pháp kỹ thuật:  Tiến hành khai thác chọn, tỉa thưa và khai thác cây phù trợ trong rừng trồng phòng hộ theo Điều 36-QĐ40/2005_BNN về qui chế khai thác lâm sản.

-  Dự kiến khai thác chọn cường độ 20 % tổng trữ lượng rừng trồng phòng hộ đạt tiêu chuẩn khai thác, bình quân 10 m3/ha.

- Sản lượng khai thác: Hàng năm dự kiến khai thác chọn khoảng 223ha/năm, tương đương 2.230m3/năm
3.2. Khai thác rừng sản xuất 

3.2.1. Khai thác chính rừng tự nhiên
+ Đối tượng: Rừng tự nhiên loại IIIa2; IIIa3 thuộc rừng sản xuất, có trữ lượng trên 90m3/ha; trữ lượng các cây có D> 30cm chiếm trên 30% tổng trữ lượng rừng; có thời gian nuôi dưỡng đủ thời gian qui định của luân kỳ khai thác.
+ Khối lượng: 692 ha

 Hiện có 692 ha rừng tự nhiên trữ lượng trung bình (IIIa2) thuộc Công ty lâm nghiệp Sơn Động  và Cty lâm nghiệp Mai Sơn quản lý có thể tiến hành khai thác chính theo phương thức chặt chọn. 

+ Tiến độ:   giai đoạn 2015-2020: 692 ha

Tiến hành khai thác vào cuối kỳ qui hoạch. Có thể khai thác hàng năm 20% diện tích nói trên, tương đương 138 ha/năm; . 

Khai thác chọn gỗ lớn, gỗ mỏ; Cường độ khai thác 20% ; Lượng khai thác dự kiến 20 m3 gỗ tròn /ha.Tổng trữ lượng khai thác 13.840m3 cho cả chu kỳ.  Sản lượng khai thác bình quân dự kiến 2.760 m3 gỗ tròn/ năm 

+ Biện pháp kỹ thuật: Thực hiện theo  các điều ở mục 1-chương III-  qui chế khai thác lâm sản ban hành theo QĐ số 40/2005/QĐ-BNN ngày 7/7/2005 của Bộ Nông nghiệp &PTNT.

3.2.2 Khai thác tận dụng rừng tự nhiên

+ Đối tượng: Rừng IIIa2 do hộ gia đình quản lý; rừng IIIa2 sau khai thác chính của các Công ty lâm nghiệp Mai Sơn và Sơn Động.

+ Khối lượng - Tiến độ: 

- Giai đoạn 2009-2015: Khai thác tận dụng  587 ha rừng IIIa2 do hộ gia đình quản lý

- Giai đoạn 2016-2020: Khai thác tận dụng 692 ha rừng sau khai thác chính của các công ty lâm nghiệp quản lý.

+ Biện pháp kỹ thuật:  Khai thác các cây đổ gãy, khô chết. Thực hiện theo  các điều ở mục 2-chương III-  qui chế khai thác lâm sản ban hành theo QĐ số 40/2005/QĐ-BNN ngày 7/7/2005 của Bộ Nông nghiệp &PTNT.

+Lượng khai thác tận dụng: bình quân 5m3/ha

3.2.3. Khai thác tận thu  gỗ trong cải tạo rừng nghèo kiệt
+ Đối tượng: Diện tích rừng nghèo kiệt được cải tạo (mục 2.3). Tiêu chí rừng tự nhiên nghèo kiệt được phép khai thác theo Thông tư số 99/2006/TT-BNN, ngày 06/11/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

+ Khối lượng -Tiến độ:  giai đoạn 2009-2015: 5.004,2 ha

+Biện pháp: Tận thu gỗ nhỏ, gỗ củi trên diện tích cải tạo hoặc băng cải tạo
Sản lượng gỗ tận dụng : diện tích cải tạo 5.004, 2 ha, dự kiến 10m3/ha, tương đương 50.040m3 (gỗ nhỏ, gỗ củi), bình quân 7.148 m3/năm. 

3.2.3. Khai thác rừng trồng sản xuất 


+ Đối tượng 

Diện tích rừng trồng đến tuổi khai thác. Hiện có trên 43.000 ha rừng gỗ trồng sản xuất và rừng phòng hộ sau rà soát chuyển thành rừng sản xuất. Hàng năm trồng  khoảng 6000-7000ha bao gồm cả trồng lại sau khai thác. Trong giai đoạn 2009-2015 hầu hết diện tích này có thể đưa vào khai thác. Tuy nhiên để đảm bảo tính ổn định trong cả chu kỳ và duy trì độ che phủ rừng cần thiết, tránh khai thác trắng ồ ạt trên diện tích lớn trên phạm vi toàn tỉnh. 


+ Khối lượng:   63.342,5 ha; Bình quân 5.278ha/năm
   + Tiến độ:  Dự kiến giai đoạn 2009-2015 khai thác 30.484,4 ha; 

                                     giai đoạn 2016-2020 khai thác 32.858,1 ha

   +Biện pháp kỹ thuật:     
-Đối với rừng gỗ sản xuất gỗ nhỏ: Khai thác trắng và trồng lại rừng năm kế tiếp.
-Đối với rừng sản xuất gỗ lớn: đến năm thứ 6 tỉa thưa, khai thác chọn 50% các cây nhỏ làm gỗ nguyên liệu, chừa lại 50% các cây lớn có phân bố tương đối đều trên lô tiếp tục bảo vệ; sau năm thứ 10 khai thác trắng số cây này để có sản phẩm gỗ lớn.
     +Sản lượng: bình quân dự tính giai đoạn 2009-2015 là 75m3 gỗ /ha;  giai đoạn 2015-2020 là 90 m3 gỗ /ha.

3.3. Khai thác lâm sản ngoài gỗ.

+Đối tượng:  Tre nứa, song mây và các lâm sản ngoài gỗ khác  trong rừng tự nhiên được phép khai thác theo điều 25-26, mục 5 chương III và điều 35- chương IV của Qui chế khai thác gỗ và lâm sản theo QĐ số 40/2005/QĐ-BNN ngày 7/7/2005 của Bộ Nông nghiệp &PTNT.
+ Sản lượng LSNG chủ yếu: Hàng năm khai thác từ rừng tự nhiên ước tính bình quân  khoảng: 12 triệu cây tre nứa (trong rừng hỗn giao và tre nứa rải rác trong rừng tự nhiên khác);  300 tấn song mây (bình quân 4,5 kg/ha RTN/năm và khai thác tỉa trên 100 ha rừng trồng mây do dự án Việt Đức hỗ trợ)
4. Chế biến gỗ

+ Nhiệm vụ: Dựa trên năng lực các nhà máy chế biến hiện có trên địa bàn và nhu cầu phát triển sản xuất, hàng năm ngành chế biến gỗ và lâm sản có nhiệm vụ chế biến và cung cấp: 

-  Ván xẻ,  mộc dân dụng, 15.000m3
-  gỗ dán, ván ghép thanh…20.000m3
-  Bột giấy, dăm gỗ…: 95.000m3/năm

-  Đồ gỗ mỹ nghệ  - mây tre đan: 5000 tấn /năm

+Nhu cầu trang thiết bị theo giai đoạn: Để đạt được yêu cầu chế biến nói trên, ngoài các nhà máy chế biến hiện có, tỉnh Bắc Giang cần đầu tư thêm khoảng 7 nhà máy, xưởng chế biến.

· Giai đoạn 2009-2015: Kêu gọi đầu tư 1 nhà máy ván dăm gỗ tổng công suất sản phẩm 20.000m3/năm (tương đương 45.000m3 gỗ nguyên liệu/năm) tại Khu công nghiệp Đồi ngô-Lục Nam. Vốn đầu tư 144 tỷ đồng (Giá tham khảo nhà máy ván dăm Thái nguyên ) .

 Ngoài ra 5 Công ty lâm nghiệp trong tỉnh cần đầu tư  mỗi công ty 1 xưởng chế biến gỗ qui mô nhỏ (Xẻ thanh, Bóc gỗ, đóng đồ mộc…) phục vụ nhu cầu tại chỗ và cung cấp hàng hoá sơ chế theo hợp đồng. Giá đầu tư mỗi xưởng khoảng 850 triệu đồng: gồm 03 máy xẻ, 02 máy bóc gỗ.

· Giai đoạn 2015-2020: Kêu gọi đầu tư 1 nhà máy ván MDF công suất: 20.000m3 sản phẩm tại Khu công nghiệp Quang Châu (tương đương 50.000m3 gỗ nguyên liệu/năm ). Vốn đầu tư xây dựng nhà máy ước tính 160 tỷ đồng (Giá tham khảo nhà máy MDF COSEVCO Quảng Trị và nhà máy MDF Hoành Bồ - Quảng ninh).

5. Xây dựng cơ sở hạ tầng
5.1. Chuyển hoá rừng giống.


Việc sử dụng giống cây trồng rừng thời gian tới cần thực hiện nghiêm pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBNVQH ngày 24/3/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và quản lý chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ cây trồng theo quy định tại Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT . 

Để chủ động nguồn giống cây trồng bản địa cho trồng và cải tạo rừng cho nhiều năm sau, tiến hoành chuyển hoá 02 Khu rừng  giống cây bản địa (Trám, Vối thuốc,…)  phục vụ  nhu cầu giống cây bản địa cho tỉnh và cung cấp ra thị trường các tỉnh lân cận.
- Số lượng - Địa điểm: 01 Khu rừng giống Trám, Lim tại Xã Thanh Luận - Sơn Động; 01 Khu rừng giống cây Vối thuốc tại xã Phong Minh - Lục Ngạn

- Qui mô:  30 ha, mỗi khu 15 ha

- Vốn đầu tư: 310 triệu đồng vốn hỗ trợ từ dự án 147 (mỗi Khu 155 triệu đồng),

- Biện pháp kỹ thuật : Theo qui phạm kỹ thuật chuyển hoá rừng giống của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

         - Tiến độ thực hiện: giai đoạn 2006-2015.

5.2. Xây dựng vườn ươm; trung tâm  giống
Để chủ động các loại giống cây trồng, đảm bảo số lượng cây phục vụ cho công tác trồng rừng trên địa bàn tỉnh cần củng cố các vườn ươm cố định hiện có và đưa vào khai thác nhà nuôi cấy mô của Trung Tâm giống cây ăn quả, cây lâm nghiệp - Sở Nông Nghiệp & PTNT ; Xây dựng mới Trung tâm giống cây lâm nghiệp chất lượng cao để phục vụ giống nuôi cấy mô cho các vườn ươm trong tỉnh.
+ Xây dựng nhà nuôi cấy mô: quy hoạch xây dựng mới 01 nhà nuôi cấy mô sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại Công ty lâm nghiệp Lục Nam.

- Quy mô:  Sản lượng:  2 triệu cây mầm/năm.

- Nội dung đầu tư: Xây dựng mới.

- Vốn hỗ trợ đầu tư: 1 Nhà nuôi cấy mô : 2.100.000. 000đ (giá tham khảo Trung tâm nuôi cấy mô và sản xuất giống -lâm trường Hữu Lũng - Lạng Sơn). Trong đó Dự án 147 hỗ trợ 1.500.000.000 đồng; các cổ đông liên doanh đóng góp 600.000.000đ.

+ Cải tạo – nâng cấp vườn ươm.

Hiện nay mỗi công ty lâm nghiệp hoặc Ban quản lý rừng phòng hộ, BQL rừng đặc dụng đều có từ 2-3 vườn ươm cố định đủ năng lực cung cấp cây giống cho sản xuất của công ty và dịch vụ cây giống cho người dân địa phương. Hiện tại trên toàn tỉnh đã có hệ thống trên 20 vườn ươm cố định của các Công ty lâm nghiệp, các Ban QL rừng Phòng hộ, rừng đặc dụng (có 7 vườn đã được đầu tư nhà lưới, nền cứng và tưới phun tự động) và rất nhiều vườn ươm khác của các tổ chức, cá nhân hộ gia đình xây dựng tạm thời cung cấp đủ cây giống cho các dự án trồng rừng của tỉnh. 

Theo định mức để phát triển thêm 1000ha rừng trồng cần 1 vườn ươm thì toàn tỉnh cần cải tạo nâng cấp thêm 12 vườn ươm hiện có để đáp ứng nhu cầu gieo ươm cây mô hom.

- Số lượng - địa điểm: Huyện Lục Ngạn: 04 vườn ; Huyện Sơn Động: 04 vườn 

Yên thế 02 vườn;  Lục Nam 02vườn; 

-  Diện tích-sản lượng:   0,5ha/ vườn; Sản lượng 0,5 triệu cây/vườn/năm.
-  Nội dung đầu tư: Cải tạo nâng cấp, xây dựng hạ tầng ban đầu, bao gồm: điện, hệ thống tưới, hàng rào, vườn vật liệu, san ủi mặt bằng… Xây dựng vườn ươm có nền cứng có hệ thống tưới phun tự động, có mái che bằng nilon, lưới…
- Vốn hỗ trợ đầu tư theo dự án 147:  50 triệu đ/vườn.

- Tiến độ thực hiện:  2016 - 2020.

5.3 Xây dựng hệ thống phòng chống lửa rừng... 

 Công tác phòng cháy chữa cháy rừng thực hiện theo theo quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt dự án Nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm Bắc Giang, giai đoạn 2009-2010 

Hầu hết các Công ty lâm nghiệp và BQL rừng trước đây đã xây dựng các trạm bảo vệ rừng cần thiết. Ngoài ra việc giao khoán đất rừng đến người dân địa phương cũng  làm giảm nhu cầu xây dựng thêm trạm bảo vệ rừng. Tuy nhiên do hàng năm vẫn xảy ra cháy rừng nên cần xây dựng thêm một số chòi canh lửa rừng và các đường ranh cản lửa.
Để tăng cường cho công tác phòng chống cháy rừng ở khu vực xa dân cư và khu vực có nguy cơ cháy cao, cần xây dựng hệ thống trạm bảo vệ  và chòi canh rừng, đặc biết đối với rừng khu vực giáp ranh  Khu BTTN Tây Yên Tử.

        + Chòi canh lửa rừng
-Đối tượng: Khu vực rừng tập trung có nguy cơ cháy cao, phân bố xa khu dân cư
-Khối lượng: Xây dựng thêm 3 chòi canh lửa kết hợp bảo vệ rừng tại vùng giáp ranh Khu BTTN Tây Yên Tử để vừa kết hợp bảo vệ rừng đặc dụng và quan sát báo cháy chung cho cả vùng : 01 chòi Khu vực Khe Rỗ; 01 chòi khu vực nhà máy nhiệt điện; 01 chòi khu vực Lục nam

      - Biện pháp kỹ thuật: Áp dụng biện pháp phòng chống cháy rừng của Cục Kiểm lâm quy định. Hệ thống chòi canh được xây dựng trên đỉnh đồi, nơi trung tâm rừng dễ cháy có tầm nhìn xa tối thiểu từ 5- 10 km. Chòi cao tối thiểu 15 m, chòi được làm bằng nguyên liệu bền chắc (gỗ tốt hoặc sắt).

        - Tiến độ thực hiện: Giai đoạn: 2009 - 2015
        -Vốn đầu tư: 120 triệu đồng/chòi

+ Xây dựng và bảo dưỡng hệ thống đường ranh cản lửa 

- Đối tượng: Các khu rừng có nguy cơ cháy cao (theo định mức dự án 147, điều 10, mục 1.a là khoảng 15-20m ranh cản lửa/ha rừng có nguy cơ cháy cao).
- Khối lượng: 
    + Xây dựng mới 447km (Huyện Yên Thế: 21km: Huyện Lục Ngạn: 167km; Huyện Sơn Động 140km; Lục Nam 107km; Yên Dũng 12km )
    + Bảo dưỡng đường ranh cản lửa hiện có: giai đoạn 2009-2015: 224 km;  giai đoạn 2016-2020: 681 km.
- Biện pháp kỹ thuật: Đường ranh cản lửa được thiết kế để phân chia nhỏ các khu khoảnh rừng trong khu vực rừng dễ cháy (rừng thông, bạch đàn…), khi thiết kế triệt để lợi dụng địa hình tự nhiên suối, khe, dông, đường mòn,... và kết nối với hệ thống đường dân sinh hiện có nhằm phòng chống lửa cháy lan đồng thời kết hợp làm đường vận xuất lâm sản, vận chuyển cây giống, vật tư, để cơ động lực lượng, phương tiện tham gia cứu chữa khi có cháy rừng xảy ra. 

 Tiêu chuẩn đường ranh cản lửa: Áp dụng theo tiêu chuẩn ngành (tiêu chuẩn 04 TCVN 89-2007), đường ranh cản lửa có chiều rộng trung bình từ 8-12 m và tuỳ theo chiều cao cây rừng, địa hình và khả năng tài chính. Đường ranh cản lửa được quy hoạch gắn với đường lô khoảnh, thuận lợi cho việc vận chuyển, vận xuất, kết nối với hệ thống đường dân sinh hiện có. Trong một chu kỳ trồng rừng được đầu tư lần đầu gồm ủi, san gạt, đập tràn qua suối (mặt đường trung bình khoảng 5 m) để kết hợp làm đường vận xuất, vận chuyển, bề rộng đường còn lại được phát trắng, các năm sau phát dọn sạch, duy tu bảo dưỡng trên toàn bộ đường ranh.

Ngoài đường ranh cản lửa chính ở trên, cần bố trí thêm các đường ranh phụ ở các khu rừng có diện tích từ 100 ha trở lên chia cắt các khoảnh lô, đường ranh phụ được nối với đường ranh chính; hoặc tạo đường ranh xanh ở đối tượng rừng có nguy cơ cháy cao. Độ rộng của đường ranh phụ từ 5-10m, khoảng cách giữa các đường ranh là 50-100m.

Nguyên tắc xây dựng đường ranh cản lửa kết hợp đường vận xuất:

· Lợi dụng được hệ thống đường mòn, đường dân sinh hiện có;

· Bảo đảm thuận lợi cho việc vận xuất vận chuyển và phòng chống cháy rừng;

- Vốn đầu tư xây mới: 20.triệu đồng/km

- Vốn đầu tư bảo dưỡng: 1 triệu/km/năm: 

- Tiến độ thực hiện: 
     + Giai đoạn 2009-2015 xây dựng 447km đường ranh mới, bảo dưỡng 224 km đường ranh hiện có; 
     +Giai đoạn 2016-2020 Bảo dưỡng 671 km đường ranh hiện có.

5.3 Xây dựng, nâng cấp vườn sưu tập thực vật
- Đối tượng: Khu BTTN Tây Yên Tử

- Biện pháp kỹ thuật: Xây dựng nâng cấp Vườn sưu tập thực vật (tường rào, nhà lưới, thu thập và trồng tất cả loài cây bản địa có giá trị...) với mục đích là quy tụ, lưu trữ, bảo tồn nguồn gen thực vật và các thảm thực vật hiện có của khu rừng đặc dụng và ở trong tỉnh; xây dựng thành một khu rừng mẫu để bảo tồn đa dạng về thành phần loài, đặc biệt là bảo tồn nguồn gen các loài thực vật rừng quý hiếm, tiêu biểu, có giá trị phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu trao đổi khoa học. 

- Đơn giá ước tính: Giá 3 tỷ đồng (theo giá dự toán tại Đề án về chương trình đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam giai đoạn 2008 – 2020 của Bộ NN&PTNT). 
5.4  Xây dựng đường lâm nghiệp.

 - Đối tượng: Các vùng trồng rừng mới tập trung chưa có đường vận xuất vận chuyển (theo định mức ở chương II, điều 10, mục 2, Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg).  Các diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng đã qua khai thác những năm trước đây thì sử dụng các đường vận xuất vận chuyển có sẵn.
- Khối lượng - Tiến độ: 42 km - Thực hiện giai đoạn 2009-2015.
Huyện sơn Động 14km: Xã Dương hưu 7 km; Xã Long Sơn 3km; Xã Hữu Sản 2km; Xã Thạch Sơn 2km.
Huyện Lục Ngạn 24km : Xã Xa lý  6km; Xã Phong Vân 2km; Xã Cấm Sơn 3km; Xã Tân Sơn 2km; Xã Kiên Lao: 2km; Xã Tân Lập 2km; Xã Phong Minh 7 km; 

Huyện Lục Nam:  4 km  tại xã Cẩm Lý 
-Biện pháp kỹ thuật:  Áp dụng theo Theo tiêu chuẩn xây dựng đường lâm nghiệp hiện hành.

- Đơn giá ước tính:  Từ 100- 300 triệu đ/km ; Bình quân 200triệu đ/km ( Dự án 147 và Dự án 661 hỗ trợ).
6. Tổng hợp khối lượng bảo vệ và phát triển rừng 
Biểu 26: khối lượng một số hạng mục chính bảo vệ và phát triển rừng 2009-2015
	Hạng mục
	Đơn vị
	Theo giai đoạn

	
	
	Tổng
	2009-2015
	2016-2020

	1.Bảo vệ rừng
	Ha
	255.182,2
	119.280,5
	135.901,7

	 - Rừng đặc dụng
	Ha
	25.251,2
	12.545,1
	12.706,1

	 - Rừng phòng hộ
	Ha
	36.116,4
	16.952,9
	19.163,5

	 - Rừng sản xuất
	Ha
	193.814,6
	89.782,5
	104.032,1

	2. Phát triển rừng
	 
	
	
	

	2.1 KN. Phục hồi rừng 
	Ha
	1.553,0
	1.553,00
	0,00

	 - Rừng đặc dụng
	Ha
	161,0
	161
	

	 - Rừng phòng hộ
	Ha
	1.392,0
	1392
	0,00

	 - Rừng sản xuất
	Ha
	0,0
	0
	

	2.2. Cải tạo RTN nghèo kiệt
	Ha
	5004,2
	5004,2
	

	2.3. Cải tạo rừng đặc sản
	Ha
	5.480,8
	5.480,8
	

	2.4. Trồng rừng
	Ha
	87.834,90
	50.556,80
	37.278,10

	 - Rừng đặc dụng
	Ha
	0,00
	0
	

	 - Rừng phòng hộ
	Ha
	1.393,00
	1393
	

	 - Rừng sản xuất
	Ha
	86.441,90
	49.163,8
	37.278,10

	2.5. Trồng cây phân tán (qui đổi ha)
	ha
	12.801,3
	7467,4
	5.333,9

	3. Khai thác rừng
	
	
	
	

	 3.1.Khai thác chính rừng trồng
	
	63.342,5
	30.484,4
	32.858,1

	3.2. Khai thác chính rừng tự nhiên
	
	692,0
	
	692

	4. Xây dựng  CSHT lâm sinh
	 
	
	
	

	4.1. Nhà nuôi cấy mô
	Nhà 
	1
	1
	

	4.2  Vườn ​sưu tập TV  
	Vườn
	1
	1
	

	4.3. Nâng cấp vườn ươm
	V​ườn
	12
	12
	

	4.4. Chòi canh lửa rừng 
	Chòi
	3
	3
	

	4.5. Đường ranh cản lửa mới
	Km
	447
	447
	

	4.6. Bảo dưỡng ĐBCL
	Km
	895
	224
	671

	4.7. Chuyển hoá rừng giống
	khu -ha
	2_30
	2 - 30
	

	4.8. XD đường lâm nghiệp
	km
	42
	42
	


V.  GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất .

- Củng cố và tăng cường hệ thống quản lý nhà nước về lâm nghiệp từ tỉnh đến huyện và xã theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, phát huy vai trò của chính quyền cơ sở. Kiện toàn và nâng cao năng lực quản lý các chương trình, dự án, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các dự án, đảm bảo đạt hiệu quả cao, các xã có rừng phải có cán bộ phụ trách lâm nghiệp .


- Khuyến khích và hỗ trợ thành lập các hợp tác xã, hội sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, chế biến và xuất nhập khẩu lâm sản.
- Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi mô hình các Công ty lâm nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước để phù hợp với Luật doanh nghiệp; gắn phát triển vùng nguyên liệu với chế biến và dịch vụ. Các công ty lâm nghiệp thực hiện chức năng dịch vụ khoa học kỹ thuật và chế biến - tiêu thụ sản phẩm là chính, là cầu nối giữa người dân làm nghề rừng với thị trường lâm sản trong và ngoài tỉnh.
- Nâng cao năng lực các Ban quản lý rừng để có thể hỗ trợ, hướng dẫn và làm dịch vụ cung ứng giống, vật tư, chuyển giao khoa học kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm lâm nghiệp cho nhân dân  trong vùng.


- Chú trọng phát triển hình thức sản xuất lâm nghiệp hộ gia đình, trang trại, cộng đồng  bản và hợp tác xã. Cần hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nông, lâm kết hợp nhằm hạn chế thấp nhất canh tác nương rẫy trên đất lâm nghiệp.


-  Tổ chức thực hiện chính sách khuyến khích mọi thành phần kinh tế vào đầu tư kinh doanh rừng và chế biến lâm sản, đơn giản hoá các thủ tục khai thác, lưu thông lâm sản.

2. Chính sách quản lý rừng và đất lâm nghiệp

- Thực hiện kịp thời đề án giao rừng, định giá rừng và cho thuê rừng giai đoạn 2009-2013 theo quyết định số 14/QĐ-UB ngày 9/3/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang để đến 2013, tất cả diện tích đất lâm nghiệp đều có chủ quản lý thực sự. Phấn đấu đến năm 2010 hoàn thành cơ bản việc giao rừng, cho thuê rừng trên thực địa, gắn với giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp đối với gần 31.000 ha do UBND cấp xã hiện đang quản lý và rà soát thu hồi một phần đất rừng của các Công ty lâm nghiệp (khoảng 6.000 ha) để giao hoặc cho thuê đến các chủ rừng. Trong đó, ưu tiên giao đất, giao rừng cho những hộ gia đình, cá nhân đang nhận khoán (trồng và bảo vệ rừng), các hộ gia đình nhân dân địa phương còn thiếu đất sản xuất, (khoảng 30.000 ha); các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê rừng, thuê đất để sản xuất kinh doanh lâm nghiệp (khoảng 7.000 ha); giao rừng có thu tiền sử dụng rừng, đối với toàn bộ diện tích rừng sản xuất là rừng tự nhiên và rừng trồng bằng vốn ngân sách cho các Công ty lâm nghiệp (sau rà soát) diện tích khoảng 5.000 ha. Đến năm 2013, hoàn thiện toàn bộ hồ sơ giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; xây dựng sơ sở dữ liệu quản lý rừng toàn tỉnh. Trong đó,  tiếp tục hoàn thiện hồ sơ giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp giai đoạn (2009 – 2010) đã giao trên thực địa, diện tích gần 37.000 ha; rà soát hoàn thiện hồ sơ giao rừng cho các hộ gia đình, cá nhân đã nhận rừng trước đây nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ, diện tích 23.800 ha (gồm 22.770 ha rừng tự nhiên, 1.030 ha rừng trồng bằng vốn ngân sách); rà soát toàn bộ diện tích 32.565,7 ha rừng và đất lâm nghiệp cho 3 Ban quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng đang quản lý; hoàn thiện hồ sơ giao rừng gồm 15.325 ha rừng phòng hộ, 12.545 ha rừng đặc dụng; xây dựng và hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ giao rừng, cho thuê  rừng gắn với giao đất lâm nghiệp các cấp (tỉnh, huyện, xã).

- Xác lập các lâm phận phòng hộ đầu nguồn ổn định trên địa bàn tỉnh giao cho Ban quản rừng phòng hộ triển khai kế hoạch cắm mốc ranh giới 3 loại rừng trên thực địa; rà soát lại quỹ đất lâm nghiệp; thu hồi diện tích đất đã được giao chưa đúng đối tượng, và sử dụng không đúng mục đích, giao lại cho các thành phần kinh tế khác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Chuyển giao diện tích rừng phòng hộ (khoảng 705,7ha) do công ty LN Lục ngạn đang quản lý sang cho BQL rừng phòng hộ Cấm Sơn để thuận lợi cho việc quản lý rừng theo chức năng của BQL. Tiếp tục rà soát lại diện tích đất lâm nghiệp do các công ty lâm nghiệp quản lý để điều chuyển một phần diện tích về cho huyện để huyện giao khoán cho hộ gia đình tại địa phương phát triển kinh tế. 

- Khuyến khích tích tụ đất đai để tạo ra các vùng trồng nguyên liệu tập trung tập trung, liền vùng, liền khoảnh bằng các hình thức: hộ gia đình và cá nhân cho doanh nghiệp chủ dự án hợp đồng thuê lại đất (với sự hỗ trợ thủ tục pháp lý từ UBND xã) ; hoặc doanh nghiệp ký hợp đồng trồng rừng nguyên liệu với hộ dân, cung cấp phân bón, cây giống, ứng trước một phần chi phí và chịu trách nhiệm bao tiêu sản phẩm; hoặc người dân góp cổ phần vào doanh nghiệp bằng quyền sử dụng rừng và đất lâm nghiệp…Như vậy người dân sẽ có nguồn thu nhập ổn định bền vững trên diện tích đất được sở hữu.
- Thực hiện kiểm kê đất lâm nghiệp, thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu để quản lý đất lâm nghiệp thống nhất các cấp. Tiếp tục đo đạc, lập hồ sơ địa chính, đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận và thực hiện quyền sử dụng đất cho gần 50% diện tích đất lâm nghiệp còn lại. Thực hiện sử dụng rừng và sở hữu rừng theo quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với quy luật của nền kinh tế thị trường . 
- Cần xây dựng chính sách khai thác diện tích rừng trồng phòng hộ nay chuyển đổi sang rừng sản xuất (sau rà soát qui hoạch ba loại rừng) để có quĩ đất trồng rừng  dựa theo hướng dẫn tại điểm 10-Mục II- Thông tư 02/2008/TTLT-BKH-NN-TC về Hướng dẫn  thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg  ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất .


- Rà soát, bổ sung quy ước bảo vệ và phát triển rừng phù hợp với các quy định Luật bảo vệ và phát triển rừng; tiếp tục thử nghiệm và nhân rộng các mô hình quản lý rừng cộng đồng trên địa bàn tỉnh; hoàn thiện hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý rừng và cơ chế hưởng lợi cho các thành phần kinh tế; phù hợp với đặc điểm, tình hình tại địa phương. 


- Tăng cường phân cấp quản lý nhà nước về rừng cho chính quyền cấp huyện và xã. Quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của chủ rừng, chính quyền các cấp, các cơ quan thừa hành pháp luật, nếu để mất rừng, phá rừng  sẽ xử lý nghiêm và kịp thời theo pháp luật. 


- Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, mỗi chủ rừng, mỗi người dân và toàn xã hội trong việc bảo vệ và phát triển rừng.

3. Về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và khuyến lâm
3.1. Khoa học công nghệ

- Tập trung nghiên cứu khảo nghiệm, chọn lọc và bổ sung tập đoàn cây trồng phù hợp với điều kiện lập địa  từng địa phương, từng loại rừng, ưu tiên phát triển các loài cây đa mục đích; xây dựng hệ sinh thái rừng nhiều tầng kết hợp cây phòng hộ, cây kinh tế, cây công nghiệp, cây ăn quả và lâm sản ngoài gỗ. 
      
- Xây dựng trung tâm giống chất lượng cao,  hệ thống vườn ươm, vườn giâm hom, cung cấp giống đảm bảo chất lượng .
- Áp dụng trồng rừng chủ yếu theo mô hình thâm canh với công nghệ giống lai, giống mô hom các loài cây có năng suất cao phù hợp với điều kiện lập địa của địa phương.      

      
- Đối với rừng sản xuất cần áp dụng các biện pháp thâm canh để tăng năng suất và hiệu quả, rút ngắn chu kỳ kinh doanh.

- Từng bước thực hiện quản lý sản xuất theo các tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững và tiến tới được cấp chứng chỉ rừng bền vững (FSC) tạo điều kiện thuận lợi cạnh trang hàng gỗ xuất khẩu.

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ tin học vào công tác quản lý, theo dõi diễn biễn rừng và đất lâm nghiệp, theo dõi công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học chế biến gỗ, ván nhân tạo chất lượng cao để tăng hiệu quả sử dụng gỗ.
3.2. Công tác đào tạo - khuyến lâm
         - Tăng cường đào tạo bằng các lớp ngắn hạn, in tờ rơi…phổ biến kỹ thuật trồng rừng thâm canh cho người dân tham gia trước khi triển khai dự án. Tuyên truyền vận động để người dân hiểu rõ lợi ích kinh tế và môi trường khi tham gia dự án bảo vệ phát triển rừng. Mở các lớp đào tạo nghề và nhân rộng các mô hình làng nghề chế biến gỗ, mây tre đan…để tăng giá trị sản xuất chế biến trên địa bàn.
-Tăng cường phát triển mạng lưới khuyến lâm dịch vụ cả về số lượng, chất lượng. Những cơ sở có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ khuyến lâm và dịch vụ kỹ thuật lâm nghiệp trên địa bàn là các phòng Nông nghiệp, Hạt Kiểm Lâm, Công ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng, Các Ban quản lý dự án lâm nghiệp... Những cơ sở này sẽ giúp sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đào tạo chuyển giao khoa học kỹ thuật tạo giống cây rừng, trồng rừng và có thể làm dịch vụ cung cấp giống, phân bón... cho các dự án trồng rừng trên địa bàn.
4. Giải pháp về vận dụng chính sách tài chính và tín dụng


- Tăng ngân sách đầu tư của Nhà nước cho quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. Hỗ trợ phát triển rừng sản xuất, nghiên cứu khoa học, khuyến lâm, đào tạo nguồn nhân lực... và đầu tư thích đáng cho xây dựng cơ sở hạ tầng lâm nghiệp theo các chương trình, dự án của Chính phủ tại Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007; Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007; Quyết định số 164/2008/QĐ-TTg ngày 11/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo. Hỗ trợ trồng các loài cây quý hiếm, cây có chu kỳ kinh doanh dài và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng lâm nghiệp, chủ yếu là đường lâm nghiệp, công trình và thiết bị phòng, chống cháy rừng, ưu tiên cho các vùng trồng rừng nguyên liệu tập trung. 

      - Khuyến khích và kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư vào bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng và chế biến lâm sản. 

- Triển khai thực hiện thí điểm chính sách chi trả dịch vụ môi trường  rừng trên địa bàn tỉnh.Thành lập quỹ bảo vệ và phát triển rừng và có cơ chế quản lý, sử dụng quỹ hợp lý, nhằm đẩy nhanh quá trình xã hội hoá nghề rừng và ngành lâm nghiệp. Thực hiện chích sách trợ cấp lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số tự nguyện chuyển đổi từ canh tác nương rẫy trên đất lâm nghiệp sang trồng rừng.

5. Giải pháp về vốn.

     
Huy động các nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian tới bằng phương thức xã hội hoá, chú trọng nguồn vốn của doanh nghiệp và hộ gia đình, giảm dần sự đầu tư của ngân sách nhà nước. 
+ Vốn ngân sách
      Bao gồm nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu như Dự án 661, Dự án 147, Chương trình 135, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng sâu vùng xa, Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo, vốn ODA... Cụ thể, vốn ngân sách Nhà nước đầu tư theo hạng mục sau:

      - Đầu tư cho bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh, trồng rừng phòng hộ, đặc dụng. Hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất và xây dựng các hạ tầng lâm sinh, khuyến lâm... Suất đầu tư cho các hạng mục trên theo Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 661/QĐ-TTg; Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007- 2015; Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.
      + Vốn tín dụng đầu tư 
      Vốn tín dụng đầu tư được huy động để cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vay lãi với lãi suất ưu đãi hoặc không lãi để trồng rừng sản xuất, trồng cây Công nghiệp, cây ăn quả, sản xuất nông – lâm kết hợp,... Các dự án trồng rừng nằm trong danh mục được vay vốn của Ngân hàng phát triển với lãi suất bằng 70% lãi suất trung hạn và dài hạn.

      + Vốn liên doanh, liên kết, FDI
      Nguồn vốn này kêu gọi từ các công ty muốn liên doanh, liên kết để trồng rừng, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ khai thác vận chuyển lâm sản như Công ty Than; Các công ty trồng rừng nguyên liệu...
      + Vốn tự có của chủ rừng (doanh nghiệp, hộ gia đình...)
      Vốn tự có của người dân, doanh nghiệp... chủ yếu bằng sức lao động của nhân dân địa phương tham gia bảo vệ phát triển rừng; một phần từ nguồn thu khai thác rừng trồng trước đây và một phần huy động vốn nhàn rỗi trong nhân dân. 
6. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực
- Đào tạo bồi dưỡng chuẩn hoá các chức danh trong quản lý Nhà nước về lâm nghiệp các cấp, đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật cho các địa phương đặc biệt là cán bộ lâm nghiệp xã, coi trọng đào tạo con em các dân tộc và cán bộ lâm nghiệp ở các vùng sâu, vùng xa. 


- Thu hút các cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý giỏi để bổ sung cho các cơ quan trong ngành lâm nghiệp của tỉnh.

- Nâng cao năng lực cho các thành phần kinh tế làm nghề rừng thông qua đào tạo tại chỗ, ngắn hạn và khuyến lâm, từng bước nâng cao năng lực tự xây dựng, thực hiện và giám sát kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.

-  Tuyên truyền vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ và phát triển rừng. Đưa nội dung khuyến nông, khuyến lâm đến tất cả các cấp học phổ thông. Thành lập các hội làm vườn, làm rừng, từ đó chuyển giao tiến bộ kỹ thuật tới người dân. 


- Xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hạn trên cơ sở ưu tiên đào tạo nông dân làm nghề rừng, công nhân lâm nghiệp và thợ thủ công trong các làng nghề.

7. Hỗ trợ của các ngành và hợp tác quốc tế


- Lồng ghép các dự án phát triển lâm nghiệp với các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo, phát triển nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn để bảo vệ và phát triển rừng ,góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo cho nhân dân các dân tộc.     
          - Ngành Tài nguyên môi trường cần đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp để người dân đủ cơ sở pháp lý trong vay vốn ngân hàng và sản xuất kinh doanh.
-Các Ngành Tài chính, Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước .v.v. cần tạo điều kiện cấp phát vốn kịp thời, cho vay vốn theo chính sách ưu đãi được thuận lợi và đúng tiến độ.

- Tăng cường hợp tác với các nước và các tổ chức quốc tế như: WB, ADB, KFW, JICA, JBIC, thông qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thu hút nguồn vốn ODA của các nước , tổ chức phi Chính phủ đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh, khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh phát triển lâm nghiệp. 

8. Giải pháp về quản lý quy hoạch
Giải pháp quản lý qui hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2009-2020 áp dụng theo điều 18 về quản lý qui hoach, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng - Nghị định số 23/2006/NĐ-CP về thi hành luật bảo vệ và phát triển rừng:

+ Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm:

a) Công bố rộng rãi qui hoạch bảo vệ và phát triển rừng cho các các cơ quan ban ngành của tỉnh, huyện. 

b) Chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương sau khi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

c) Thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương. 

d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của địa phương về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào quý IV năm cuối của kỳ quy hoạch, kế hoạch, đồng thời báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp. 

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của địa phương lên Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp vào quý IV năm cuối của kỳ quy hoạch, kế hoạch; đồng thời báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp. 

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo xây dựng tiếp quy hoạch, kế hoạch về bảo vệ và phát triển rừng cấp huyện, xã và chỉ đạo thực hiện. Tham mưu cho tỉnh xây dựng qui hoạch phát triển rừng sản xuất cho các chủ rừng sau khi dự án qui hoạch được phê duyệt.
b) Hướng dẫn, kiểm tra việc lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cho các cấp huyện, xã theo quy định tại Điều 13, 14 và Điều 15 Luật Bảo vệ và phát triển rừng. 

c) Xây dựng cơ chế thực hiện quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng trình các cấp xem xét.

d) Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch,  kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng toàn tỉnh và báo cáo UBND tỉnh vào quý IV năm cuối của kỳ quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng. Hàng năm nếu cần có thể điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tế.
VI. TỔNG HỢP NHU CẦU ĐẦU TƯ VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ

1. Tổng hợp  nhu cầu đầu tư ( Khái toán)

1.1. Khái toán nhu cầu vốn đầu tư theo hạng mục  và giai đoạn 

        Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư  chỉ tính vốn đầu tư cho các hoạt động lâm sinh và cơ sở hạ tầng phục vụ lâm sinh. Riêng nhu cầu vốn cho nhà máy chế biến thuộc lĩnh vực đầu tư công nghiệp nên không tính toán ở dự án Bảo vệ phát triển rừng.

Tổng vốn đầu tư thực hiện kỳ quy hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2009-2020 là: 2.367.251,7  triệu đồng;  Bình quân  197.271 triệu đồng/năm. Chi tiết như biểu 27 và biểu 07/QH, 08/QH phần phụ biểu.
Nhu cầu vốn đầu tư cho ngành lâm nghiệp kết hợp lồng ghép các chính sách hỗ trợ giảm nghèo chỉ chiếm tương đương 1,1 % so với nhu cầu vốn đầu tư toàn bộ nền kinh tế của tỉnh trong cùng thời kỳ ( xem biểu 18- trang 48) như Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND về Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang đến 2020 đã tính toán.
Biểu  27: Tổng hợp nhu cầu vốn bảo vệ và phát triển rừng (ĐVT: Triệu đồng)
	Hạng mục
	Khối lượng (ha)
	Đơn giá (triệu đồng)
	Theo giai đoạn

	
	
	
	Tổng
	2009-2015
	2016-2020

	Tổng cộng
	
	
	      2.367.251,7 
	   1.358.407,2 
	   1.008.844,6 

	1. Bảo vệ rừng
	255.182,2
	(*)
	140.216,7
	65.912,8
	74.303,9

	-Rừng đặc dụng
	25.251,2
	1 tr/ha /5 năm
	25.251,2
	12.545,1
	12.706,1

	-Rừng phòng hộ
	36.116,4
	0,5 tr/ha /5 năm
	18.058,2
	8.476,5
	9.581,8

	-Rừng sản xuất
	193.814,6
	0,5 tr/ha/5năm
	96.907,3
	44.891,3
	52.016,1

	2. Phát triển rừng
	
	 
	1.787.475,7
	1.025.823,2
	761.652,5

	2.1 KN. Phục hồi rừng 
	1.553,0
	(*)
	1.553,0
	1.553,0
	-

	-Rừng đặc dụng
	161,0
	1tr/ha/5 năm 
	161,0
	161,0
	-

	-Rừng phòng hộ
	1.392,0
	1tr/ha/5 năm 
	1.392,0
	1.392,0
	-

	2.2. Trồng rừng
	96.197,8
	
	1.613.105,2
	923.460,3
	689.644,9

	-Rừng đặc dụng
	0,0
	
	0,0
	0,0
	0,0

	-Rừng phòng hộ
	1.393
	10(*)
	13.930,0
	13.930,0
	0,0

	-Rừng sản xuất
	86.441,9
	16,5-20,5 tr/ha Bq: 18,5 tr/ha(**)
	1.599.175,2
	909.530,3
	689.644,9

	2.3. Trồng cây phân tán
	12.801,3
	13,5 (**)
	172.817,6
	100.809,9
	72.007,7

	3-Khai thác
	
	(****)
	332.758,7
	166.658,4
	166.100,3

	3.1 Khai thác rừng trồng SX
	63.342,5
	5 tr/ha
	316.712,5
	152.422,0
	164.290,5

	3.2. Kthác chính RTN SX
	692,0
	3 tr/ha
	2.076,0
	2.076,0
	-

	3.3.Tận thu- Cải tạo RTN SX
	5.004,2
	2 tr/ha
	10.008,4
	10.008,4
	-

	3.4 KT Tận dụng RTN SX
	1.279,00
	1 tr/ha
	1.279,0
	587,0
	692,0

	3.5. KT tận dụng RPH trồng
	2.682,80
	1tr/ha
	2.682,8
	1.565,0
	1.117,8

	4. Xây dựng  CSHT lâm sinh
	Số lượng
	
	28.638,0
	25.283,0
	3.355,0

	4.1. Nhà nuôi cấy mô
	01
	2.100(****)
	2.100,0
	2.100,0
	-

	4.2  Xây dựng vườn suu tập TV  
	01
	3000 (***)
	3.000,0
	3.000,0
	-

	4.3. Nâng cấp vườn ươm
	6v
	50(***)
	600,0
	600,0
	-

	4.4. Chuyển hoá rừng giống
	2v- 30ha
	10,5 (***)
	315,0
	315,0
	

	4.5. Chòi canh lửa rừng 
	3
	120 (****)
	360,0
	360,0
	-

	4.6 Đường ranh CL +VX 
	447km
	20tr/km(***)
	8.940,0
	8.940,0
	-

	4.7. Bảo dưỡng ranh C.Lửa
	895km
	1tr/km/năm (***)
	4.923,0
	1.568,0
	3.355,0

	4.8.  XD đường lâm nghiệp
	42 km
	200tr/km (***)
	8.400,0
	8.400,0
	-

	5- Các hoạt động khác
	
	
	           78.162,6 
	       74.729,8 
	         3.432,9 

	5.1. D.án nâng cao năng lực phòng chữa cháy rừng cho KL
	
	DA
	5.883,6
	5.883,6
	

	5.2. D.án Giao đất, cho thuê đất
	
	DA
	33.547,20
	33.547,20
	

	5.3. D.án hỗ trợ gạo thay thế nương rẫy
	484,1 ha
	DA
	20.107,3
	20.107,3
	

	5.4. T.Kế, khoán, Bđồ số, Lập DA 147, DA 661
	17.450,1 ha
	0,41 (***)
	7.154,5
	6.038,5
	1116,0

	5.5.   Khuyến lâm (DA 661, DA147)
	17.450,1 ha
	0,2tr/ha (***)
	3.490,0
	2.945,6
	544,4

	 5.6. Quản lý phí (DA661, DA147) 
	 10%LSinh
	(*)
	7.980,0
	6.207,6
	1.772,4


Ghi chú nguồn định mức áp dụng ở biểu 27: 

         -  (*): TT58/2008/TTLT-BNN-KHĐT-TC và QĐ 164/2008/QĐ-TTg.

- (**): Theo định mức đang áp dụng tại các hộ gia đình và CT lâm nghiệp trong tỉnh năm 2008 ( Bao gồm tất cả chi phí từ khâu lập dự án, thiết kế ,trồng, chăm sóc 3 năm, lãi vay NH, thuế SD đất, quản lý phí. Riêng chi phí bảo vệ sau giai đoạn chăm sóc tính ở mục bảo vệ rừng).
-Mức đầu tư trồng và chăm sóc rừng từ 16,5-20,5 triệuđ/ha- Bình quân 18,5 triệu đ/ha.
-Mức hỗ trợ từ ngân sách cho rừng sản xuất theo các quyết định 147/2007/QĐ-TTg và thông tư 02 /2008/TTLT-BKH-NN-TC về việc Hướng dẫn  thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg  ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất.

- Riêng huyện Sơn Động được áp dụng mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ ngày 27/12/2008 về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Thông tư số 08/2009/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thuỷ sản theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP.
- (***): Theo TT02/2008/TTLT-BKH-NN-TC hướng dẫn thực hiện QĐ 147/2007/QĐ-TTg.

- (****): ước tính theo giá thị trường năm 2008 và tham khảo đơn giá theo các công trình tương tự của các tỉnh khác.
- (DA): các dự án đã được phê duyệt trong kỳ qui hoạch.
Nhu cầu vốn đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng theo tính toán (biểu 27) chiếm tỷ trọng tương đối thấp trong toàn bộ nền kinh tế. Vốn đầu tư cho trồng rừng nằm trong danh mục được vay vốn của Quĩ phát triển với lãi suất ưu đãi nên việc đầu tư sẽ thuận lợi. Phần lớn nguồn vốn được tính từ chi phí công lao động của người dân địa phương. Vốn đầu tư cho máy móc, cây giống, phân bón chiếm tỷ lệ nhỏ. Do vậy việc đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư từ người dân và vốn vay ưu đãi cho bảo vệ phát triển rừng có tính khả thi.

1.2. Nhu cầu vốn theo nguồn vốn đầu tư.
Biểu 28: Khái toán nhu cầu vốn đầu tư BVPT rừng theo nguồn vốn.








Đơn vị: Triệu đồng

	Hạng mục
	Theo nguồn vốn

	
	Tổng
	Ngân sách
	Vốn vay ,FDI
	DN-HGĐ

	Tổng cộng
	         2.367.251,7 
	           207.826,3 
	    1.319.728,7 
	      839.696,7 

	1. Bảo vệ rừng
	140.216,7
	43.309,4
	-
	96.907,3

	2. Phát triển rừng
	1.787.475,7
	67.310,0
	1.086.797,6
	633.368,1

	2.1 Khoanh nuôi  rừng 
	1.553,0
	1.553,0
	-
	-

	2.2. Trồng rừng
	1.613.105,2
	46.555,0
	1.086.797,6
	479.752,5

	2.3. Trồng cây phân tán
	172.817,6
	19.202,0
	
	153.615,6

	3-Khai thác lâm sản
	332.758,7
	
	232.931,1
	99.827,6

	4. Xây dựng  CSHT lâm sinh
	28.638,0
	28.038,0
	-
	600,0

	5. Các hoạt động khác
	78.162,6
	69.168,9
	-
	8.993,7

	Tỷ lệ nguồn vốn
	100%
	8,8%
	55,7%
	35,5%


(Chi tiết xem biểu 08/QH- phần phụ biểu)
Theo dự kiến, nguồn vốn ngân sách chiếm 8,8 %; vốn vay tín dụng 55,7% và vốn tự có của doanh nghiệp, cá nhân chiếm 35,5%.

-Vốn ngân sách (thông qua dự án 661, dự án 147; vốn hỗ trợ giảm nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP; vốn các dự án ODA khác) chi trả cho các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; hỗ trợ phát triển rừng sản xuất; xây dựng cơ bản hạ tầng lâm sinh; chi phí khuyến lâm và quản lý phí các dự án 661, dự án 147.

-Vốn tự có của các doanh nghiệp, cá nhân chủ yếu từ nguồn thu bán sản phẩm chu kỳ trồng rừng trước và chi phí công lao động.

-Vốn vay Ngân hàng chính sách, Ngân hàng phát triển, vốn FDI …đầu tư cho các dự án trồng và bảo vệ rừng sản xuất, đầu tư xây dựng các cơ sở chế biến lâm sản.

2. Nhu cầu lao động 

      Căn cứ vào khối lượng, kế hoạch tác nghiệp và các định mức lao động xây dựng rừng theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 6/7/2005 về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh và bảo vệ rừng.  Ước tính nhu cầu lao động bình quân năm để xây dựng và tái tạo lại rừng của tỉnh được thể hiện ở bảng sau.
Biểu 29: Nhu cầu lao động bình quân theo giai đoạn
    Đơn vị tính: Người/năm

	Hạng mục
	 Nhu cầu nhân công 
	 BQ/năm 2009-2020
	bq/năm: 2009-2015
	bq/năm : 2016-2020

	Tổng cộng
	 
	22.578
	26.031
	19.124

	1. QLBVR hiện có
	1 người/1000ha/năm
	69
	67
	71

	2. Khoanh nuôi +TBS
	1 người/25ha/năm
	98
	132
	63

	3.Trồng + CS+BV
	1 người/3ha/năm
	15.893
	18.025
	13.760

	4.Trồng cây phân tán
	1 người/4ha/năm
	1.277
	1.867
	687

	5. Vườn ưom, cây giống
	1người/100ha/năm
	477
	540
	413

	6. Khai thác, chế biến, D.vụ
	1người/10ha/năm
	4.765
	5.400
	4.130


Với nhu cầu lao động khá lớn như trên, hàng năm dự án bảo vệ và phát triển rừng giải quyết khoảng 22-23.000  lao động nông thôn tham gia thường xuyên (tương đương 60.000 lao động thời vụ), góp phần giải quyết lao động dôi dư tại địa phương.

Nguồn nhân lực này địa phương có khả năng cung cấp đủ do hiện đang dư thừa. Nguồn nhân lực cho công tác quản lý chỉ đạo là những cán bộ kiêm nhiệm đang làm việc tại các huyện (Kiểm lâm, BQL rừng, Công ty LN…) và các ban Ngành của tỉnh.

3. Hiệu quả  

3.1- Hiệu quả về môi trường

Thực hiện dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Giang 2009-2020 sẽ nâng độ che phủ rừng của tỉnh lên 43% -45% vào năm 2020 theo cách tính hiện nay bao gồm cả cây ăn quả trên đất đồi núi ( tương đưong che phủ riêng cây lâm nghiệp 36,6%). Với tỷ lệ che phủ rừng cao sẽ bảo vệ và điều hoà được nguồn nước, hạn chế lũ lụt, bảo vệ đồng ruộng, cải thiện cảnh quan môi trường của địa phương, bảo vệ được đa dạng sinh học và các loài động thực vật quí hiếm còn lại.

3.2. Hiệu quả về kinh tế, xã hội

Thực hiện dự án qui hoạch bảo vệ phát triển rừng sẽ cung cấp sản phẩm gỗ, củi khoảng 374.000 - 672.000 m3/năm và cung cấp nguồn nguyên liệu dồi dào cho công nghiệp gồm các sản phẩm chính  như gỗ xẻ, gỗ trụ mỏ, gỗ xây dựng, gỗ nguyên liệu giấy, ván dăm, ván MDF…

Đối với người tham gia trồng rừng sản xuất thâm canh, mỗi ha rừng có thể cho từ 90-120m3 gỗ/ chu kỳ 7 năm, giá bán cây đứng hiện tại 500.000đ/m3 sẽ có doanh thu khoảng 45-60 triệuđ/ha; trừ chi phí tạo rừng còn thu lãi ròng khoảng 25-40 triệu đ/ha/7-8năm 

Thực hiện dự án bảo vệ và phát triển rừng, hàng năm thu hút khoảng trên 60.000 lao động thời vụ ( tương đương 22.500 lao động thường xuyên), góp phần giải quyết lực lượng lao động nhàn rỗi và tăng thu nhập cho người dân khu vực nông thôn miền núi.

4. Rủi ro 

Dự án Bảo vệ và phát triển rừng có chu kỳ thực hiện dài. Vì vậy, trong suốt quá trình thực hiện dự án, kể từ khi thiết kế, trồng rừng, chăm sóc rừng và tiêu thụ sản phẩm rừng trồng có thể có những rủi ro khách quan mà chủ dự án cần phải lường trước để giúp cho dự án có thể tránh hoặc hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả cuối cùng của dự án. Những rủi ro trong dự án phát triển rừng sản xuất có thế là:

-Khủng hoảng và suy thoái kinh tế thế giới trong những năm tới có thể tác động xấu tới việc thực thi và hiệu quả các dự án không đạt như dự tính dự báo. 

- Ban QLDA không phải là chủ thể pháp nhân, nên không thể vay vốn trực tiếp từ các ngân hàng hoặc Quỹ hỗ trợ phát triển mà chỉ có vai trò tư vấn, trợ giúp các hộ nông dân vay tiền. Khi nông dân vay vốn từ ngân hàng, yêu cầu phải có thế chấp, do vậy họ khó có thể vay tín dụng ngân hàng với tổng giá trị lớn. Nếu không vay đủ tiền, việc thực hiện dự án cũng sẽ gặp khó khăn. Trong giai đoạn thực hiện dự án, nhu cầu gỗ nguyên liệu, giá gỗ nguyên liệu có thể sẽ biến động, hiệu quả đầu tư sẽ thấp hơn dự kiến nếu không đầu tư đúng kỹ thuật và không tính toán hợp lý chi phí đầu tư.

- Trong suốt quá trình thực hiện dự án, có thể có ảnh hưởng bất lợi của thời tiết: Bão lốc làm gãy đổ cây, rét và sương muối làm chết cây…có thể lượng tăng trưởng của cây rừng sẽ không đạt được mức như kế hoạch đề ra, ảnh hưởng tới hiệu quả đầu tư.

VII. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN


Để quy hoạch được thực hiện có kết quả theo các mục tiêu đã đặt ra , các dự án sau cần được ưu tiên tập trung nguồn vốn đầu tư:

1. Dự án Rừng Đặc dụng

1. Xây dựng dự án đầu tư Khu BTTN Tây Yên Tử giai đoạn 2010-2015. 

-Mục tiêu: Xây dựng dự án đầu tư chi tiết các hạng mục lâm sinh và cơ sở hạ tầng giai đoạn 2010-2015 làm cơ sở cho việc đầu tư quản lý bảo vệ và phát triển rừng.

-Qui mô; 13.010 ha
-Thời gian thực hiện: 2009-2010 

2. Dự án xây dựng vườn sưu tập thực vật  tại rừng đặc dụng Tây Yên Tử 

-Mục tiêu: Sưu tập các loài thực vật bản địa; Bảo vệ nguồn gien quí hiếm; phục vụ nghiên cứu khoa học và tham quan du lịch.

-Quy mô: Diện tích 15.0 ha, tại xã Thanh Sơn - huyện Sơn Động .
-Thời gian thực hiện: 2009-2015 
2. Dự án rừng phòng hộ

1. Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn sông Thương và sông Lục Nam

- Mục tiêu: Nhanh chóng nâng cao độ che phủ rừng, đảm bảo phát huy tác dụng phòng hộ cho các  hồ đập để đảm bảo nước tưới cho nông nghiệp

- Quy mô: Diện tích khoảng 20.000 ha, tại huyện Lục Ngạn, Sơn Động.
-Thời gian thực hiện: 2009-2015 
2. Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ cảnh quan môi trường núi Nham Biền.

- Mục tiêu: Duy trì và nâng cao chất lượng rừng phòng hộ, đảm bảo phát huy chúc năng phòng hộ chống xói mòn và tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp vùng bán sơn địa
- Qui mô: 791 ha tại huyện Yên Dũng
-Thời gian thực hiện: 2009-2015 
3. Dự án rừng sản xuất

1- Dự  án giao rừng, cho thuê rừng giai đoạn 2009-2013: 

- Mục tiêu: Hoàn thành giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất và cho thuê đất lâm nghiệp trên diện tích chưa giao và đất lâm nghiệp mới bổ sung từ quĩ đất đồi núi chưa sử dụng.  Dự án này đã được UBND tỉnh phê duyệt theo quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 9/3/2009.
- Nội dung: Giao đất, giao rừng cho các hộ gia đình; Cho thuê đất, thuê rừng với các tổ chức cá nhân có nhu cầu; Giao rừng có thu tiền sử dụng rừng cho các công ty lâm nghiệp; Rà soát, hoàn thiện hồ sơ, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý rừng toàn tỉnh.
- Qui mô:  trên diện tích đất lâm nghiệp toàn tỉnh.
-Thời gian thực hiện: 2009-2013 
2- Dự án Qui hoạch sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp, bố trí dân cư huyện Sơn Động
-Mục tiêu: Thực hiện theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ ngày 27/12/2008 về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.

- Nội dung: Xây dựng qui hoạch chi tiết sản xuất nông - lâm - nghư nghiệp và bố trí dân cư đến 2015 phục vụ mục tiêu giảm nghèo bền vững cho huyện Sơn Động
- Qui mô: huyện Sơn Động
 - Thời gian thực hiện: 2009-2015 
3. Dự án trồng rừng cung cấp nguyên liệu gỗ trụ mỏ: 

- Mục tiêu: Trồng rừng cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp khai thác than tại Bắc Giang và Quảng Ninh. 

- Qui mô: 20.000ha thuộc địa bàn 3 huyện Lục Nam, Lục Ngạn và Yên Thế.

-Đây là dự án đã được đề xuất trước đây, nay tiếp tục thực hiện.
     - Thời gian thực hiện: 2009-2020 
4. Dự án trồng rừng nguyên liệu ván ghép thanh:

- Mục tiêu: Trồng rừng cung cấp nguyên liệu cho nhà máy ván ghép thanh, ván ép  Song Khê tỉnh Bắc Giang

- Qui mô: 5000 ha thuộc địa bàn 3 huyện Yên thế, Lục Nam, Sơn Động
     - Thời gian thực hiện: 2009-2020 
5. Dự án trồng rừng nguyên liệu Giấy- dăm gỗ
- Mục tiêu: Cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy hiện có và dự kiến xây dựng, phần còn lại sẽ xuất khẩu.

      - Qui mô: 25.000ha  Thuộc 5 huyện Yên Thế, Lục Nam, Sơn Động, Lục Ngạn, Lạng Giang.
      - Thời gian thực hiện: 2009-2020 
   6. Dự án điều chế và quản lý rừng bền vững 

- Mục tiêu:  điều chế, quản lý rừng  theo các tiêu chí rừng sản xuất bền vững tiến tới việc cấp chứng chỉ rừng, làm mô hình  quản lý rừng cho các địa phương còn lại.

         - Qui mô: 500 ha tại huyện Sơn Động
-Thời gian thực hiện: 2009-2015 
   7. Dự án phát triển Lâm sản ngoài gỗ .

-Mục tiêu: Phát triển sản phẩm lâm sản ngoài gỗ thế mạnh của địa phương để tăng giá trị của rừng và bảo tồn loài cây bản địa quí hiếm

-Nội dung: trồng bổ sung cây thuộc nhóm lâm sản ngoài gỗ  trong cải tạo rừng, khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung rừng tự nhiên với các loài cây  : Trám, Dẻ ăn quả, Song mây, Ba kích, Măng điền trúc, Luồng …Tỉa thưa, cải tạo các khu rừng Dẻ ăn quả hiện có để có năng suất cao. Trồng tre măng, luồng trong rừng sản xuất 

- Qui mô: 4.000 ha, tại Lục Nam, Sơn Động, Lục ngạn, Yên Thế.
-Thời gian thực hiện: 2009-2020 
Ngoài các dự án ưu tiên thực hiện trong kỳ qui hoạch như trên, tiếp tục thực hiện đúng tiến độ các dự án đang triển khai như Dự án 661; Dự án 147; Dự án phân giới cắm mốc rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; Dự án hỗ trợ gạo đồng bào miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy; Dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng; Dự án cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt và vườn Vải hoang hoá…
Phần IV.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ
I/- TỔ CHỨC THỰC HIÊN

Để tổ chức thực hiện dự án quy hoạch các cấp, các ngành cần thực hiện tốt trách nhiệm sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với  các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, xã  tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; đưa các nội dung của quy hoạch vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh hàng năm; 
Tổ chức công bố công khai quy hoạch được phê duyệt. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, xã thực hiện các giải pháp quy hoạch, kế hoạch.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cân đối và bố trí vốn, tính toán các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác để thực hiện có hiệu quả các nội dung của quy hoạch, kế hoạch được duyệt;

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các Ủy ban nhân dân các huyện, xã rà soát quy hoạch sử dụng đất và giao, cho thuê đất lâm nghiệp phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng.

4. Cục Thống kê phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bên liên quan xác định nội dung, tiêu chí và chỉ số giám sát đánh giá ngành lâm nghiệp; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện thống kê, kiểm kê rừng và nghiên cứu về những đóng góp về kinh tế, môi trường.

5. Các Sở, ngành khác có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của quy hoạch liên quan đến ngành mình. Ủy ban nhân dân các huyện, xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch thông qua việc xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển lâm nghiệp trên địa bàn huyện và xã. Các dự án lâm nghiệp tại địa phương phải lồng ghép với các dự án xoá đói giảm nghèo, phát triển nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn.

II/- GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ

1.Mục tiêu giám sát-đánh giá: là nhằm đánh giá kết quả thực hiện các hạng mục công việc trong thực tế so với Qui hoạch đã đề ra và đưa ra những điều chỉnh kịp thời, đảm bảo tất cả các hạng mục công việc đều được thực hiện theo đúng qui hoạch

2.Nội dung giám sát: Giám sát việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp; giám sát tiến độ thực hiện qui hoạch, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách trong bảo vệ và phát triển rừng

Các chỉ tiêu sau cần được giám sát đánh giá:

- Diện tích bảo vệ và phát triển rừng.

- Chất lượng rừng.

- Sản lượng gỗ khai thác và bán ra thị trường.

- Số hộ gia đình tham gia dự án được cải thiện đời sống.

- Lợi ích kinh tế do dự án bảo vệ phát triển rừng mang lại.

 3.Kế hoạch giám sát: Hàng năm tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy hoạch, kịp thời đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

4. Thành phần đoàn giám sát- đánh giá

Giám sát, đánh giá kết quả thực hiện dự án qui hoạch cần được thực hiện độc lập bằng một ban liên ngành gồm cơ quan quản lý nhà nước về nông lâm nghiệp, đại diện cho UBND tỉnh Bắc Giang; cơ quan cho vay vốn tín dụng; cơ quan chuyên môn về điều tra quy hoạch rừng; cơ quan quản lý về lâm nghiệp cấp huyện và tỉnh Bắc Giang. 

Ngân hàng phát triển nông nghiệp; ngân hàng chính sách tỉnh (tùy thuộc vào ngân hành nào cho người dân của năm xã tham gia dự án vay vốn).

Trung tâm Điều tra Quy hoạch nông lâm nghiệp (ĐTQHNLN) tỉnh Bắc Giang hoặc cơ quan tư vấn của tỉnh khác hoặc của Trung ương, nhưng có chuyên môn về ĐTQHNLN:
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang.

- Chi cục phát triển lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang; Chi cục Kiểm Lâm Bắc Giang
- Phòng Nông lâm nghiệp các huyện .

5. Phương pháp thu thập thông tin: Kiểm tra các sổ sách kinh doanh, số liệu thống kê, hồ sơ thiết kế trồng, bảo vệ, khoanh nuôi, khai thác gỗ rừng trồng… của ban quản lý dự án và đối chiếu với diện tích rừng đã được bảo vệ, khoanh nuôi, trồng mới, khai thác tại hiện trường: 


- Phỏng vấn và tham khảo số liệu của các cơ sở kinh doanh, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh.

- Đối với việc theo dõi đánh giá đời sống của người dân tham gia dự án

- Kiểm tra sổ sách, thống kê của xã tham gia dự án và ban quản lý dự án cấp huyện

6. Kinh phí theo dõi, đánh giá: Kinh phí giám sát đánh giá  được lấy từ ngân sách quản lý dự án.

7. Thành quả giám sát- đánh giá: Thành quả theo dõi đánh giá là báo cáo, biên bản giám sát đánh giá và đề xuất để cải thiện tình hình thực hiện dự án.

Phần V.  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHI

II/- KẾT LUẬN


    Quy hoạch phát triển lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2009 – 2020 được xây dựng dựa trên những tài liệu điều tra mới nhất và đáng tin cậy, trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất của các Ngành, chiến lược phát triển lâm nghiệp quốc gia và của tỉnh cũng như các chủ trương, chính sách phát triển lâm nghiệp của cả nước. Dự án đã thể hiện được tính kế thừa, thực tiễn và khoa học. Đây là Dự án có tính khả thi cao, phù hợp với chủ chương chính sách của đảng và nhà nước.

Phương án qui hoạch hướng tới khai thác triệt để, có hiệu quả và bền vững diện tích đất lâm nghiệp đã được quy hoạch, đặc biệt là sử dụng tối đa diện tích đất trống đồi núi trọc, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, trên cơ sở có thu nhập cao và ổn định từ nghề rừng. Nghề rừng phát triển gắn với công nghiệp chế biến góp phần ổn định kinh tế - xã hội và thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế chung, tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh. Phát triển rừng còn nhằm bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn, nâng cao khả năng phòng hộ đầu nguồn, cải thiện môi trường sinh thái và cảnh quan khu vực.


Công trình được xây dựng có căn cứ khoa học, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, với những bước đi hợp lý. Thực hiện đúng quy hoạch và các giải pháp phát triển rừng sẽ giúp đồng bào các dân tộc tỉnh Bắc Giang phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển rừng nói riêng, đem lại lợi ích không những cho tỉnh Bắc Giang mà còn còn góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển lâm nghiệp toàn quốc đến 2020 đã được phê duyệt.

II/- KIẾN NGHỊ

1. Sau khi quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh được phê cần tiếp tục xây dựng qui hoạch chi tiết phát triển rừng sản xuất và sớm  triển khai lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp huyện và cấp xã. Đề ghị UBND tỉnh cho lập các Dự án đầu tư theo thứ tự ưu tiên theo đúng trình tự đã dự kiến và kêu gọi các nhà đầu tư để thực thi quy hoạch có hiệu quả./.


2. Đáp ứng đầy đủ và kịp thời vốn cho việc phát triển rừng, đặc biệt là vốn vay cho phát triển rừng sản xuất, tăng vốn ngân sách cho việc bảo vệ, khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên là rừng phòng hộ, đặc dụng và hỗ trợ phát triển rừng sản xuất.


3. Cần có sự chỉ đạo thống nhất, phối hợp đồng bộ của các cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh đến xã và các cơ quan chức năng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất lâm nghiệp hàng năm. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn làm cơ sở cho nghề rừng phát triển tương xứng với tiềm năng sẵn có của tỉnh
4. Cần tiếp tục thực hiện rà soát điều chỉnh qui hoạch ba loại rừng, qui hoạch sử dụng đất lâm nghiệp và qui hoạch bảo vệ phát triển rừng theo định kỳ để phù hợp với điều kiện thực tế từng thời kỳ. 
PHẦN PHỤ LỤC
-Biểu 01/HT.       Hiện trạng diện tích đất lâm nghiệp 

-Biểu 02/HT.       Hiện trạng diện tích các loại rừng theo đơn vị hành chính

-Biểu 03/HT.       Hiện trạng trữ lượng các loại rừng theo đơn vị hành chính

-Biểu 04/HT.       Hiện trạng diện tích đất lâm nghiệp phân theo chủ quản lý

-Biểu 05/HT.       Hiện trạng trữ lượng rừng phân theo chủ quản lý

-Biểu 01/QH.      Quy hoạch đất lâm nghiệp theo đơn vị hành chính

-Biểu 02/QH.      Quy hoạch đất lâm nghiệp theo chủ quản lý                               

-Biểu 03/QH.      Quy hoạch khối lượng sản xuất theo đơn vị hành chính

-Biểu 04/QH.      Quy hoạch sản lượng chế biến lâm sản chủ yếu theo giai đoạn

-Biểu 05/QH.      Quy hoạch khối lương sản xuất theo chủ quản lý

-Biểu 06/QH.      Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư các hạng mục lâm sinh theo CQL 

-Biểu 07/QH.       Tổng hợp đầu tư theo hạng mục và giai đoạn.
-Biểu 08/QH       Tổng hợp nhu cầu đầu tư theo hạng mục và nguồn vốn
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